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LỈNH 1 


BAC k TO SCHOOL 


(IRAMMAK NOTES. 

(A)Minor structures shoYving alĩirmative Agreements \vith Too 

and So. ị c 'âu trúc dim ta sư dông ỹ khăng cỉịnh với Too và So) 

Too và So ( cũng vậy. cũng the ) dược dùng đê diễn tả sự dòng 
ý cua người nói dè dáp lại một câu lời nói xác dịnli (affirmative 
statemcnt). Câu trúc câu với Too và So sẽ dựa vào câu lời nói. 

1/ Nếu câu lời nói có trọ dộng từ hay dộng từ Be. ta dùng lại trọ 
động từ hay dộng từ Be do trong câu trúc càu với Too và So. Too 
sẽ dửng ở cuối càu. So dứng ơ dầu câu với sự đảo ngừ giữa chù 
ngừ và dộng từ. 

I Hoa is in class 7A. I am. too. So am 1. 

(ỉloa ơ lớp 7A. Tôi cũng vậy) 

Tan can svcim tầst, Minh can. too./ So can Minh. 

(Tan hơi nhanh. Minh cũng vây) 

2/ Nếu câu trả lời có dộng tir thướng, ta sẽ dùng trợ động từ do/ 

does/ did tương ứng trong cầu trúc với Too/ So. 

l:\: Lan goes to the school library every week. I do. too./ So do I. 

( Lan đi thư viện trường moi tuần. Tôi cũng vậy) 

They studied hard last year. Wc did. too. / So did we. 

(Họ dã học chăm năm ròi. ('húng ta cũng vậy) 

B)lndefinitc quantiíìers (Từ chỉ số lượng hát định): Many, much, 
a lot of, lots of, plenty of. 

1/ IMany - Much (nhiều): dược dùng ở câu phủ định và nghi vấn. 

T Many: dửng trước danh từ dem được, số nhiêu. 

Ex: Hoa doesn't have many íriends in Hanoi. 

(Hoa không có nhiều hạn ở Hà Nội) 

Do you have many Lnglish books? 

(Bạn có nhiều sách tiếng Anh không?) 

* M uch : đứng trước danh từ không đếm được. 

Ex: Wc don't have niuch ti me to \vaste. 

(Chúng ta không có nhiều thì giờ đê phung phí) 

Do you spend mueh money on clothes? 

(Bạn có tiêu nhiều tiền vè quân áo không?) 
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2/ A lot of - lots of - plenty of (nhiều)', dùng trong càu xác định 
với cả danh từ đếm dược và không đệm dược. 

Ex: We need a lot of/ lots of/ plenty of pens and pencils. 

( Chúng ta cần nhiều hút mực vù hút chì) 

(C)Question words.( Từ hòi) 

(a) Form (dạng)'. Tiếng Anh có 9 từ hỏi với các nội dung: 

1. Who (ai) - chù ngừ. 1 

2. Whom (ai) - túc từ. J hôi về người 

3. VVhose + danh từ (cùa ai): hỏi về sở hữu. 

4. What ( + danh từ ) (cái gì) hỏi về sự vật, đồ vật hay con vậ t. 

5. Which ( + danh từ ) (nào, cái nào trong nhiều cái) chi sự chọn 
lựa về đồ vật, sự vật hay con vật. 

6. VVhere ( đâu, ờ đâu) hỏi về nơi chốn. 

7. When (khi nào) hỏi về thời gian. 

8. Why (tại sao) hỏi về nguyên nhân hay lý do. 

9. How (thế nào, cách nào) hỏi về cách thức hay trạng thái. 

(b) Use (Cách dùng)'. 

Các từ hỏi thường đứng đầu câu hỏi, nó có thể là chủì ngữ 
(subject ), túc từ (object) hay bổ ngữ ( modi/ìers ). 

1/ Question words as subject: (Từ hòi làm chù ngữ) là các từ 

What. Which, Who, và Whose ( + danh từ ): 

Wh-word + (auxiliary verb) + main verb + objẽcT?| 

( Từ hỏi) (trợ động từ ) (động từ chính) _! 

Ex: Who vvants a new book? (Ai cần quyển sách mới) 

Who can do this exercise? (Ai có thẻ làm bài tập này?) 

What is in your bag? (Cái gì trong túi xách cùa bạn?) 

VVhose pen is in the box? (Bút của ai trong hộp?) 

2/ Question words as object. (Từ hỏi làm túc từ) là các từ VVỈhst, 

Wh-word + auxiliary verb + subject + main verb + 

Từ hỏi) (trợ động từ) (chủ ngữ) (động từ chính) 

VVhich, Whom, VVhose + danh từ: 

Ex: What are you looking for? (Bạn đang tìm gì?) 

Which book do you want? (Bạn can quyên sách nào?) 
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VVhose pcn are you using? I Ban (lang dung hút cua ai?) 

Whom 

1 does he \\ant lo see? (Anh ây muôn gặp ai?) 

VVho ■ 

Who có thê tha\ cho VVhom khi đúng dâu càu hoi. 

M Question \vords as modilìers. (Từ hai làm hò từ) là các từ 
When. VVhcre. Why. Hovv 

VVh - \vord + auxilỉary verh + subịect + main verh + ... ? 

(Từ hói) (trợ dộng từ) (chủ từ) (dộng tìr chinh) 

Ex: When d oes he start \vorking? 
t Khi nào õng ây hăt đâu làm việc?) 

VVhere \vill you go? (Bạn sẽ di đáu?) 

How can \ve opcn the door? (Chúng ta mơ cưa bang cách nào?) 

T Từ hói Hovv có thê kêt hợp với 1 tính tù (adjective) hay 1 phó 
từ (adverb). 

Ex: How old is she? (Cô áy máy tuổi) 

Hovv' fast can he svvim? (Óng ấy có thế bơi nhanh thế nào?) 
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UNIT í 


BACK TO SCHOOL 
TEST 


I. Pronunciation 

Chọn một từ cỏ phần gạch dưới dược phát âm khác với các từ kia. 


1. a. rose 

b. cover 

c. nose 

d. over 

2. a. stage 

b. village 

c. manage 

d. baggage 

3. a. blood 

b. mood 

c. inoon 

d. soon 

4. a. see 

b. Seat 

c. sugar 

d. sit 

i. a. lull 

b. pull 

c. bull 

d. cut 


n. Vocabulary & Expression. 

Chọn từ hay nhỏm từ thích hợp nhất đế hoàn chinh câu 

ó. His full name is George William Bunter. Bunter is his_. 

a. sumame b. last name 

c. family name d. All are correct 

7. _is that ? - That's Mary, a new student. 

a. What b. Which c. Who d. Whose 

8. What’s your_, Phong ? - It’s Nguyên. My middle name’s Van. 

a. name b. tìrst name c. nick name d. family name 

9. How old is Bill ? -__ twenty-one. 

a. He has b. He is age c. He is d. His age 

10. _? - From Ha Noi. 

a. From vvhere you are b. Wh-re are you from 

c. From where do you come d. Where you are from 

11. _is your nevv school like? - It's bigger than my old school. 

a. What b. How c. Which d. Where 

12. Are you Bill Smith? -_. 

a. All right b. Thafs right c. Is right d. Yourright 

13.1 live about tvventy km_here. 

a. away of b. near c. away from d. near from 

14. What __? - I work in a bank. 

a. are you do b. are you doing 

c. you are doing d. do you do 
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to Nha Irang 


b. 1 hrn tar is it 
tl. What is distanee 


15. 

a. 1 lo\\ long is it 
c. Is í íir 

16. VVhat_? Ven nice. I r\ one! 

a. those cakes are like h. are those cakes like 

c. like are those cakes d. tlie\ are like those eakes 

17. What‘s the date today? lt's N1a\. 


a. txvelve 

b. tuellth 

e. the t\\elùh oi' 

d. t\\ elve ot' 

18. Ho\\ much time do you 

\our homeuork 1 . 

) 

a. make at 

b. bring to 

c. gi ve for 

d. spend on 

19. Who are you ? 

— 



a. 1 lo\\ do vou do ? 

b 1 hank \ou. Ned Kelly. 

c. My name is 

Ned Kelly. 

d. I ine. thanks. 


20. Hovv long does it 

to get to 1 la Noi by car ? 

a. lake 

b. make 

c. \vant 

d. need 

21.1 knovv my 

to school. 



a. book 

b. vvalk 

c. \vay 

d. run 

22. My tầther vvill 

me to the zoo tomorro\v. 


a. give 

b. catch 

c. keep 

d. take 

23. Will you 

me how to play the game? 


a. show 

b. learn 

c. call 

d. need 

24. Ho\v often do you your dog? 


a. eat 

b. feed 

c. íood 

d. gi ve 

25. Is that your uncle’s wịfe? No. my uncle 

married. 

a. docsn't get 

b. isn't have 

c. he isn't 

d. isn't 

26._ a train until 4 o'clock 



a. There isn't 

b. It isn’t 

c. It hasn't 

d. There aren't 

27. Where is 

? - lt’s over there. 


a. John's car 

b. John his ear 

e. car oi’John 

d. the John's car 

28. I don't kno\v 

people 

here. 


a much 

b. a lot 

c. many 

d. fevv 
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29. 1 la ve a biscuit! 

a. All right. here > 011 are b. Thank you very much 

c. Yes, very miich thanks d. It's ok. thank very much 

30. What's_ the radio this ìnorning? 

a. about b. at c. in d. on 

IIĨ. G rammar & Structure. 

Chọn đáp án thích hợp nhất đê điền vào chỗ trống. 

31. Tam studies very hard and_ _. 

a. so is Lan b. Lan is. too 

c. so Lan does d. so does Lan 

32. I can't speak Chinese and my brother_. 

a. can"t, either b. can't, too 

c. can, too d. can. either 

33. We play footbalí every Sunday but they_. 

a. don’t play b. don‘t c. can’t play d. can't 

34. Milk is good for your health and __. 

a. so are fruit ịuices b. fruit juices aren't 

c. so fruit juices are d. fruit juices are, either 

35. My sister is not good at English and_. 

a. I am, too b. so am I c. neither I am 

36. There_ 

a. is 


d. neither am I 
a number of people \vaiting to see you now. 


b. was c. are 

37. Don’t ask me for information. I haven't got 

a. one b. any c. some 

38. Hoa Ịs a ne\v student. She docsn‘t have_ 

a. lots b. some c. plenty 

39. I don’t like tests. Neither_. 

a. I do b. I don't c. I like 

40. We don't need _ money. 

a. a few b. a lot c. much 

41. What 


b. a lot 
? - Terrible ! 


d. vvere 

d. thein 
íriends here. 
d. many 

d. do I 

d. many 


a. is the \veather like 

c. like is the weather 


b. the vveather is like 

d. \veather is it like 
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c. does 


d. is spcaking it 


42. I (lon't speak .lapanese. but Jum\ 

a. do h. spcaks 

43. 1 Iievcr drink bccr. ! 

a. Nor I don't b. Mc too c. I don’t too d. Neither do I 

44. Jack smokes a lot. 

a. So his brother does b. So docs his brother 

c. Also his brother d. I quai 1> his brother 

45. Joe spcaks Iìnglish. He speaks a little ỉ reneli_ 

a. so vvell b. either c. equally 

46. We've got _food in the house. 

a. plenty of b. lots e. a lot 

47. I love cheese. -_ 

ít. Me not b. I don‘t e. I don't. either 

48. This is a birthdav present. _? 

ít. For who is it b. Who t'or is it 

c. Who is it for d. Who.se it for 

49. _is the film ? - T\vo and a half hours. 

a. When b. What time c. Ho\v much 

50. .lanet and I_good ữiends. 

a. am b. are e. is 

IV. Error ỉdentiHcation 

Choose the underline vvord or phra.se that is incorrect. 

Chon từ hay nhóm từ được gạch (lưới không (lúng. 

51. Svvimnvng is not an ex pensive sport and ịũs very good to your health. 

a b c d 

52. Tomorrovv vvill be a vyịnd day \\ ith rain evervYvhere . 

a b c d 

53. ỉìeer isn‘t good for children and coíTee isn~t . too . 

a b c d 

54. Daisỵ and 1 am in the same class. She is my classmate . 

a b e d 


d. too 

d. very much 
d. So 1 don't 

d. 1 lovv long 
d. vvas 
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55. Tliey arc very husy . Thcy ean't go everyuhere. 

a b e d 

56. Do the children go to school for the morning? 

a h c d 

57. My 1'ather listeninạ to the radio everỵ morning. 

a b c d 

58. Thcre has four seasons in a yea r : spring. summer. íầll and svinter. 

a b c d 

59. What does the \veather hke in Dalat in Dccember ? 

a b c d 

60. They need much coloured pencils to paint the picture . 

a b c d 

V. Reading Comprehension. 

Read the following passage and choose the best answer. 

(Đọc đoạn văn sau đây và chọn đáp án tliich hợp nhắt) 

A) School 

We senđ our ( 61 ) to school to prepare them for the time \vhen 
they will ( 62 ) big and will have to work for (63) . They learn (64) 
own language so that they will be ahle to tell others clearly what they 
vvant and (65) they knovv and understand \vhat others (66) them. 
They learn arithmetic in order to (67 ) to measure and count _i68j_ in 
their daily life, geography in order to know (69 ) about the \vorld 
around tliem and history to knovv something about the people they meet 
(70 ) day. 


61. a. ehilds 

b. boys 

c. girls 

d. children 

62. a. be 

b. are 

c. being 

d. to be 

63.a. they 

b. them 

c. themselves 

d. their 

64. a. them 

b. their 

c.they 

d. themselves 

65. a. where 

b. \vhen 

c. vvhy 

d. what 
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66. a. U‘ll 

67. a. are ahlc 

68. a. a tl'ing 
60. a. anvhing 

70. a. cve*> 


h. tclling 
b bc ablc 
b. niorc thmcs 
h. nolhing 
b.cach 


c . to t c11 
c hcing ablc 
c. tlnngs 
c. somcthing 
c. a 


d. tokỉ 
d. is ablc 
d. miich things 
d. cvcr\tlìing 
d. onc 


B) 

I ver\ ycar students in maiụ countries learn 1 nglisli. Sonic ol'thesc 
students irc voung ehildren. Othcrs arc tccnagers. Man> are adults. 
Sonic leaai at scliool. othcrs stiich h\ thcinsclvcs. A fc\\ learn I nglisli 
ịnst In 1'caring the languagc. in lìỉm. on iclcnision. in thc ofỉìce. or 
among ữeir ỉriends. lỉut not inan_\ arc luck\ cnough to do that. Most 
peoplc nust \vork liard to lcarn anothcr languagc. 

Manybo\s and girls learn iaiglish at scliool bccausc it is onc on thcỉr 
subịccts. I hc> study their oun language. and mathcmatics... and 
I nglisli. 

Many adults learn linglish bccause it is usctul for their \vork. 
Teenager? oftcn learn Idiglish íor tlicàr higher studics. becáuse some of 
their bools are in English at the college or university. Other people learn 
{•nglish bicause tliey \vant to rcad nevvspapers or maga/ines in English. 


Notes: 

Teenagcn (n); thanh thiếu niên 
Adult (n) người lớn. người trưởng thành 
Anotherlinguage (n): một ngôn ngừ khác 
Their o\vr language (n); tiêng mẹ de cua họ 
By oneselí': một mình 


subịect (n): môn học 
usctul fbr (a); có ích cho 
collcge (n): cao đảng 
ưnivcrsity (n): dại học 
lucky (a); may mán 


71. Studeits in inany countries lcarn Hnglish 

a. a vetr h. a month c.cvcryycar d. thc vvhole year 

72. Some )f thcsc studcnts arc 

a. tecnỉgers b. young childrcn c. adults d. all a. b. c. 
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73. Manv pcople learn r.nglish by_. 

a. \vatching videos only b. hearing the language in the olTice 

c. talking vvith the lìlm stars d. uorking hard on their lessons 

74. Many boys and girls learn English because _ 

a. English can give them a job 

b. it is one oltheir subịects 

c. their parents make them 

d. they have to study theừ ovvn language 

75. Many adults learn English because_. 

a. it is useíul for their work b. they like it 

c. it is interesting d. it is easy 

76. Teenagers learn English for their_ 

a. lower studies b. hobby c. higher studies d. \vork 

77. Some books are in English at_. 

a. colleges b. university c. high school d. Both a &b 

78. In Viet Nam. schoolchildren study Vietnamese as_. 

a. their own language b. a íoreign language 

c. a secưnd language d. another language 

79. In England or America, schoolchildren study English as__. 

a. a foreign language b. their ovvn language 

c. another language d. a second language 

80. Some people learn English because they \vant to read________ in 

English. 

a. magazines b. nevvspapers c. books d. All a. b. c 

End of Test 
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UNIT2 PERSONAL INTORMATION 

cRAVIMAU NOTES. 

(A) 'Ị alking on the phonc. (Sói chuvcn (/liu diện thoại) 

1 Saying the telephone niinibers I ('ách nói sò diện thoại) 

:i) Sô điện thoại thường được dọc từng chữ sô (digit). Sô không ( 0 ) 
được dọc la "oir /au/ 

Ex: 8902431 : eight ninc oli t\vo tbur three one. 
b) Khi có 2 so liên tiếp giống nhau ta có thổ dọc từng chữ số như 
binh thường hay dùng từ douhle 'dAbl / trước chừ sô đó. 

Ex: 8220551 : eight doubletvvo oh double ílve one. 

2 Khi yêu cầu nói chuyện vói ai, ta nói: 

F.\: llello. Could May I speak to (Marv Mr Broun ...). please? 

3 Dáp lại lòi yêu cầu hay tra lòi điện thoại khi có tiêng chuông reo, 
ta nói: 

Ex: llcllo. (Mary Tom Broun ... ) spcaking. 

4 Hoi tên nguôi gọi: 

Ex: Who‘s calling. plcasc? 

(What's) your nunic. plcasc? 

(B) Thc simple future tense. (Thì tương lai dơn) 

1 Eorm : t Dạng ) 

Thì tương lai dơn dược tạo hơi dộng từ hình thái Will hoặc Shall 
với dộng từ chính ơ dạng nguyên mẫu không có To (bare inỳìnitive) 

* Shall dùng với chủ ngữ I/ We. 

• VVill dùng với các chu ngữ còn lại. 

Tuy nhiên, ngày nay VVill dược dùng cho tất cả các chù ngừ. nhất là 
trong vãn nói. 


1/ vve 

+ shall 

1 le/ she/ it Ị 

... •+ V (inỉìnitive) 

+ WlII 

You/ thcy J 


Ex: Wc shall go thcrc. They vvill go vvith us. 

( Chúng ta sẽ di dân dó. Họ sẽ di với chủng ta) 

Dạng rút gọn: 

I vv ill/shall ril/ail/ It vvill = ItTl / itl/ 

Youvvill You‘11 ịu:l/ We vvill/ shall = We'll / wi:l / 
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Ilcuill IIe'il hi:ỉ / Ihcyuill lhcy'11 'ỏeil 
Shcuill Shc‘ll/Ji:l 
2 / Use : ( c 'ách dùng ì 
Thì tương lai dơn dược dùng dè diễn tã: 

a) Sự việc xay ra trong tương lai ( không chắc chắn ). Trong câu 
thường có từ chi thời gian: tomofrow ( ngày mai), tonight (tôi 
Ihiy), next week/ month year . .( tuần tới/ tháng tời/ năm tới ...). 
Ex: He'II go to Lngland next year. 

(Anh áv sẽ di Anh quổc vào năm tới.) 

b) Tièn đoán sự \ iộc trong tương lai. 

Ex: It vvill hc sunny tomorrovv. ( Ngàv mai trời có nang.) 

Ngoài cách dùng thông thường trên, vvill và shall còn dược dung: 

(1) VViII: diền ta. 

a/ Ouvết dinh lúc nói. 

Ex: A: The tclcphonc is ringing. (Điện thoại reo kìa) 

B : Ok. riỉ ansvver it. (Được rồi để tôi tra lời cho.) 
b Lời hứa. 

Ex: ril huy you a bicycle for your birthday. 

( Tói sẽ mua cho bạn chiếc xe đạp vào ngày sinh nhật.) 
c/ Lời mời hay vêu câu ai làm gì \ ới VVill you ... ? 

Ex: VVill you come and have dinncr \\ith us tonight? 

( Mời bạn đến dùng cơm với chúng tòi toi nay nhé? ) 

VVill you opcn the \vindow. please? 

(Xin vui lòng mở dùm cửa sô? ) 
d/ Mòt dư dinh . 

Ex: ril buy that car = I intcnd to buy that car. 

( Tỏi sẽ mua chiếc xe đỏ .) 

( 2 ) Shall : Diễn tà. 

a/ Lời dề nghị ai cùng làm với shaỉl we ... ? 

Ex: Shall we go to the cinema tonight? 

( Tôi nay chúng ta đi xem phim nhẻ? ) 
b/ Lời đề nghị giúp ai với shall I ... ? 

Ex: Shall I carry one of your bags? 

(Đè tỏi sách dùm bạn một cái túi nhé?) 
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(C) Ordinal niinihcrs: Sô thứ tự. 

Ngoài các sô thứ tự hạng nhât thứ Iihât lìrst. thử nhì,: second. 
thừ ba: tliird. các sô thử tự khác dược tạo thành băng cách thêm 
Ih vào sô dem (Cardinal nnmhcr) 

F\ Ibur -> Iburth (lìm nn. Si\ -> sixth (thử sáu) 

Notes: 

a) l ừ nine phai bo -c trước khi thèm ' -th : ninth (thứ chín) 

b) Các số dèm tận cùng là -ve. ta dôi -ve thành f ròi mới 
thêm "-th". 

T\ t\\clve -> t\\elfth . i ive -> lìfth 

C) c ác số dèm chi chục (mươi) như: tvventy (20), thirty (30) ... ta 
dôi -V thanh -i rồi thêm "-etir . dọc là : 90 / 

Ex: txventy -> tNventieth 'twenti30 
Ibrty -> tbrtieth / 'b:tia0/ 

(D) Saying the Dates. ( Nói nhật kỳ: Ngày tháng năm ) 

1, Muôn noi nhật kỳ, ta dung sô thứ tự (ordinal nimhers) theo 2 
cách sau: 

a) Thang trước ngày sau. 

KX: .lanuary the íìrst ( Ngày I tháng giêng ) 

•lune the thirtieth ( Ngày 30 tháng sáu ) 

May the Iburteenth ( Ngày 14 tháng năm ) 

b) Ngà} trước tháng sau. 

Kx: The llrst of January t Ngày 1 tháng giêng) 

T he thirtieth of Junẹ ( Ngày 30 tháng sáu ì 
The tburteenth of May ( Ngày 14 tháng nàtn ) 

2/ Cách nói năm: 

Dè nói năm ta nói từng đòi chừ số: 


Ex: 816 

eight sixteen 

502 

tìve oh tvvo 

1000 = 

onethousand 

1001 

ten oh one 

1999 

nineteen ninet} 

2005 

tvcenty oh fì\c 

. 2032 

tuent} thirty-i\\o 
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UNIT2 PERSONAL INFORMATION 

TEST 

I. Pronunciation 

Chọn một từ có phần gạch duữi được phát âm khác với những tù còn lại trong nhóm 


1. 

a. fine 

b. nịne 

c. tịme 

d.thịng 

2. 

a. happỵ 

b. skỵ 

c. trỵ 

d. drỵ 

3. 

a. man 

b. fat 

c. table 

d. map 

4. 

a. hot 

b. mode 

c. pot 

d. stop 

5. 

a. íront 

b. some 

c. brọther 

d. do 


II. Vocabulary & Expression. 

Chọn từ hay nhóm từ tltỉcli họp nhất để hoàn thành câu 

6. What’s your nevv phone_? - 09081234. 

a. number b. íigure c. letter d. dial 

7. Td like to make a_to 1256734, please. 

a. ring b. call G. phone d. sound 

8. The phone is ringing. Could you_it? 

a. reply b. tell c. pick d. answer 

9. Tm sorry. She's_at the moment. 

a. in b. out c. on d. at 

10. Could I speak to Susie May, please? -_. 

a. Talking b. Calling c. Ansvvering d. Speaking 

11. _does the play start? - 1 think it starts at 8.00. 

a. When b. What c. Hovv d. Where 

12. _____ vvill it last? - About t\vo hours. 

a. When b. Hovv long c. What d. How much 

13. The play begins_ half past seven. 

a. on b. in c. at d. to 

14. This shop is open ninc o'clock on Triday evenings. 

a. until b. through c. since d. during 

15. do the buses run? - Every tvventy minutcs. 

a. Ho\v íầr b. What time c. Ho\v much d. Hou olten 
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16 . 

17 . 

18. 

19 , 

20 , 
21 

22 

23 

24 

25 

26 


Stic lives 
a. to 

What's your 
a. da\ 


her rnother and 1'athcr. 
h. hy e.vóth 

ol’birth? June eighth. 
b. date c. timc 


d. from 


d, hour 


1 don't like exams because l'm usually 
a. happy b. worried c. nervous 

1 le \vants a phone call to bis íầmily. 

a. to make b. to do c. to bave 

Lan _ a birthday party ihis ueekend. 

a. is making b. gets c. is having 

I hope you will come and the tun. 

a. take b. give 

What time \vill you 

J --- _ 

a. tìnish b. leave 

What's the _ today? 

a. day b. time 

She \vill _some ofber Iriends to the party. 

a. invite b. ask c. get 

The party vvill be_ her home. 

a. in b. inside c. at 

We go svvimming_. 

a. every Saturday 
c. every Saturdays 


betore exams. 

d. both b and c 


c. ịoin 

Tll stay until the end ofthe nim. 
c. be 

lfs May 7 lh . 
c. month 


d. to put 

d. is getting 

d. get 
j of thí 
d. stay 

d. date 

d. make 

d. into 


27 

28 

29 

30 


b. all Saturdays 
d. all the Saturday 
She vvants to see a film so she goes to 

a. the cinema b. the theatre c. the 7.00 - d. the museum 

Hurry, or \ve shall_ the bus. 

a. catch b. miss c. run d. keep 

Tom is a handsome boy. lie's 

a. kind b. good c. tall d. good-looking 

We our grandpa because he"s old and vveak. 

a. Iook b. look tbr c. look aíter d. look at 


ó 
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III. Crammar & Structure. 

Chọn đáp án thích hợp nhất để điền vào chỗ trổng. 

31. Date of birth? - 3 rd June, 1960. 

a. Threc oíMunc. nineteen hundrcd sixty. 

b. The third olMune. nineteen si.xty. 

c. Third June, nincteen and sixty. 

d. .lune third. thousand nine hundred sixty. 

32. I don't like oranges, hut my sister 

a. likes h. do c. is liking them d. does 

33. Hovv long does it to get to Nha Trang hy train? 

a. want b. need e. take d. make 

34. My íather is_busy at the moment. 

a. íầir b. quite c. well d. quiet 

35. Hello. Could you put me MrRoger. please? 

a. to b. with 

c. in connection vvith d. through to 

36. Sorry, he isn’t here. - Can I a message then? 

a. leave b. let c. make d. ask him 

37. Ho\v big is your family? - __. 

a. We are seven b. There are seven of us 

c. Ít is seven people d. We have seven people 

38. How do you go to school? - I go to school_. 

a. by toot b. on foot c. on vvalking d. by vvalking 

39. How far is it from here? -__. 

a. It's long b. No. it isnT far 

c. Two kilometers d. Yes. it's far 

40. What's your new ? riat 4B. 25 Nathan Road. Kovvloon. 

a. number b. place c. house d. address 

41. By the vvay, hovv is it by bus? - Pm not sure. but it's 

very cheap. 

a. much b. long c. íar d. often 
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he re. 

e. au a\ trom 


42 I et‘s .lohn 

a. going to see h. go and see 

e. eo loi' see d. go seeing 

43 (> 111 ' house is the eluireli. 

a. elose on h. near IVom e. next In 

44 I liv e abont tuentẹ km 

a. a\va\ of b. near 

45. 1 verybod) in theuorkl 

a. \vant b. is uanting 

46. Our I nglish elass al\va\s 

a. start b. starts 

47. uill YOU spend \our sumnier vacation? 

a. When b. Hou e. w ĩtlì uliom 

48. Oh. tliere is IK) sugar in the jug. ()k. 

a. 111 get b. 1 get e. l'm getting 


d. next to 

d. near tVom 


to lia\ e a happy li le. 
e. uants d. are uanting 


at 8.00 a.m. 
e. uill start 


d. starting 
ln Dalat. 
d. Where 
some lor you. 
d. I'ni going to get 


49. go'su imming llìis alternoon? 1 he \veather's nice. 

a. wi 11 \ve b. Do \ve e. Shall \ve d. Have \ve 

50. You should not make mistakes. 

a. so many b. so mueh c. sueli inany d. that many 


IV. Error Identiíìcation 

Identiíy the one underlined uord or phrasc that is incorrect. 
(Tim từ hay nhóm từ dược gạch dưới không dáng .) 

5 1. Who ịs the girl talks to the teaeher? 

a b e d 

52. Hayg there manv stud ents in your elass? 

a b e d 

53. This [s a letter pfm\ brother in Australia. 

a b e (1 

54. We usuall v go su imm i ng once the ueek. 

a b e d 
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55. What tiine does she \vake olTcvcry morning? 

a b c d 

56. Wha t*s the date today? - lt's tuelve of May. 

a b c d 

57. Excuse me . Can you saỵ me the time . please? 

a b c d 

58. We have ahvays gggs and toast for breaktầst. 

a b c d 

59. How vou say " heỉlo " ịn Italian? 

a b c d 

60. Jan is an o]d friend of me. 

a b c d 

V. Reading Comprehension 
Read the following passage and choose the best answer. 

(Đọc đoạn văn sau đây và chọn đáp án (hích hợp nhất) 

A) The Regent Hotel, London. 

Jack Tippit and his wife, Isabel. \vho is Spanish. both \vork at the 
Regent Hotel in the centre of London. Jack is a receptionist and Ịsabel 
\vorks in the hotel bar. 

Jack say : “Ten million people (61) London every vear. Our hotel 
(62) sixty room, and visitors (63) from all over the world. especially 
from America and Japan. I (64) English. German, and Spanish. 1 can't 
speak Japanese. but 1 \vant to learn it. Our visitors like doing many 
things. They oữen (65) breakíầst in the hotel, an English breaktast of 
eggs, bacon ad toast. Then perhaps atter breaktầst they visit the Houses 
of Parliament and Buckingham Palace and go (66) in 1 larrods. They 
come (67) to the hotel at 4 o'clock and have tea and relax. Then (68) 
the evening they go to the theatre. 1 work írorn 6 o'clock in the morning 
(69) three in the atternoon and Isabel \\orks (70) night, but vvc love 
our work. 
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61. a. visiting 

b. visit 

c. to visit 

d. is visiting 

62.a.has 

b. having 

c. ha\c 

d. is having 

63.a. comes 

b. Corning 

'c comc 

d. to come 

64. a. say 

b. te 11 

c talk 

d. speak 

65. a. have 

b. has 

c. having 

d. to have 

66. a. shop 

b. shopping 

c. to shop 

d. shops 

67. a. auain 

b. ibr 

c. back 

d. up 

68. a. ÍI1 

b. on 

c. at 

d. to 

69. a. up 

b. tiu 

c. at 

d. íor 

70. a. on 

b. in 

c. up 

d. at 


B) 

Mariam usually gets up at 7 a.m. uith a cup of cotĩcc to vvake her up 
properly. She leaves home at 7.45 to reach the university at 8 a.m íor her 
daily swim in the pool there. 

She usuaỉlv gets back home by 9 a.m. Then she starts her housework. 
She does a lot of other things too. like uriting letters and gardening. and 
she olten has to go out to see people at some point during the day. 

She has a quick "bruneir mid-morning, and she likes to have an 
evening meal vvith the tầmily betvveen 6 p.m and 7 p.m. Everyone helps 
elear a\vay after dinner. By than it's about 7.15 or 7.30 p.m. 

Mariam likes to relax in the evenings. but sometimes she has a 
meating she has to go. 

She aims to bed early t\vo or three times a vveak: at other times she 
goes to bed aíter midnight but usually betbre 12.30. 

Notes: 

Properly (adv): một cách thích hợp gardening (n): làm vườn 
To \vake up: thức giấc some point (n): ở lúc nào đó 

Pool (n): hồ nước to clear avvay: dọn dẹp 

l o havc to: phải to relax: thư giãn, nghi ngơi 
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To aim: cố gắng, sáp xếp su iniming pool (n): ho hơi 

Housevvork (n): việc nhà 

brunch (n): .bừa ăn sáng muộn thay cho bữa ăn sáng và cả bừa trưa 

71.7 a.m is the tiine Mariam__ 

a. vvakes up b. gets up c. goes up d. moves up 

72. She has__ to vvake her.up properly. 

a. a cup oftca b. a glass of vvater 

c. a cup of coffee d. a glass oíTuilk 

73. How long does it take Mariam to go from home to the university? 

a. fifteén minutes b. half an hour 

c. an hour d. t\venty minutes 

74. Why does she go to the university every day? - - _. 

a. To swim b. To drive c. To dive d. To study 

75. Then she_; at 9 a.m. 

a. goes to vvork ' b. gets back home 

c. goes to study d. goes shopping 

76. She doesnT have_. 

a. breakĩast b. lunch c. brunch d. both a & b 

77. She has_ in the moming. 

a. lunch b. brunch c. breakíầst d. nothing 

78. She has dinner vvith_. 

a. ữiends b. vvorkers c. her tamily d. classmates 

79. Mariam likes_ in the evenings. 

a. to go out b. to vvork late c. to do homèvvork d. to relax 

80. She goes to bed early__ a vveak. 

a. t\vo times b. three times c. other times d. both a & b 

End of Test 
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UNIT3 AI MOMi; 

GKAMMAR POINTS 

Exclamatoiụ scntonces (C 'au cam thán) 

Câu cam thán là câu bu\ to sự ngạc nhiên. giận dữ. dau dớn. thán 
phục... cua người noi. Câu cam thướng hăt dàu hăng How hoặc VVhat 
\à chàm dứt hăng dâu cam ! (exelaination Iiiark !) 

(A) Kx 

Linking verb: dộng tù' liôn kct nhu to ho. to bccome. to feel... 

I x: H()W hcautilul thc princcss is! (('õng chúa đẹp làm sao!) 
How long this lcsson is! ị Bai học này (lài quá!) 



Ex: How vvell hc su im! (Anh ày hơi gioi quả!) 

How fast she runs! (í 'ủ ây chạy nhanh quá!) 

(B) Exclaniation with VVhat (Câu cam với What) 
ì/. Wi th count Nouns (I 'ới (lanh từ đém (lược) 

What + a/an + Adjective + Noun (số ít)! I 
VVhat + Adjective + Noun (Sổ nhiều)! 

Ex: What a beautiiiil Christmas tree \(Cãy giáng sinh đẹp quá!) 
What an interesting nim! (Phim hay quá!) 

\Vliat diHìcult cxercises! (Những hài tập khó quá!) 

2/. With Non-cớunt Nouns (Với danlì từ không đềm được) 

What + Adjcctivc + INoun ! 

E.x: VVhat hot vveathcr! (Thời tiết nóng quá!) 

ỈNotes : cấu tnic câu cám với What... có thẻ cỏ Subject + Verb cuối câu. 
E.\: What dcl icious tbod they scrvcd! 

(Họ phục vụ thức ăn ngon quá!) 

What a I ovcly housc vou havc! 

(Bạn có căn nhà xinh quá!) 



•lamation u it h J lo\\( ( âu cám yứi ỈỈOÌV) 

How + Adjectivc + Subịect + Linking verb ! 
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UNIT3 


ATHOME 
TEST 


I. Pronunciation 

Chọn một từ có phần gạch dnvi được phát âm khác với nhũng từ còn hũ trorng nhõm 

1. a. card b. prepạre c. car d. compare 

2. a. fụll b. tub c. shut d. study 

3. a. bad b. hat c. dangerous d. angry 

4. a. sịnk b. dịtTerent c. blịnd d. isịt 

5. a. easy b. measure c. please d. ìncatt 

n. Vocabulary & Expression. 

Chọn từ hay nhóm từ thích hợp nhất để hoàn chính câu 

6. This is the_. It has a sink. a tub and a shovver. 

a. bedroom b. bathroom c. living-room d. dining-room 

7. We have a_to vvash our cỉothes. 

a. dish\vasher b. dryer c. vvashing machine d. fridge 

8. This is the_. Ít washes dishes, knives, glasses \vondierfully. 

a. cooker b. electric stove c. dishvvasher d.cleaner 

9. What a_kitchen! It has everything to help you do the hoiusevvork. 

a. careful b. interesting c. bright. d. convenient 

10. My father is a_. He vvorks on our farm in the countrys.ide. 

a. doctor b. worker c. farmer d. cooker 

11. He grows vegetables and_cattle. 

a. raises b. gẹts c. rises d. has 

12. A doctor_of sick people. 

a. takes b. takescare c. looks d. looks after 

13. A ịournalist_for a nevvspaper. 

a. sends b. posts c. types d. vvrites 

14. What_he_? - He is a taxi-driver. 

a. does / do b. does / vvork c. is / work d. is / d '0 

15. The apartment is __. There is no furniture in it. 

a. full b. furnished c. ready d. empty 

16. Some apartments are cheap but a lot are_. 

a. expensive b. big c. small d. beautiful 
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i 7. Ihis apartmcnt is Ibr IỈS becausc it is rather eheap and near the 

City center. 

a. easy h. suitablc e. hest d. read\ 

IX. Who the houseuork at home? Your mother or your sister? 

a. makes h. gets e. does d. has 

19. M> mother is ahvays busv. She uorks all day. 

a hard h. hardl\ e. earetbl d. busily 

20. anv ehairs in the li\ ing room? 

a. 1 lave there h. Is there e. 1 las there d. Are there 

21. Where are the chairs? 1 iie\ are the \vindo\v. 

a. nnder b. over c. near d. above 

22. This kitchen has everything. a convenient kitchen! 

a. What b. Hou c. Which d. That 

23. This apartment has a lot lurniture. Ít is __. 

a. empty b. read\ e. lurnished d. full 

24. 1 don't like this sliirt. lts colour is too 

a. beautitui b. lovely e. nice d. bright 

25. Miss White is a _. She takes care of our school library. 

a. secretary b. shopkeeper c. book-keeper d. librarian 

26. Each of the room in this hotel air eonditioning. 

a. is b. are c. has d. have 

27. Mr Broun goes_uork bus every day. 

a. to / by b. to / in c. íbr / by d. for / in 

28. lle vvorks in a shop. He sells things. 1 le is a_ . 

a. uaiter b. shop assistant e. uriter d. postman 

29. The kitchen is large and bright so \ve \viII eat our there. 

a. íbod b. lunch c. meals d. dinner 

30. Would you like to go íìshing? The ueather is_today. 

a. uell b. bright c. lìne d. convenient 

III. Grammar & Structure. 

Chọn đáp án thích hợp nhất (tê điền vào chỗ trống. 

31. What about _ dinner u ith me? 

a. come b. Corning to c. to comc d. to have 
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32. She sings bettcr than ever\bod> clsc in the group 

a. does h. sing c. do d. is 

33. Jack‘s going to look tbr a part-time ịob in tho summcr and 

a. so Pat is b, so Pat does c. so is Pat d. so does Pat 

34. Our house has four bedrooms. I have the 

a. smaller b. niorc smallcr c. smallest d. most smallest 

35. Chinese people alototrice. 

a. eating b. cat c. are cating d. have eating 

36. It's my birthday today! I'm txventy. 

a. So am 1 b. I as \\ell c. So [ am d. Also I 

37. He's in the garden. I le trces. 

a. plant b. planting c. is planting d. has planting 

38. Is Joey a short man? - No. he 

a. is tall six feet b. makes six feet tall 

c. is six feet tall d. has six teet tall 

39. This is a birthday present. ? 

a. Whose it for b. Who for is it c. 1 or \vho is it d. Who is it for 

40. The students_a party this evening, 

a. make b. are having c. get d. are getting 

41. I speak English__Nam. 

a. more \vell than b. more good than 

c. better than d. better as 

42. This apartment is the_ of the three. 

a. new b. newer c. neuest 

43. It is also the_ of all. 

a. good b. \vell c. better 

44. I alvvays ask tny lather _ advice. 

a. vvith b. for c. f'rom 

45. Hovv often do you go on the Internet?_ 

a. Every day b.Tuice a \veek c. Sometimes 

46. Are those books over there _ _ ? 

a. John‘s b. John e. John" d. John' books 

47. Barbara has a car. It’s faster than mine. 

a. BarbanTs car is last b. M> car is fast 

c. My ear is slouer than Barbara's d. My car is the slouest. 
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d. as nevv 
d. best 
d. of 

d. All a. b. c 





48. My mothcrcooks mu ch hclter than me. 

a. M\ mothcr is a good cook b I am a good cook 

e. M\ mothcr is tho best oook d. I can't oook as ucll as im mother 

49. Maria is the hest student in class. 

a. Nobodọ in class studios bcttcr than Maria. 

b. 1 \ cr\bod_\ in class studics than Maria. 

c. Sonic students stud\ bettcr than Maria. 

d. Maria studios bcttcr than Sonic studcnts. 

50. This apartnient is the most expensive «f the three. 

a. Ihis apartment is expcnsivc. 

b. The o.hcr apartments arc chcap. 

c. The othcr apartments are clieaper than tliis one. 

d. AI! tho threc apartments are expensive. 

IV. Error Identification 

Identiíy the one underlined \vord or phrase that is incorrect. 
t Tìm từ hay Iilióm tù' được gạch ilnới không dáng.) 

51. The uesthcr todav Ịs nuich good than yesterday. 

a b c d 

52. Lct's go s\\ iniming. I he \vcather ịs nice today . What a nice \veather! 

a b c d 

53. She g ets u p early ịn the morning and goes tp bed latel v. 

a b c d 

54. rhere aroiTt some glasses and cnps in the cupboard . 

a b c d 

55. ljjs tavo.iritc subịcct ạt schoo! are Matlis and Physics. 

a be d 

56. ! think Tis is the suitablo íapartnicnt hir us because it is near the 

a b c 

center City . 

d 

57. My motl er docs the hon sc\vo >rks and hclps OII the tầrm . 

a b c d 

58. I nexer get up carlv ịn Sundavs. 1 am in bed nntil eleven. 

a b c d 

59. My brotl er l eaves home at 7.00 and goes to \vork by íoot. 

a b c d 
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60. My triend, Linh, is not írom China but shc says Chiner.e well. 

a b c d 

V. Reading Comprehension 
Read thc following passagc and choosc the best answer. 

Đọc đoạn văn sau đây và cliọn đáp án tliíclt hợp nhất. 



My house 


I live in a house (61) the sea. It‘s an (62) house, about 100 years 
old, and it's very small. There (63) tvvo bedrooms upstairs. The 
bathroom is dovvnstairs (64) the kitchen. There is a living-room vvliere 
(65) a lovely old íìreplace. There's a garden in the ( 66) the house. 
The garden goes dovvn to the beach and in spring and summer there are 
flowers (67) . 


1 live alone with my dog, Boxer, but we have a lot of (68) . Many of 
my ữiends work in the City, so they oíten stay with me because they 
want to relax. 


I love my house for many reasons : the garden, the ílowers in 


summer, the Tire 
bedroom (70) . 

in vvinter and the 

(69) thine 

is the view from my 

61. a. on 

b. below 

c. near 

d. behind 

62. a. new 

b. old 

c. big 

d. large 

63. a. is 

b. isivt 

c. are 

d. aren’t 

64. a. next to 

b. near 

c. beside 

d. All a, b, c 

65. a. there 

b. there's 

c. there are 

d. these are 

66. a. front 

b. side 

c. back of 

d. middle 

61. ã. everyxvhere 

b. anyxvhere 

c. novvhere 

d. All a, b. c 

68. a. comers 

b. goers 

c.vvalkers 

d. visitors 

69. a. good 

b. better 

c. best 

d. vvel! 

70. a. vvindoxv 

b. gate 

c. door 

d. \vay 


B) 

We don't live in a house or a Hat. We live on a houscboat. The boat 
looks small. but it’s quite big inside. Apart from the bathroom. it*s only 
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got one rooin. so \ve have to do evcrything there eat. cook. sleep. and 
\vatch I V. We usually keep our houseboat at Little Vcnice in I.odon. 
We’rc almost in the centre ofthe City there. That's great for clubs, pubs, 
the theatre. and so on. But the best thing about a houseboat is that you 
can move and lake your liome \\ ith vou. 

Notes: 

A houseboat (n): nha thuyên great (a): tuyệt vời 

Inside (adv): bên trong Club (n): câu lạc bộ 

Apart írom (adv): ngoài ... ra and so on: và vân vân 

Almost (adv): hàu như to move: di chuyển 

71. They don't live a house or a Hat. they live on 

a. a ship b. a boat c. a building d. a cottage 

72. It‘s rather big_the boat. 

a. inside b. outside c. behind d. out of 

73. There _ in the boat. besides the bathroom. 

a. is one room b. are tvvo rooms 

c. are sonie rooms d. is no room 

74. Little Venice is in_. 

a. Italy b. Prance c. Rome d. London 

75. Little Venice is in_of the City. 

a. front b. the opposite c. the centre d. the side 

76. It‘s easy íor them to go to _. 

a. clubs b. pubs c. theatres d. All a, b, c 

77. They live on the houseboat so they_ \vith their house. 

a. run b. move c. vvalk d. get 

78. They can _ in the same room. 

a. eat b. sleep c. \vatch TV d. AU a. b. c 

79. They have to do _in the only room there. 

a. nothing b. something c. everything d. anything 

80. The best thing about a houseboat is that they can move and 
\vith them. 

a. take their home b. keep their house 

c. send their house d. move their room 


End of Test 
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UNÍT4 AT SCHOOL 


> 


CRAMỈVIAR POINTS. 

(A) The siniple present versus the present continuous tense 

(Thì hiện tại dơn so sánh với thì hiện tại tiên diên) 


Simple present 
Diễn tá 

1/- Thói quen ở hiện tai. hành 
dộng lặp đi lặp lại. một sự 
thật hay chân lý thời nào cũng 
đúng. 

Ex : 

We go swimming every Sunday 

{Chúng tôi đi bơi moi chu nhật.) 

The Earth goes around the Sun. 

{Trải đất đi quanh mặt trời .) 


Present continuous 
Diễn tả 

,1/- Hành động hay sự kiện có 
tính tạm thời hay dang xảy ra 
ơ thời điểm nói. 

Ex : Tom is staying vvith his 
ưncle in the City. 

(Tom đang ơ cùng với bác trong 
thành pho) 

Please don't make so much 

noise. I’m working. 

(Xin đừng làm ồn quá thế. Tôi 

dang làm việc) 


2/- Một hành động trong tương 
lai đã được đưa vào chương 
trình, thời khoá biểu. 

Ex: 

The next term starts on 10 May. 
{Học kỳ’ tới bắt đầu ngày mười 
thảng năm.) 

The last train to London leaves 
at 11.30. 

{Chuyến xe lừa đi Luân Đôn cuối 
cùng rời bên lúc I Ỉg30) 


21- Một kê hoạch hay những gì 
đã thu xếp để được thực hiện 
trong tương lai. 

Ex : What are you doing on 
Saturday night? 

(Bạn tính sẽ làm gì vào tôi thử 
bày?) 

Em going to the theatre. 

{Tỏi dự dinh đi xem kịch) 


(B) Revision: Tclling the time {Ôn tập: Cách nói giờ) 

1/. Giờ chần : lt’s + số giò + o’clock (sharp) 

Ex: It's ten o'clock. {Bâv giờ là 10 giờ) 
lt's lìve o'clock sharp. {Năm giờ đúng) 
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21. (ÌỊỜ có p hút kem theo 

a - I rong giao tiẽp hàng ngày (everyday I nglish): l a dùng 

It + he + sô giò + sò phút 

I x: lt's eight llhteen : 8.1 5 (8 giờ 15) 

lt's ten tu ent\-t\vo: 10.22 (10 giò 22) 

b - I rong cách nói trang trọng (ibrnial íàiglish) 

■ Khi sô phút nho hơn 30: 

It + be + số phút + past + số giò' 

1 x: lt's ten past seven: 7 giờ 10 

It"s tuenty-tìve past three: 3 giò 25 

■ Khi số phút bằng 30: 

It + be + half past + số giò 

Ex: lt‘s halTpast eleven: 1 I giò 30 (1 1 giờ rưỡi) 

■ Khi sò phút lơn hơn 30: 

It + be + số phút tói giò' kế + to + giò' kế 

ìl\: It's ten to lì ve: 5 giờ kém 10 (4 giờ 50) 

It*s six to eight: 8 giờ kém 6 (7 giờ 54) 

■ Khi sổ phút là 15, ta có thề dùng a quarter thay thế 

1 x: It‘s tlíteen past nine = lt"s (a) quarter past nine: 9 giờ 15 
lt's tìíteen to ten = lt's (a) quarter to ten: 9 giờ 45 
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UNIT4 


ATSCHOOL 
TEST 


I. Pronunciation 

Chọn một từ có phầtì gạch dưới đitực phát âm khác với nhũng từ còn lại trong nhi im 


a. back 

b. Capital 

c. plan 

d. card 

a. ịndex 

b. librarv 

— V 

c. bịology 

d. tịtle 

a. part 

b. popular 

c. start 

d. mark 

a. range 

b. famous 

c. maths 

d. strange 

a. music 

b. student 

c. uniíbrm 

d. truth 


n. Vocabulary & Expression. 

Chọn từ hay nhóm từ thích hợp nhất dể hoàn chỉnh câu 

6. Are schools in the USA_from sehools in Viet Nam? 

d. indiíTerent 


8 . 


9. 


a. the same b. diíTerent c. alike 

Usually students don't wear school 

a. uniíbrm b. clothes c. costumes 

_start at 9 each morning. 

b. Lessons 


a. Subịects 
The school day 
a. comes 


c. Classes 

_until 3.30 or 4 p.m. 

b. gets c. takes 


d. suits 


d. Groups 


d. lasts 


10. Students don’t go to school at __. There are no classes on Saturday. 

a. \veekends b. vveekdays c. everyday d. anyday 

11. They have an hour for lunch and two_each day. 

a. t\venty-minutes breaks b. breaks with twenty-minutes 

c. break tvventy-minutc d. twenty-minute breaks 

12. They usually go to the school_for lunch. 

a. canteen b. cafeteria c. shop d. both a and b 

13. Basketball, baseball are popular after-school_. 

a. actions b. activities c. games d. sports 

14. In today's newspaper there_a lot of news about the earthquake. 

a. has b. have c. is d. are 

15. What is your íavorite class today? - The one I_ 

a. learn b. learning c. am learning 

16. He oíten_ me in the alìernoon. 

a. phone b. phones c. is phoning 
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now. 


d. to learn 


d. \vant to phone 



đ. those 


17. 

18. 
19. 


1 ,ook al 
a. this 
Who are 
a. this 


shirt. lt's YYct. I eel it! 
h. these c. that 

men over there? Do you kno\v? 
h. that c. these 


d. those 


20 . 

21 . 

">2 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

III 

32. 


Cìood morning. Can I Help you? Yes. . please. 
a. I'm very \vell b. can 1 have a coíTee. 

c. thcN 're all llne d. thank you 

1 he hooks otthe librarY are in Inglish. 

a. on the haek b. in the le ít e. at the baek d. in the right 

Thesc shelves on have math and Science books. 


a. the irúddle b. the 1'ront 
I he reterence books are 
a. OI1 / on b. in on 


c. the baek 
the shelves 
e. on / at 


d. the left 
the right. 
d. ÍI1 / at 

to Nha Trang, 
d. All a. b. c 


d. bookstores 

d. the countrv 

d. vvorkers 
it olten. 
d. get 


We otỉen spend our holiday in Dalat but tliis summer \ve 
a. go b. are going e. can go 

One of the YYorlds largest is the l Inited States' library of Congress. 

a. bookshops b. neYYsagents c. libraries 

It is in Washington D.c. _of the USA. 

a. the City b. the Capital c. the tOYvn 

The I ibrary o('Congress has over 5.000 
a. readers b. vieuers c. helpers 

My Unglish is not very good. I \vant to _ 

a. keep b. \vork c. practise 

Who \vill _for the meal? 

a. pay b. bưy c. spend d. oíTer 

I can't see you tonight. 1 have to a meeting. 

a. be on b. stay vvith c. attend d. keep at 

1 can‘t stop to talk to you. l'm_ ■ a hurry. 

a. vvitli b. for c. in d. on 

He's _ busy at the moment. 

a. fair b. quite c. Yvell d. quiet 

. Gramniar & Strueture 

Chọn đáp án Ihich hợp nhất đê điền vào chỗ trổng. 

, He is a pilot but he noYv. 

a. doesiTt llv b. isn't tly c. isn't ílying d. not tlying 
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33. l um Iisually docs his homexvork atìer dinner. hut tonight he I V. 

a. vvatches h. is uatching e. xvatched d. can \vatch 

34. What tunighi'.’ I'm not sure. I may stay home. 

a. are you doing h. do \ou do 

c. vvill you do d. ma> >011 do 

35. _ , is she? - She's .lenniler Walker Irom Ne\v York. 

a. What b. Who c. Whom d. Which 

36. Tom is a good pupil. 1 Ic"s al\vays time. He‘s never late. 

a. on b. at c. betbre d. alter 

37. Please don‘t make all that noise. My 1'ather _. 

a. sleeps . b. sleeping c. is sleeping d. slcep 

38. Listen, \vho_the guitar in the ncxt room. Alice? 


a. does play b. is playing c. plays d. 

39. When you heat ice. it 

a. melt b. is melting c. uill melt d. 

40. Tom can't speak Chinese and his brother_. 

a. can't, too b. can't. either c. ean't also d. cai 

41. _can you run? - Ten km an hour. 

a. How b. Hou tar c. I lovv íurther d. 

42. We_ our summer in the mountain. 

a. spend usually b. are spending often 

c. usually spend d. are often spending 

43. Do_exercise on page 10 in the book. 


d. are playing 


d. melts 


d. can't speak, too 


d. Hovv fast 


a. third b. the tlìird 

44. The room is crovvded. There are 

a. too many b. more 

45. __? - It is 70 kilos. 

a. Hovv much is the.vveĩght 
c. What weight does it have 

46. How long is this river? lt"s 
a. over 150 kms length 

c. over 150 kms íầr 

47. He has a bike, but today he's 


c. three d. the three 

people. 

e. mueh d. too inuch 


b. Hovv many kilos is it 
d. Hovv heavy is it 

b. over 150 kms in length 
d. long over 150 kms 
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a. gomg hy Ibot h. going on Ibot 

e. goes \\ ith Ibot d. gocs alonc 

4K Ị Ins lest is easy loi' me! 

a. niuch b. too mueli c. very much d. much too 

49. 1 hey never do homeuork time. 

a. the\ on b. their / on c. they're / at d. their / at 

50. Itissikha shop. 

a. niee village little b. little nice village 

c. little village Iiiee d. nice little village 

IV. Error Identiĩication 

Identiíy the one undcrlined word or phrase that is incorrect. 

( 77/// tù hay nhỏm tù được gạch dưới không đúng .) 

5 I. They ar e goịng in a siụhtseeing tour of Ho Chi Minh city. 
a h c d 

52. He gets up-early and go to bed early every day . 

a b c d 

53. ĩ hey drive their bicycles to the countryside at \veekends tor pleasure. 

a b c d 

54. What's a beautiĩul Sunday! Why don't vve have breakíầst ịn the garden ? 

a b c d 

55. Mai ịs good at English. She speaks English more better than Lan. 

a b c d 

56. In history I study the past and hovv the vvorld changing . 

a b c d 

57. The inore popular atter-school activities are baseball and basketball. 

a b c d 

58. Whieh house is yours ? The one ịn the !eft or the right? 

a b c d 

59. On the back of the school ỹard there ịs a big apple tree. 

' a b c d 

60. In Geography class I study the world. their rivers and mountains . 

a b c d 
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V. Reading Comprelicnsimi 
Read the following passage and choose the best ans\ver. 

Đọc đoạn văn sau đây và chọn đáp án thích hợp nhất. 

<A> A Friendly letter 

Dear Alice, 

Today is the íìrst day of the eollege term. I have ịust got mv new 

timetable. The tìrst lesson (61 )_ Engỉish. Tliis lesson begins (62) 

nine o'clock and (63 ) at ten to ten. The next lesson is Geography and 
then we have a break. The break (64) from tvventy to eleven to eleven 
o'clock. The tvvo lessons (65) the brcak are Spanish and Maths. 

Tomorro\v we (66) Physics belbre the break and then History and 
English. (67) Thursday ỉ have my favorite (68) . Chemistry, after the 
break. There (69) t\venty lessons each vveek but they all take place 
(70) the morning. We are all very tired bv lunch time! 

Love, 

Lala. 


61. a. be 

b. is 

c. are 

d. being 

62. a. on 

b. in 

c. at 

d. from 

63.a.lasts 

b. íìnishes 

c. ends 

d. both b and c 

64. a. takes 

b. begins 

c. lasts 

d. has 

65.a. aiìter 

b. betore 

c. from 

d. by 

66. a. have 

b. are having 

c. going to have 

d. vvill have 

67. a. In 

b. On 

c. At 

d. For 

68.a. class 

b. subịect 

c. time 

d. lesson 

69. a. is 

b. are 

c. be 

đ. leing 

70. a. on 

b. at 

c. in 

d. of 


<B> My ílat 

My flat has a lovely view. It is on the fifth tloor in a modem block of 
flats. The building is very tall, and there are twenty-four stories. It is in 
the city center. so it's convenient íor tny parents to go to work ẹvery 
day. There is a bus stop in 1'ront of the building. It takes me only ten 
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min\t!es to go to my school. My Hat is small bnt it"s lovely and 
comtbrtahle. M> best íYiend livcs on thc ground tloor and thcrc is a 
beautif'ni garden oLitsidc his IVont door. We often play hide-and-seek 
there. 1 lo\v fun it is! 

Notes: 

Modern (a): hiện đại a block of Hat (n): chung cư 

Ground lloor (n): tâng Ư mặt dàt 

71. Mis Hat in a(n) block. on the _ lloor. 

a. old block / íìlth b. long / five 

c. modern / fifth d. high / tì ve 

72. Ho\\ manv stories are there in the building? 

a. íìve b. ten c. tvventy d. tvventy-tbur 

73. The building is_of the City. 

a. in the centre b. in front c. behind d. very far avvay 

74. Where do his parents vvork? 

a. at hotne b. in the City c. in the country d. in tovvn 

75. lfs convenient íor his parents to go to \vork because_. 

a. thev go every day b. their Hat is modern 

c. their Hat is in the City centre d. they live in the City 

76. Ho\v does he go to school? 

a. by car b. by bike c. on foot d. by bus 

77. Ho\v long does it take him to go to school? -_. 

a. ten minutes b. tlve minutes 

c. tvventy minutes d. fifteen minutes 

78. How is his tlat? 

a. small b. lovely c. comtbrtable d. All a, b, c 

79. Where is the garden? -_. 

a. On the ground tloor b. On the fifth tloor 

c. On the top floor d. It's tar from the building 

80. Where is the bus stop? -_. 

a. Behind the building b. In front oí'the building 

c. In íront oi'the school d. Behind the garden 


End of Test 
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UNIT5 


W()RK AND PLAY 


GRAMMAR POINTS. 

Adverbs of Frequcnce (Revision) 

Phó từ nang (liên (On tập) 

Các phó từ năng diễn dùng dể tra lời câu hỏi How often....? 
(Thường bao lâu ... một lần?) gồm 2 loại: 

1/ Adverbs of definitc frequency (Phó từ nâng diễn xác định) 

Gồm các từ và nhóm từ: 

Hourly, daily, \veekly. monthlv. yearly, annually (hằnggiờ. 
hăng ngày, hăng tuân, hang tháng, hăng năm) 

- Once, twice, three / several times (a day/ week/ month/ year) 
(Một lan, hai lần, ba / nhiều lần l ngày/ tuần/ tháng/ năm). 

Every day/ week/ month/ year.../M5/ ngày/ tuân/ tháng/năm...) 

- On Mondays/ Tuesdays ... (vào ngày thứ hai/ thứ ba ...) 
Position : Các phó từ này thường đứng ờ cuối câu 

Ex: They often go to the cindma on Saturdays. 

We usually go swimiTiing txvỉce a month. 

2/ Adverbs of indeíinite írequency (Phó từ năng diiễn không xác 
định) 

Gồm: always (luôn luôn), usually (thườn,ì), often (thông thường), 

frequently (thường), sometimes at times/ occasionally/ now and 

then (thinh thoảng), seldom (ít khi), rarely (hiểm khi), never (không 
hao giờ) 

Position : 

a) Sau động từ Be: be + adv. 

Ex: He is always late for class. (Anh ấy luôn trễ học.) 

b) Trước động từ thường: adv + verb. 

Ex: we sometimes have lunch ai school. 

(Chúng tôi thình thoảng ăn trưa tụi trường.) 
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c) Sau trợ dọng từ: Auxiliary + adverb + vcrh 
Kx: \Ye XX i 11 oHcii come to see vou. 

(( 'húng tòi sc thường lỉèn thăm hạn) 

INotcs : 

o càu tra lời ngăn (short ans\vcr) phó từ sẽ dừng trước trợ dộng từ. 
Ex: Is he uilling to help you? 

- Yes. he alvvays is. 

(Anh cv có săn lòng giúp hạn không? 
ị- ( 'ó. anh ày luôn săn sàng. ) 

Do yo .1 get np earlv on Sunday? 

- No. 1 never do. 

(Bạn có dậy sớm vào ngày Chù nhật không? 

(- Không, tôi không bao giờ dậy sớm vào Chu nhật). 


4 
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UNIT5 


WORK AND PLAY 
TEST 


I. Pronunciation 

Chọn một từ cỏ phần gạch (hiới đnực phát âm khác Wri nhũng từ còn lại trong nhóm 


2 . 


a. packet 

b. practice 

c. catch 

d. s\\ap 

a. skịp 

b. blịnd 

c. comic 

d. rịng 

a. door 

b. shoot 

c. hoop 

d. food 

a. ear 

b. tea 

c. peace 

d. sea 

a. chemistry 

b. Christmas 

c. eharacter 

d. cheek 


4. 


II. Vocabulary & Expression. 

Chọn từ hay nhóm từ thích hợp nhất đế hoàn chinh câu 

6. At tvventy - five past nine. the bell_. It’s time for break. 


a. ring b. rings 

7. All the students go into the_ 

a. yard b. classroom 

8. They are all happy and_ 

a. exciting b. excite 

9. What_during recess? 


c. is ringing 
at break time. 
c.laboratory 

c. excitement 


d. to ring 
d. library 
d. excitcd 


b. they do 

d. do they do 

the last class or last night's movie. 

c. vvith d. on 


a. they are doing 
c. are they doing 

10. Many are talking_ 

a. of b. about 

11. Some_, drinking or chatting. 

a. eating b. eat c. are eat d. are eating 

12. Some students are playing games_skipping rope or catch. 

a. like b. as c. as example d. the same as 

13. But talking is_activity of all. 

a. popular b. more popular c. the most popular 

14. The yard is very noisy_the bell rings. 

a. to b. up to c. into 

15. _students often play basketball at recess. 

a. Lazy b. Energetic c. Happy d. Studious 

16. They don*t have enough time fora wholegame, theyjust practise_goals. 

a. scoring b. to score c. are scoring d. score 

17. Many students_music. They usually have portabỉe CD players. 

a. listen b. listen to c. listening to d. listens to 


d. as popular 


d. until 
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18 

19 

20 


1 aling and talking \vith Iriends arc popular activ itics 
a in soinc countries h in the I ISA 

e. in Viet Nam d. all over the \vorld 

Do you otten in school aetivities? 

a. take b. take part c. get d. come 

Ị'm going to spend a t'e\v days vvith some of niine. 

a. people b. relatives c. tầmilies d. company 

Would you like to go to a concert tomorrovv night? 


22 . 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 


a. Oh, I'd love to 
c. I’m sorry. Ị can"t 
Let's go for a walk. - 
a. Ok, let's go b. May 
I 'm free this aiternoon. 


b. Oh. that‘s a good idea 
d. All a, b. c 


1 do it? c. ls ít? 


d. Here you are 


b, have tiine 
d. vvill stay home 


c. dark 
a tootball game. 
b. to look at c. to join 


a. can do anything 
c. will see you 
In spring the trees turn 
a. yellovv b. red 

ỉ turn on the TV 
a. to \vatch 
Can I _ photographs here? 

a. make b. take c. catch 

Ok, ỉ'11_to the headmaster about it. 

a. tell b. ask c. talk 

It’s nice and vvarm in here. It’s_ here. 

a. íriendly b. sa Te c. uncomlbrtable 

The month of the year is December. 

a. txvelve b. tvvelfth c. tuelvth 

Tv. . aiways goes to bed early. but he 
a. never b. not c. ever 


d. green 

d. to have 

d. do 

d. discuss 

d. pleasant 

d. tuelveth 
gets up early. 
d. alvvays 


III. Gramrn «r & Structure. 

Chọn đáp án thích hợp nhất đế điển vào chỗ trống. 

31. Look! Tliey _after the train. They want to catch it. 

a. run b. running c. are running d. to run 

32. They never have time _ a vvhole game at recess. 

a. playing b. play c. to play d. for play 

33. They just practice scoring goals. ThaCs_"shooting some hoops". 

a. call b. calling c.tocall d. called 
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34. This Cl) player is vcry small. It is 

a. portable b. porting c. easy to port d. porlably 

35. In our classroom some lovely pictures on the \vall. 

a. it has b. therc is c. it have đ. tlierc are 

36. The cinema is on the Ieft,_ the ílovvers shop. 

a. next b. opposite c. in front d. over 

37. Everest is__mountain in the \vorld. 

a. the most highest b. the higher 

c. the highest d. the most high 

38. __? - .She’s about 50 kilos. 

a. How mueh \veight is she b. How much is her vveigh 

c. How many kilos is her vveight d. How heavy is she 

39. Why does he want_ to the bank today? 

a. go b. going c. to go d. goes 

40. Tm going to take a rest because I_a headache. 

a. feel b. am ĩeeling c. have d. am having 

41. Some students just sit and__ vvith ĩriends at recess. 

a. talk b. talking c. to talk d. for talking 

42. _to get to school by bike? - Only halí'art hour. 

a. How many hours b. How long is it 

c. Hovv much d. Hovv long does it take 

43.1 don’t understand._you say it again, please? 

a. Must b. Could c. Shall d. May 

44. You_park here. There is a “No parking’’ sign. 

a. can’t b. don't c. won’t d. mayn't 

45. _solve this problem? 

a. Hovv to b. How I can c. Hovv do you d. How you can 

46. We go to the theatre now and then. 

a. We often go to the theatre. b. We sometimes go to ữtc theatre. 

c. We ahvays go to the theatre. d. We never go to the theatre. 

47. My íather is interested in watching TV. s 

a. He likes watching TV. b. He doesn't like \vatching TV. 

c. He is bored vvith vvatching TV. d. He is tired ot vvatching TV. 

48. Tom often svvaps baseball cards vvith his friends. 

a. Tom gets his ííiends’ baseball cards. 

b. His íriends take TonTs baseball cards. 

c. Tom exchanges his baseh.all cards with his ữiends. 

d. His íriends keep Tôm’ầ baseball cards. 
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49. Kating aml tulking vvith íriends arc popular activitics at recess. 

a. Most students eat and talk \\ilh tricmls al reeess. 
h. Sonic studcnts eat and Sonic talk uiili Iriendv 

c. I hc\ like eating but don't like talking. 

d. I he\ cat and talk \\ith IViends al tlic sanic ti MIC. 

50. Kate dislikes doing the \vashing-up. 

a. Shc likes \\ashing clotlics. h. Shc liatcs uashing the dishcs. 
c. Shc \\ ants \Y asliing her hair. d. She dislikes cleaning the kitehen. 

IV. Krror Idcntiíìcation 

IdentiẠ the one underlined \vord or phrase that is ineorreet. 

( Tìm tù hay nhóm từ được gạch dưới không dũng .) 

51. Would you like going to a pop conccrt this \veekend V 

a b c d 

52. She gpes Lp the dentist t hr ee ti mes e\ erv year. 

a li c d 

53. Ifs ditììcult gcttinụ there oỊi timc in rush hour. 

a h c d 

54. The yard ị_s \ er\ nois\ un til the bell is rinuinu . 

a be d 

55.1 hen e\ cryone go indoors and elasses begin ạgain. 
a b c d 

56. While the boys are plaving basketball, the girls skippiim rope. 

a b c d 

57. The pietures ot baseball plavers coincs ịn paekets of candy. 

a b c d 

58. What do you usually do at recess ? Do you play some games? 

a b c d 

59. T et 's not go noyvherg tonight. There’s a good niin on I V. 

a b c d 

60. Therc isn 't enough ílats and houses |or people iiyịng in big cities. 

a b c d 

V. Reading Comprehension 

Read the follo\ving passage and ehoose the best answer. 

Đọc (đoạn văn sau dây và chọn (táp án thích hợp nhất. 

A) My day 

M> d;.v usually (6 1) at six thirty. 1 get up and do some exercise for 
about nrieen minutes. ĩhen I take a shouer. Atter that 1 get dressed and 
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have (62) \vith my lầmily. I usually have a _(63) breáklast, 

consisting of only toast and milk. 

At seven thirty I leave (64) school. 1 catch the bus near IT 1 Ỵ house 
and then vvalk from the bus-stop to school. It (65) about thirty minutes 
to get to school. My (66) class is at eigbt thirty and I usually tìnish 
school at three. Sometimes I stay late to have a game of volleyball or to 
vvork in the library. I usually reach home at around four o'clock. When I 
get home I like to watch TV íor a (67) ■ Then I start doing my ( 68) . 
At eight 1 have (69) ■ Sometimes l vvatch TV or go (70) \vith triends 
after dinner. I generally go to bed around ten thirty. 


61.a. ends 

b. begins 

c. tlnishes 

d. completes 

62. a. breakíầst 

b. lunch 

c. dinner 

d. supper 

63.a. big 

b. heavy 

«r 

c. light 

d. beautiíul 

64.a.to 

b. from 

c. by 

d. for 

65. a. gets 

b. takes 

c. has 

d is 

66. a. íìrst 

b. last 

c. only 

d. OYVII 

67.a. little 

b. minute 

c. Yvhile 

d.second 

68. a. Yvork 

b. homeYYork 

c. problems 

d. tests 

69. a. breakfast 

b. lunch 

c. supper 

d. dinner 

70. a. out 

b. in 

c. off 

d. into 


B) 

Joey. 

I think the most terrible thing in life for my little brother is getting up 
in the morning. He is almost sick vvhen my mother caỉls “Herbert! It's 
seven o’clock! Get up!”. Herby ansvvers, ‘Tm Corning", and goes right 
back to sleep. I'rn not at all like my brothcr. I get up at 6 evcry morning 
and help my dad. He has a flo\ver shop so he has to be at the flower 
market by four. Then vvhen he comes back YY e unload all the íloYvers into 
the shop. I usually take the telephone orders tor him so he knoYvs Yvhat 
he has to deliver that day. 

Then I makc a cup of coffee tor my mother. get my breakíast and go 
to school. At the Yveekend I Yvork in the shop on Saturdays and help my 
mother arrange the lloYvers in the chưrch for Sunday. Then on Sunday I 
go to chureh in the morning and spend the evening YYÍth my parents. 
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Notes: 

1 crnblc (a): kinh klnmg to deliver: giao hàng 

ỉ loucr market (n): chợ lioa to arrangethe lloxvers': căm hoa 

To unload: dờ hàng 

tclephone orders (n): việc đặt hàng qua diện thoại 

7 I. I Iis little hrother ahvays_ 

a. gcts up earh h. gets up late 

c. goes to bed latc d. goes to bed early 

72. His lather is a . 

a. \vorkcr b. farmer c. businessman d. drivcr 

73. i lc has a_. 

a. bookshop b. coffee shop c. grocery store d. flovver shop 

74. llis lather is at the flo\ver market b\ o'clock. 

a. tbur b. kive c. si\ d. seven 

75. .loey takes the telephone orders. People usually llouers by 

telephone. 

a. ask b. order c. take d. get 

76. __ delivers flo\vers every day. 

a. His mother b. His brother c. His íầther d. Joey 

77. His tầther has a shop. Joey is a_. 

a. student b. worker c. partner d. businessman 

78. What deos Joey do to help his parents? - He_. 

a. unloads the ílovvers b. takes the telephone orders 

c. vvorks in the shop in Saturdays d. All a. b. c 
74. He also helps his mother in the church. 

a. take íloxver to b. huy food 

c. arrange the flovvers d. clean iloors 

80. They go to church_. 

a. on Sunday morning b. on Saturday morning 

c. on Sunday afternoon d. on Saturday afterncon 


End of Test 
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I NIT 6 


AFTER SCIIOOL 


(ỉ RAM MA R POINTS. 

A. Should / Jud / : (nên) 

Là một khiếm trợ dộng từ (a modal aiLxiliary) dược dùng đế diễn 
ta lời khuyên. 

Ex: You look ill. You should seo the doctor. 

(Bạn trông có vè bệnh. Bạn nên di bác sĩ) 

If you ever come to Hanoi, you shouldiTt miss Dong Xuan 
market. 

(Nếu có dịp đến Hà Nội. bạn chớ bò qua chợ Đòng Xuân nhé.) 
Trong câu hỏi. should được dùng đê hoi ý kiến hay xin lời khuyên: 

(VVh-\vord) + should + s + verb + ... ? 

(Từ hoi) 

Ex: What should I say to her? ( Tôi nên nói gì với cô ấy? ) 

When should 1 come to visit your country? 

( Tôi nên đế)ì thăm đất nước bạn vào lúc nào? ) 

❖ Should cùng nghĩa với ought to. ta có thể dùng ought to thay cho 
should, lời khuyên có ý mạnh hơn. 

Ex: You look ill. You ought to see the doctor. 

B. VVhy don’t you + verb ....? (Sao bạn không....?) 

Dùng để đề nghị hay khuyên ai làm gì. 

Ex: You look tired. Why don't you take a break? 

(Bạn trông mệt ròi. Bạn nên nghi một chút đi.) 

♦í* Chúng ta cần chú ý đến phần trà lời cho câu hỏi trên: 

You have vvorkeđ so hard. Why don't you take a day off? 

(Bạn làm việc quá căng day. Sao bạn không nghi một ngày?) 

- Cioód idea/ That's'a great idea. (Y hay dỏ) 

- Good/ great/ vvonderíul. Why not? 

(Tuyệt day. Tại sao không nhi?) 

- Sorry. 1 don't think it‘s a good idea. 

(Xin loi. Tôi không nghĩ dó là ý hay.) 

- Ok/ All right. Maybe 1 \\ ill. (Dược rồi. Có lẽ tôi sẽ làm thế.) 

- Ok. I ■ 11 think it over. (Được rỏi. Dô tôi suy nghĩ kỹ.) 
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»-* 


( . Suggestions t Lời dè nghị) 

I. Muốn dò nghị (ai) làm việc gì tá có thè dùng các cấu trúc câu: 

a. Let’s + V' + Obịect/ Adverb : chung ta hãy ... 

Ex: Let’s do our homeuork togcthcr. 

(('húng mình hãy cùng nhau làm bài tập về nhà đi) 

b. Sliall vve + Verb + Object/ Adverb ...? Let’s ... 

KX: Shall vve go to the cinema tonight? 

t Tôi nay chúng mình hãy đi xem phim đi.) 

c. VVhat / Hovv about + V-ing + Object/ Adverb ...? 

Kx: What about going to the cinema tonight? 

Let’s go to the cinema tonight. 

(Tỏi nay chủng ta đi xem phim đi) 

Hovv about going fishing this atternoon? 

(Chiểu nay chủng mình đì càu di?) 

d. Why don’t \ve + V(infinitive) + ...? 

Ex: Why don’t we come early and have a drink before the 

Íìlní? 

(Chúng ta đến sớm đế uống nước trước khi xem phim nhé?) 
VVhy don’t vve sit here? (Chủng ta ngồi đáy đi?) 

. Đe trà lời câu đề nghị ta dùng: 


Accept 

Refuse 

(Nhận lời đề nghị) 

(Từ choi lời dề nghị) 

- Yes, let's. 

No, let’s not. 

(Câng, chủng ta hãy ...) 

(Không, chúng ta dừng ...) 

- Ít sounds vvonderful/ great. 

No, I’m sorry. I don't 

(Nghe tuyệt day) 

think it's a good idea. 

- I hat's a good idea. 

(Không, rắt tiếc. Tói không 

(Ỷ kiến nghe hay dây) 

nghĩ dó là ỷ kiên hcy.) 

- Ok. It'll he fun. 

Sorry, I'd rather not. 

(Được rủi. Sẽ vui lăm dây.) 

(Rất tiếc. Tói không thích) 
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D. Invitation (Lời mời) 

Muốn mời ai làm gì. ta dùng cấu trúc câu: 

Will you + V (hase form)...? 

NVould you like + to_infinitive ...? 

I (Mời bạn ... nhé?) _ 

Ex: \VilI you go to the cinema with me tonight? 

(Mời han cùng tôi đì xem phim tôi nay nhé?)' 

- Thanks, I' 11 come. (Cảm ơn. Tôi sẽ tới) ■ 

- Thanks. But 1‘m afraid 1 can't. I'm busy tonight. 

(Cám ơn nhưng tỏi e rằng tôi không đi được. Tôi nay tôi bận 
việc.) 

Would you like to come to my birthday party this Saturday? 

(Mời bạn đến dự tiệc sinh nhật cùa toi vào thứ bày này nhé?) 

- Yes, rd love to. (Vâng, tôi thích lăm.) 

- Thank you, but l"m sorry. 1 can’t. 

(Cám ơn bạn. nhưng tôi xin lôi tôi không đi được.) 
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UNIT6 


AFTER SCHOOL 
TEST 


1. Pronunciation 

Chọn nứt từ cỏ phần gạch duxri (Ịuựcphítí âm khác vói nhũng từ còn tại tnmg nhóm 
1 a. sun b. son c. suit d. sugar 

2. a. Seat b. deạf c. lẹave d. meạt 

3. a. deer b. keep c. meet d. seen 

4. a. invite b. provide c. pastịme d. musịcal 

5. a. healthy b. Ieaf c. peace d. teach 

II. Vocabulary & Expression. 

Chọn từ hay nhóm từ thích hợp nhất đé hoàn clìỉnh câu. 

6. Do you ỉike_youth organizations, such as scouts and guides? 

a. to be b. to get c. to attend . d. to come 

7. Come along! We are _ to play the guitar. 

a. \vorking b. studying c. having d. heaming 

8. Jack collects stamps. He has a beautiful stamp 

a. collecting b. collection c. collector d collect 

9. l om is good at_models of things, such as cars or planes. 

a. doing b. vvorking c. making d. giving 

10. So he vvould like to be a_. 

a. designer b. designing c. design d. designation 

11. What's your íavorite leisure_? 

a. act b. action c. active d. activity 

12. rd like to help old people_their shopping or eleaning. 

a. with b. for c. of d. by 

13. Many young people do community _. sueh as helping old 

people, cleaning the streets .... 

a. work b. job c. Service d. doing 

14. Some young people \vork as hospital_ 

a. players b. volunteers c. helpers d. cleaners 

15. Are you concerned_our environment? 

a. tor b. of c. \vith d. about 

16. rom is a community volunteer. ị le usualK ịoins clean-up campaigns. 

a. place b. neighbor e. regional d. neighborhood 

17. In America, hospital volunteers are __ _ "candy stripers". 

a. call h. calling c. to call d. called 
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18 . llospit.il volunteers vvear striped pink and \vhite 

a. uriilorm b suit c. clothes d. drẽsses 

19. VVhat is "pl;ọ ing marbles' 7 Wtll yot! inc hovv to play the game? 

a. learn b. call c. need d. show 

20. I hate so early. but l'm atVaid 1 have to. 

a. ol leaving b. for leaving c. to lcave d. at leaving 

21. are the tickets? I think they"re tvvo đollars each. 

a. What prices b. Ho\v much c. What cost d. Hovv man> 

22. is the next hus to to\vn? Seven ten. 

a. Whieh b. What c. Hovv long d. When 

23. The school librnry opens at an\ time betvveen tvvo o'cloek_half 

past three. ’ 


a. from 

b. and e. to 

d. from 

24. You must leave now. You must 


a. lìnish 

b. be ready e. go avvay 

d. start 

25. Where is the _ 

post oftlee, please? 


a. near 

b. nearest c. elose 

d. elosest 


III. Grammar & Structure. 

Chọn đáp án thích họp nhất dế điền vào chỗ trống. 

26. What_\ve do this evening? Stay home and vvateh rv? 

a. vvill b. ha\e c. do d. should 

27. What about_to the niovies. and then __out? 

a. go/eating b. togo/toeat c. going / eating d. going / eat 

28. There aren't any good íìlms _at the moment. 

a. in b. to c. for d. on 

29. Tro soưy. I ean’tgo. I have assignments. 

a. lot b. too many c. too much d lots 

30. Tomorroxv is Sunday. Why don't you ? 

a. relax b. relaxing c. have relax d. to relax 

31. What tomornuv night? - Nothing, vvhy? 

a. you are doing b. you do 

c. are you doing d. do you do 

32. There is a good coneert at the Rex. Would you like_? 

a. come b. to eome c. Corning d. íbrcoming 

33. Here's the menu. What uould you rather_? Steak or hamburger? 

a. to have b. having c. tbr having d. have 
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34. 1 e;n't makc up mind I lỊond likc tliem. 

a. tre b. I c. my d. mine 

35. wt at lìlm do you uant to ()h. i'd like "War in Spacc". 

a. to scc b. seeing c. SCO d. to seeing 

36. llclo. lom. Ihank N OII lor lo mect me. 

a. ctnic b. to comc c Corning d. to have comc 

37. uould you likc to do III \ ou Ircc 1 1111 e'' 

a. V'hich b. \Vhat c. IIou d. Hovv much 

38. Art you readx? No. I fn ítot and 

a. Sìe isn"t. too b. so 1S she c. shcisnd d. neither is she 

39. beautiíui car ít is! 

a. V hat a b. What c. Ilou d. Ho\v a 

40. lt’svcry cold in \\ inter. It‘s best \varm clothcs. 


a. we \\car 

b. uearing c. touear 

d. \vhen to uear 

41.1 su im. Would \ou like to cotne? 


a. ui 11 

b. am going for a c. go for 

d. have to go 

42. Nov 1 can speak 

1 nglish. 


a. afeu 

b. fe\\ c. a little 

d. little 

43. Alke is much 

Nathan. 


a. S( tall than 

b. tall than c. as tall as 

d. taller than 

44. Woild you like 

us on the trip? 


a. tc join 

b. ịoin c. ịoining 

d. have ịoining 

45. 1 my 

unele and aunt next \veek. 


a. rreet 

b. am meeting c. to meet 

d. go to meet 


46. I UHially mcet my friends. VVe often do our homework together. 

a. I ỉsually do their homevvork. 

b. Tiey often help me do ìny home\vork. 

c. ỈVy triends and I do our homeuork. 

d. Tiey do our homework. 

47. Ma y likes playing volleyball. 

a. Vary enịoys playing volleyball. 

b. IVary dislike to play volleyball. 

c. Vary wants to play volleyball. 

d. ỈVary hates playing volleyball. 

48. Thtwork vvill not be easy. 

a. ltvvon't be so hard. 

b. Itvvill be hard enough. 

c. It s easy enough. 

d. Y)U \vill have difíìculty doing it. 
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49. It costs nu* a ỉot of money to furnish the house. 

a. ỉ spend much money on the house. 

b. The house costs a lot of money. 

c. I need much money tor the house. 

d. ỉt costs the house much money. 

50. Most of the time he ỉies on the couch in front of the TV. 

a. He is very tired. b. He needs to sleep. 

c. He vvatches TV a lot. d. He is bored vvith \vatching TV. 

IV. Error Identiíìcation 

Identiíy the one underlined word or phrase that is incorrect. 

(Tim từ hay nhóm tù- được gạch dưới không đúng.) 

51. On the attemoon, he usually goes home and vvatehes video fllms . 

a be d 

52. Let’s going to my house. We can listen to some music. 

a b c d 

53. Ba ịs ịn the music room . He practices the guitar now. 

a b c d 

54. How long do you study in the library after school ? Once a week. 

a b c d 

55. This shop ịs open for nine o'clock on Priday evenings. 

a b c d 

56. LeTs go to the world of sports and íunny . 

a b c d 

57. Nowadays people are living longer so thev are more elderly people. 

a b c d 

58. American teenagers help oịd people doing their housevvork . 

a b c d 

59. ỊTs my birthday on Sunday. Do you like to come to my birthday party? 

a b c d 

60. 1 would lo\ e to, but I go to a vvedding on Sunday . 

a b c d 
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V. Rcading Comprehcnsion 
Rcad íhc íollovving passage and choosc thc best ansvver. 

Đọc đoạn văn sau đây và chọn đáp án tlìich hợp nhất. 

A) The boy vvonder <)f golf 

Jack Sandy is only 16 years old and he is the most (6 1 ) golter in 
the vvcrld. He is becoming increasingly (62) as more people (63) 
golí. Fir more people. golf is slow, boring and not at all (64) , but it s 
becom ng inore and more (65) all the time. They say Jack, vvho s 
young ind (66) . is like a Hollywood start tor the goltìng \vorld. He (S 
so (6~) that they call him "the boy of \vonder of golf\ Houever, Jaek 
is not \ery (68) . In fact, he is quitc (69) , and he doesn"t like to give 
(70) cn TV talk shovvs. 


61. a. 

tàmous 

b. ta 11 

c. íầvorite 

d. hard 

62. a. 

V ell-done 

b. \vell-known 

c. knovving 

d. knovvledge 

63. a. 

t nd 

b. take 

c. like 

d. have 

64. a. 

siccessful 

b. helptul 

c. dull 

d. exciting 

65. a. 

pipular 

b. dangerous 

c. fast 

d. good 

66. a 

common 

b. good looking 

c. ịealous 

d. hard 

67. a 

rch 

b. poor 

c. successful 

d. useíul 

68. a 

practical 

b. last 

c. easy 

d. soeiable 

69. a 

SIN 

b. small 

c. tired 

d. bored 

70. a 

V ords 

b. chats 

c. Iectures 

d. períormances 


B) 

Biil Radíord has a ịob in a small tầctory. He doesn't inuch like the 
vvork.. Hit he enịoys the relationships with the other \vorkers, and he gets 
on w el \vith the boss. 

Iáìis wife, Ann doesn't go to vvork. She stays at home and looks after 
the hiotse. Aĩter getting their six-year-old daughter ready and driving her 
to schíol. she starts on the housevvork. She íìnds housevvork boring and 
doesin’ likc to stay at home all day. So she tries to gct through the 
\vashiig-up, the vvashing, the ironing, the shopping and so on as quickly 
as pos.ible. 

Avt ueekends they try to spend sometime outdoors. They often go 
xvalkãig in the country, or take their daughter on trips to places like to 
zoo (orthe seaside. 
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Notes: 

Relationship (n): mối quan hộ 
To get on well with: hòa hợp với 
Boring (a): buồn chán 
To gct through: làm xong 
Washing (n): việc giặt giũ 
Washing-up (n): việc rửa chén bát 


ironing (n): ui quân áo 
outdoors (adv): ngoài trời 
go \valking: di dạo 
trip (n): chuyến di 
boss (n): ỏng sếp. ông chu 


71. Bill Radíord is a_ . 1 le \vorks in a lactory. 

a. farmer b. ĩactory \vorker c. otTice \vorker d. engineer 

72. He enịoys the_ \vith othcr \vorkers. 

a. maeting b.joining c. chatting d. relationshipis 

73. He doesnT like the work. but he \vith the bọss. 

a. gets vvéll b. gets on \vell c. doesn't like d. plays \vell 

74. His wife_. 

a. goes to \vork b. stays home 

c. looks after the house d. b & c 

75. She drives her daughter to school. She goes_. 

a. by car b. by bus c. by train d. on rỏot 

76. His wife doesn’t enjoy doing the housevvork. She ỉìnds it _ 

a. interesting b. pleasant c. boring d. convenient 

77. What does she oíten do in the house? 

a. vvashing b. ironing c. shopping d. All a, b, c 

78. At weekends thev spend some time_. 

a. inside b. indoor c. outdoors d. outside 

79. They often_in the country at vveekends. 

a. go walking b. go svviìnming c. go lìshing d. go boating 

80. Sometimes they take their daughter to_ 

a. the supermarket b. the zoo c. the seaside d. b & c 


End of Test 
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I NI I 7 THE VVORLD OE WORK 

CRAMMAK POINTS 


(A) Sentence St ructIIrt*: lltakes ... phai màt .. thời gian 

i)é dicn ta cân hao nhiêu thúi gian dè lam \ iệc gì. ta dùng câu trúc: 

Qucstion: 

Ho\\ long + does + it + takc + (pro) noun + to_infinitive ...? 

(Bạn) phai mât hao làn (lẽ ... 

Ansvvcr: 

It + take + (pro) noun + Noun of time + to_infinitive ... 

(Tòi) mút (thời gian) (lc 


F.\: 1 lo\N long does it take to \\alk to school? 

(Di hộ (lẽn trường mút hao nliiữu thời gian?) 

lt oỉten takes hall an hour to \valk to school. 

(Di bộ (len trường thường mát nưa giờ.) 

Khi muốn nói rõ người thực hiện \ iộc dó ta dùng túc từ sau take. 
Ex: 1 Io\\ long does it takc you to \valk to school? 

It oíten takes me hall an hour to \valk there. 

(B)Coinparison of quantifier Adjectives 

(So sánh cua tính từ chi sô lượng) 


Many 1 , 

Much t nhiẾu 


Fe>v \ 
Litìe J il 


» Many theo sau là danh từ dêrii dược số nhiêu (coimtnoun). 
Ex: niany books. many students. 

• Much dùng với danh từ không dem dược (noncount noun). 
Fx: niucli time. nmch money. 

• Fe\v theo sau là danh từ dèm dược (count noun) sô nhiêu. 
Ex: few chairs. fevv pens. 


• Little theo sau là danh từ không đém dược (noncount noun). 
Fx: little vvater. little tea. 
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(1) Comparative degree (So sánh hơn): Khi so sánh giìra hai người, 
hai vật, hai đại lượng. 


a) 


Ex: Tom has more books than you. 
(Tom có nhiều sách hơn bọn) 


There are more chairs in this room than that one. 

(Phòng này có nhiêu ghê hơn phỏng kia) 


TonTs brother eams more money than Tom. bnt l om has 
more free time than his brother. 

(Anh cua Tom kiêm được nhiều tiền hơn Tom, nhưng Tom có 
nhiều thì giờ rảnh roi hơn) 


b) 


Few + Noun => fe>ver + Noun + than ít... hơn .. 


Ex: You have three brothers but I have t\vo brothers. 
1 have fewer brothers than you. 

Little + noun => less + Noun + than it... 


Ex: I drink less coffee than my íầther. 
(Tôi uổng ít cà phê hơn bo tói) 


Therc is less sugar in this ịar than that one. 

(Trong hủ này có ít đường hơn hủ kia) 

(2) Superlative degree (Cấp tuyệt đổi so sánh nhất): Khi so sánh 
giữa ba người, ba vật, ba đại lượng trở lèn 


a/ 


Many 

Much 


+ Noun => The most + noun (+ of *ill) 

nhiều... nhất 


Ex: Tam has many books bnt Lan has more books than Tam and 
Ba has the most books of all. 

(Tâm có nhiều sách, nhưng Lan có nhiều sách hơn Tâm và 
Ba có nhiều sách nhất trong bọn.) 
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1 sometimes drink lca. M\ mother drinks niore tea than me 
and my 1'ather drinks the rnost tea in my lầmily. 

(Tòi dõi khi nông trà. Mẹ tỏi nông nhiên trà hơn tỏi và ha tôi 
li) người nóng nhiêu trà nhút trong gia dinh.) 


b/ 


Fe\v + Noun => The fe\vcst + Noun (plural) 
Little + Noun => The ỉeast + Noun 

ít nhất 


Ex: Bang is caretlil. OI all students. he makes the fewest 
mistakes in his essay. 

(Bang rất cân thận. Trong so các học sinh, anh ây làm ít lói 
nhát trong bài văn cua nùnlì.) 

I have the least time and money of all of us. 

(Tôi là người cỏ ít thì giờ và tiền bạc nhất trong bọn chúng ta.) 
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UNIT 7 THE \VORLD OF WORK 

TEST 

I. Pronunciation 

Chọn một tìrcó phần gạch duói íhiựcphủi âm khác với nhũng tìrcòn lại trong nhóm 


1. a. t|me 

b. quịte 

c. shịít 

d. blịnd 

2. a. true 

b. just 

c. shut 

d. must 

3. a. note 

b. come 

c. phone 

d. stone 

4. a.ĩull 

b. pull 

c. bull 

d. funny 

—— * 

5. a. biscuit 

b. auilty 

c. suịt 

d. buịld 


II. Vocabulary & Expression. 

Chọn từ hay nhóm từ thích hợp nhắt (lể hoàn chỉnh câu 

6. What do you think about our plan? - I tìnd it_. 

a. interested b. interesting c. interest d. to bc interesting 

7. I think you have_vacations than American students. 

a. few . b. less c. fewer d. inore íevver 

8. He has a(n)_life: he doesn't have to work for his living. 

a. early b. hard c. difficult d. easy 

9. Remember to_all the lessons before the íìnal exam. 

a. look at b. see c. revievv d. read 

10. Tony is not a good student. He_arrives on time. 

a. does b. never c. does not d. vyill 

11. Would you please_me \vhere the City post office is? 

a. tell b. say c. show d. point 

12. Whaí are_of public holidays in your country? 

a. the times b. the days c. the dates d. the timetables 

13. Sometimes my íầther vvorks in the morning and sometimes in the 

aíìernoon. But he preíers the morning'_. 

a. case b. time c. job d. shift 

14. Whcn there is less vvork, he takes a day __and goes to the City. 


a. on 

b. 

in c. off 

d. ọut 

15. l im's íầther has 


days off than his mother. 


a. fe\v 

b. 

a fc\v c. just tevv 

d. fewer 

16. A íầrmer has 


real vacations. 


a. none 

b. 

no c. never 

d. nothing 
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uc'll be iatc ior sciiool. 


I 7 \Ve liav c lo >11111 carl\ 

a. hưt h. and c. or d. so 

18. 1 here is ahvays tralììc in llic ci(\ ccnlcr at rusli hour. 

a. strong h. heav\ c. tbll d. many 

19. When you a picmc. remember to takc your raincoat. 

a. go Ibr b. travcl c. make d. run 

20. Ifs only three Ibrty-lìve. lt's onl\ a to íbur. 

a. íìtteen b. quartcr c. scction d. part 

21. The crowd at a íbotball match are olten 

a. excite b. exciting c. e.xcited d. being excited 

22. They gro\v some rice but their main is vegetables. 

a. product b. crop c. plant d. thing 

23. Jane is a university student but she has a job in a restaurant. 

a. full-time b. part-time c. \vhole time d. all-time 

24. 1 don't want to go to the match. I'm not in ĩootball. 

a. excited b. exciting c. interested d. interesting 

25. How far is it? -_. 

a. Not much b. Only a fevv hours 

c. Only a few kilometres d. Good idea! 

III. Grammar & Structure. 

Chọn đáp án thích hợp nhất đê điển vào cho trống. 

26. When he has an aíternoon free. he_golf. 

a. is playing b. plays c is going to play d. playing 

27. When I see Mary in the Street, she alvvays _. 

a. smiling b. issmiling c. smiles d. to srnile 

28. is it. b) plane, from Bangkok to Chiengniai? About 500 miles. 

a. Hovv long b. ho\\ mueh c. l lo\v many d. How far 

29. w ould you mind this application 1'orm? 

a. to complete b. completing c. to plan d. planning 

30. Plecse wa.it here until he baek. 

a. ccmes b. Corning c. is Corning d. vvill come 

31. Hov \vide is this Street? 

a. It s ten yards wide. b. It's wide ten yards. 

c. Ít s ‘en yards in wide. d. ltbs in \v ide ten yards. 
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32. A íầrmer has a long . 1 le \vorks from morning till night. 

a. work day b. day working c. day work d. uorking day 

33. What do we have_dinner? I’m really hungry. 

a. with b. at c. for d. ol' 

34. _ English lessons do you have a week? - T\vo, one on 

Monday and one on Thursday. 

a. Hovv much. b. How oíìten c. Hovv many d. What about 

35. Jack seldom gets up early in the moming but Bill_ . 

a. does b. gets up c. doesn’t d. isn't 

36. She sings better than everybody else in this group_. 

a. does b. do c. don't d. sing 

37. What are you doing tonight? -_, vvhy? 

a. None b. No c. Not d. Nothing 

38. Freda doesn't vvant to come to the class meeting but Charles_. 

a. isn’t b. does c. vvants d. do vvants 

39. How about_me a hand? - Sure, rd glad to help. 

a. give b. to give c. gives d. giving 

40. Would you_putting the books on the shelf ? 

a. trouble b. annoy c. mind d. matter 

41. _to have lunch vvith us today? 

a. Should you like b. Would you like 

c. Will you vvant d. Have you like 

42. a ball under the bed. 


a. There are 

b. There’s c. They’re 

d. lt’s 

43.1’dhim 

me vvith my English. 


a. help 

b. helping c. to help 

d. helps 

44. He has 

picture books; you may borrow one. 

a. a fevv 

b. fe\v c. little 

d. a litĩle 

45. There's 

milk in the bottle. Give it to him. 

a. little 

b. a fe\v c. few 

d. some 

46. He runs 

than his friend. 


a. fast 

b. íaster c. very 1'aster 

d. more lastly 

47. Brenda likes going to the cinema and 


a. so do I 

b. so go I c. so I like 

d. so ỉ am 


60 BTTNNCAV7 



48. I huy 

a. to Mary a \vhite blousc h. a \\hitc blouse to M'iry 

c. Mary a vvhite blouse d. to Marv a blousc \vhite 

49. .laniler \vorks as hard anyone clse in the otììce. 

a. than h. more than c. \vith d. as 

50. You \vill get you*re looking fbr. 

a. that b. this c. \vhat d. thing 

IV. Error Identiíìcation 

Identiíy thc One underlined \vord or phrase tiiat is incorrect. 

(Tim từ hay nhóm từ được gạch (lưới không đáng.) 

51. Less pepple go to the meeting than last vveek. 

a b c d 

52. When I go a \vav on h oỉid av my sister takes care Ịor my pet dog. 

a b c d 

53. Write to me and teỊling me all about your holiday in Nha Trang. 

a b e d 

54. He likes to take part in the match. not only to vvatch them . 

a b c d 

55. In the afternoon he cleans the buffaloes shed and the chick en coop. 

a b c d 

56. My father has a three- vveeks summer holiday a year . 

a b c d 

57. We alvvays go to Tlorida on vacation and having a great time there. 

a b c d 

58. My mother is cooking lunch íor homeless people onee a week . 

a b c d 

59. Four or five times a year \vhen there is fevver work. he takes a day off. 

a be d 

60. Hoa ịs a keen student and she studies hardly . 

a b c d 
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V. Reading Comprehension 
Read the foll<ming passagc and choose the hest ansívcr. 

Đọc đoạn văn sau đây vù chọn (láp án thích hợp nhất. 

A) My cousin 

My cousin Bianca is a motor mechanic. She vvorks in a busy (61) 
in the middle ot'the to\vn. about lìve minute’ \valk (62) horne. She 
likes everything about the ịob. except tbr the tầct that she can never 
seem to get completely clean at (63) of the day. All the other 
mechanics, except tor the supervisor, are men. She gets on vvith 
everyone very \vell. although she sometimes has (64 ) vvith cuistomers 
who think that, being a \voman. she cannot (65) a good meeh.anic. As 
it happens. she is considered by most ot'her uorkmates to be the best 
mechanic in the garage. iler husband Cỉianni is the accountant and vvorks 
at the company head office, which is just outside tovvn. 


61. a. garage 

b. olĩice 

c. shop 

d. store 

62. a. of 

b. to 

c. 1'rom 

d. by 

63. a. the beginning 

b. the end 

c. the middle 

d. all time 

64. a. matters 

h. questions 

c. diiTicult 

d. trouble 

65.a. be 

b. to be 

c. being 

d. is 


66. What Bianca dislikes about working in the garage is that 

a. she doesn’t get on with the supervisor. 

b. all the other mechanics are men. 

c. it's quite dirty work. 

d. the garage is a long way from the center. 

67. VVhich of these statcments about Bianca is true? - She 

a. \vorks for the same íìnn as her husband. 

b. and her husband work in the same place. 

c. has to travel tarther to \vork than her husband. 

d. and Gianni have the same jobs. 

68. Most of her workmates think that Bianca_. 

a. isn't as good as they are. b. is very popular. 

c. shouldn't be a meehanie. d. is a vcry good mechanic. 
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60 . YVliieh of these statements about Cianni is true? He 

a. \vorks in the to\\n eenler. h. Ii\cs close lo his \\ork. 

h. Joesn't vvork in the garagc. ti. is popular \\ith the eustomers. 

70. VVIiich of these think the Bianca can’t be a good mechanic? 
a. Sonie olher niale colleagues h. I ler supervisor 

h. Vlost ol her \vorkmates ti. A fe\\ eustomers 

B) 

1’ippa WiIson is studxing marketing at unitersity. s le enịocs 
travelling and \\ould probably like to \\ork for a tour cọmpany. ■'[ í.m 
not sire yet exactly uhat 1 \vant to tlo. Aỉter university. I'm going to 
have ũ >ear olĩ. and l‘m going round the \vorld vvith another girl. We 
hope t) tìnd \vork on the \\a\". 

Steve liarnes \\ants to he a ehel'. His 1’avourite room in thọ house is 
the kit;hen. uhere he spends most ol the day. "1 love eooking. espeeialK 
tbr lot-i ot people. I have o\ er a hundred cook hooks”. I le's going to 
uork 111 a re,staurarvt in Paris. \vhere he hopes to learn ho\v to prepare 
sauees “Mnglish people really don‘t kntnv ho\v to eook imaginatively", 
he says. 'but \te have the best ingredients in the vvorld. One day I*d like 
to have m\ OUI 1 restaurant". 

Notes: 

marketing (n): tiếp thị a cook book (n); sách dạy nấu ăn 

a tour tompatn {n): còng ty du lịch sauces (n): nước xốt 

cxacth (adv): chinh xác a chef(n); bếp trương 

to liavt a year ot'f: nghi một năm 

imaginitivcly (adv): một cách giàu tường tượng 

ingredj»*nt (n): thành phàn nguyên liệu (dê nâu món ăn) 

71. Pipaa v/ilson is a 

a. uiivcrsit) student h. traveller 

e. tourist d. high school student 

72. alter university. 

a. Sie‘s going to \vork h. She's travelling 

c. Sie‘s ha\ ittg a year olĩ d. She‘s going to stay homc 


BT TN NC AV 7 63 



b. lo iravel around thư \vorld 
d. lo lìnd vvork 


73. Then she's going 
a. on a lour 

c. to \vork tbr a eompam 

74. Steve Barnes is going to uork 

a. for a company b. tbr a tour 

c. in a ỉactory d. in a restaurant 

75. 1 le \vants lo he 

a. a chef h. a cooker ẹ. conipain \vorker d. a \vaiter 

76. The room he likes hest in the liouse is the . 

a. living-room b. dining-room c. kitchen d. sitting room 

77. He loves tor lots oĩpeople. 

a. serving b. cooking c. preparing sauces d. eating meals 

78. The restaurant \vhere he s going to \\ork is in_. 

a. his hometovvn b. l.ngiand e. Britain d. Paris 

79. He h’as a lot of_. 

a. cook books b. pieture books c. cook videos d. ingredients 

80. What \vould he like to have? - ỉ lis ovvn 

a. hospital b. school e. restaurant d. uníversity 


Knd oíTest 
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UNI I X 

(iRAMMAK POỈMS. 


PLACES 


I vcr\(la\ r.nglish: Asking the \va> and í»i\ inj» (lỉrcctions 

(A) Asking the \va\ (Iloi dường) 

I)ẽ hoi thăm (.lường di clúmg ta dung các câu trúc sau 

1 I \cosc MIC. I"m looking loi' ... Can \ou tcll mc ho\\ to gct thcrc? 

Can you shou me the \\a\ to gct thcrcV 
(Xin lòi. Tôi dang tìm ... Xin tòng hà) VIIÍ lòng du tôi cách dcn (ló.) 

2 I \cusc me. Is thcrc a ... ncar around licrc. plcasc? 
íXin lói. cho lòi hoi thâm, dân (làv có một ... khàng a/i 

3 Iaciisc me. Whcrc‘s the ... pleasc? 

(Xin lòi. cho tôi hoi thăm ... ()• (ìáu ụ?) 

(B) (j>iving directions (Chi (lường) 

Khi chi dương chúng ta thường dung dạng mệnh lệnh, hát dầu hãng 
một dộng tir: 

- (io straight alicad: di thăng 

- lake the lìrst sccond ... Street on the lett right. 

ị Rc (f con dường thứ nhút hai phía tay trái t phai.) 

- Go up / do\vn this Street tbr t\vo / three bloeks. 

(Di ngược lẽn / xuôi xuống dường này hai / ha khu pho ) 

Go to the end: di dên euôi dường 

- l um right /Jelt: (rèphai / trái) 

- It's on \our right / lelt: (nó ớ phía hèn phai trái hạn) 

- You can't miss it / You‘11 tìnd it: (Ban sẽ tìm dược nó.) 

(C) Sentẹncc structures 

1/ l’d li'ke... : dùng dê diễn tà diêu chú ng ta muốn một cách lịch sự. 

I’d like + Noun 

l’d like + to - ỉnfinitive 


Ex: Hxcuse me. rd Ịike to send this letter to the USA. 

(Xin lõi. Tỏi muôn gửi cái thư này sang Mỹ.) 

Hello. Can I help you? Yes. I’d like to buy that pink dress. please. 
(Xin chào, hà càn chi ạ? - Vâng, tôi muốn mua cái ảo đấm hỏng kia) 
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2/ Hon mnch...?: dùng (!ô hoi vè giá ca cua một món dô 


Hovv niu ch + he + No II 11 ? 

Hovv niuch + do / does + Noun + cost? 

Ex: How much is this English hook? - It's £3. 

= How much does this Englislv book cost? 

(Quyến sách Anh văn này giá bao nhiêu? - 3 đong bang ạ) 

(D) Compound Adjectives (Tính từ kép) 

Formation (Cách thành lập) 

Cardinal nuniber + Noun (Singuỉar) 

Số đếm + Danh từ số ít 


Ex: They are building a tvventy - storeỵ building. 
(Họ đang xây dựng một toà nhà 20 tâng) 

We are going tó have a fifteen - day vacation. 
(Chúng tôi sắp có một kỳ' nghi 15 ngày.) 
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UNIT8 


PLACES 

TEST 


I. Pronunciation 

(hạn một tù'có phần gạch (Un íi (biực phát (ìm khác \y')i nhũng hi còn lại trong nhóm 

1. a. hall b. call c. f'a11 d. \ allc> 

2. a. sụnnner b. íuture c. number d. drummer 

3. a. last b. fast c. taste d. task 

4. a. should b. sound c. count d. pound 

5. a. homc b. money c. old d. nose 

II. Vocabulary & Expression. 

Chọn từ hay nhóm từ thích hợp nhất (tê hoàn chinlí cân. 

6. Lxcuse me, l'd like _tlìis letter to the USA. 

a. to send b. to mai 1 c.topost d. All a. b, c 

7. Where's the post office. please? -_ . 

a. Turn lelt and then right b. It‘s about two kilometres 

c. It opens at nine o'clock d. It"s not very íầr 

8. What’s your nevv address? -_. 

a. Go straight on b. It's very old 

c. 123 North Street, Liverpool d. In the neighborhood 

9. Hovv do vve get there? -_. 

a. Flat 42, 250 Nathan Road 

b. Turn right just after the Bank of China 

c. Yes, you do 

d. It’s not diHlcult 

10. Ho\v l'ar is it Irom here? -_ 

a. No, it's not b. It"s very long 

c. Somc\vhere betvveen Sanpool and here 

d. Two kilometres. at least 

1 ỉ What lime is there a bus? - 

■ ỉ \vice a d;>\ b Seven i■ I':!' 


X . 



I 3. \\ hats iha! lall budding over ihere? 

a. It's a ne\\ restauraist h u s 'A‘iy near the hank 

c. It's ne\t to the bank d. íI■ s about 10 kilometres 

14. 1 think 1*11 go by buS. Where‘s the nearest bus slop? 

a. At ten past nine h. It‘s ten minutes hy lius 

c. Cross the road and turn lelì d. It s our eollcge 

15. Can ỵou tell me the \va\ to Milus College tVom your Hat? 

a. Yes. it is h. 11's round the eorner 

c. I kno\v it 

d. Go straight ahead. Take the seeontl Street on the lett 

16. llou long does it take to get there h\ hus? 

a. Yes.'it's a long \\a\ h. About hall'an hour 

c. No. it‘s not far d. SoriẠ. 1 don t kno\\ the \\a> 

17. Do you knou \vhere there is a public telephone? 

a. l here's one at the bottom ol the Street 

b. It's open all day 

c. I know the re js 

d. Not very far trom here 

18. By the way, _is it bv bus? I'm not sure. hut it‘s verv eheap. 

a. ho\v b. hovv long e. hou lar d. ho\v much 

19. Can 1 \valk on the road? No. \salk 011 the 

a. side b.wav c. pavement d. All a. b. c 

20. VVhere can we cross the road? Use the 

a. Crossing pavement b. /ebra Crossing 

c. passenger way d. Idot patli 

21. What's of this aìarni elock?- lt's si\ pounds. 

a. the price b. the cost c. the value d tlie uorth 

22. Hou much does thai Su iss \\atch ? 

a. pay b. ask c. eost d. \\ant 

23. This pcn is no good. 1’lease take ít and gi\e me 

a. other b. other one c. one another d. another 

24. They are . They ride the buses and trains. 

a. passengers b. riders c. drixers d. traxellers 

25: is the anionni\ou must pa> to ride the bus. 

a. Money b. 1 ee c. I are d. I ieket 
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ten nnnntcs. 


26 I Fie tra in \\|II lcavc the station 



a uniil 

b. durmg 

e. lor 

d. m 

27 

1 ver\ íiirl 

shoultl learn 

to cook. 



a. \\hcre 

b. \\hat 

e. \\ hen 

ti. ho\v 

28. 

I r\ again. 

i>on"t give 

hope. 



a. (UIt 

b. up 

e. on 

d. olì 

20 

CYnild you 

tell me u he re the shoe is? 



a. part 

b. departmenl 

e. plaee 

d. position 


III. Cìrammar <& Strueture. 

Chọn (/áp án tlĩicli hợp nhất đê diên vào chô trông. 


30 When you her. you \vill agree \vith me about it. 


a neet 

b. ha\ e meeting 

e. are meeting 

d. \vould meet 

3 1 Please. don't tell 

about this. 


a 1 obod\ 

b. somebod) 

e. an\ bod> 

d. none 

32. plenty ol milk in the tr 

idue. 


a. . here are 

b. lt's 

e. 4 hev are 

d. There's 

33. What at the moment. Tom? 


a. co you do 

b. are you doing 

c. you do 

d. you're doing 

34. Lo)k! Someone 




a. ii Corning 

b. are Corning 

c. come 

d. Corning 

35. Wt need 

how many books there are on the shelf. 

a. kno\v 

b. knovving 

c. to knovv 

d. are kno\ving 

36. do you buy this radio? 

To listen to music. 

a. 'Vhieh 

b. When 

c. Where 

d. Why 

37. Doi t talk to me uhile 1 

. 


a. V ork 

b. am \vork 

c. am \vorking 

d. \vorking 

38. It’í lun_ 

our summer holida\ by the sea. 


a. v e spend 

b. spend 

c. spending 

d. to spend 

39. Sil/er is 

gold. • 



a.theap than 


b. cheaperthan 



c . nore cheaper than d. cheapcras 

40. I . to visit Australia Sonic time in the íuture. 

a. Ike b. \\ ill like c. am liking d. \vould like 
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41. Mathematies not an eas\ subịect Ibr cvcrybody. 

a. vvill be b. are c. is d. is bein.il 

42. What are you doing this \veekend? 

a. I enịoy the movie b. I don't like going avvay 

c. We plan to visit our grandparents d. lt"s tiring 

43. There_very few people in the shop. 

a. is b. are c. being d. have 

44. 1 like to travel_a train. 

a. on b. vvith e. through d. by 

45. Would you mind turning the fan on? -_. 

a. Yes, please b. No. thank you 

c. Not at all d. No. I'm not 

46. Does it cost a lot to go to Vung Tau? - No, it’s not as expensive as 
going to Ha Noi. 

a. Going to Ha Noi is expensive. 

b. Going to Ha Noi is more expensive than going to Vung l au. 

c. Going to Vung Tau is cheap. 

d. Going to Vung Tau is as cheap as going to Ha Noi. 

47. Is Dalat crowded? - No, there are fewer people than in Ho Chi 
Minh City. 

a. There are a lot of people in Dalat. 

b. There are many people in HCM city. 

c. There are more people in HCM City than in Dalat. 

d. Dalat and HCM City are crovvded. 

48. “Police story” is Mary’s ĩavorite program. 

a. Mary likes "Police story" bcst. 

b. They are many programs on TV. 

c. “Police story" is among other programs on TV. 

d. Mary likes all programs. except íor "Police story". 

49. Sonic pcople are (Ịucuirìg to buy tickcts for the fi!m. 
a. Pcopie are rushinp íbr lickets. 

ị'. Peoplc ,:rc pushing lbr the lihn lieket'' 

. Pcoplo : r e arat.inu íbr the l'.!:n tiekct^. 




50. Charles Orson is a niillionaiit. 

a I le is lamous. h. Ileisvci'} kiiid. 

c. I le is verv polite. d. I le is rích. 

IV. Krror Idcntilìcỉition 

Idcntif'\ the one undcrlincd \vord or phrase that is incorreet. 

( Tìm từ hay nhóm tù dược gạch (tưới không (túng .) 

5 1. We urit c to eaeh otlier ah ou t onee eae h month . 

a b c (i 

52. M> pen pal usuall) tells me a bo ut his Iiíc in American. 

a b c d 

53. What does the post otìlec seỊỊ apart ot stamps and envelopes? 

a b c d 

54. 1 le l iv es itì a Hat of this t\\ent\ -st oreys building. 

a b c d 

55. l‘m free on Sundays but 1 have to work hard the othcrs six days of 

a b c d 

the \veek. 

56. rhey are bored at doing the saine things day aỉter day . 

a b c d 

57. She doesn't like livịng ịn a big City because there hasn ~t enough 

a b e 

tresh air there . 
d 

58. The selling priee oí'that house and some furnitures [s $25.000. 

a b e d 

59. Ị ook_at thcsc t\vo hcniit i í'u 1 vases. \Vhich one dọ you li ke bcst? 

a b e ù 

6 . !~ici the part\ e \\JJ! tlmr.k Trcda gjve i:s a ’ ■;!_'■ evening, 

11 h c 


1 




V. Reading Comprehcnsion 
RcìhI the ('olhming passage and choose the hest ans\ver. 

Dọc đoạn vãn sau dâv và chọn (lúp (ìn thích hợp nhất. 

<A> 

20 Cypress Avenue 
Wenton 
NVaruickshire 
16 ,h May 

l)car Maggie. 

I'm uriting lo apologi/e Ibr not (61) sooncr and to ask il vou 

\voultl 1 1 ke (.62) lo tlinner Iicxt Saturday. As you kno\v. \ve_( 63) 

into our neu house nc\t ueẹk. (6 4) \\e tliink uc \vould ( 65) to 

liave a small house-u ai ming.parlN. 

I enclose here a littlc map otthe area (66) _ you. As vou can sec. 

our housc is ver> (6 7) thc station. Whcn \on coine_(j68)_the 

station. turn right. and riuht again. (69) the íìrst turning on your left. 
That will he Cypress Avenue. Our house is nearly at the end oi'the road. 
ịust hesides the ne\v_ (70)' ■ 

1 hopc you \vill come. You have already knovvn all other guests, so it 
should be a lo\cl> evening! 

Look for\\ard to hearing all your ne\vs! 

Love, 

Rebecca. 

Notes: 

To apologi/.e: xin lồi to look for\vard to: Mong 

A house-\varming party (n): tiệc tàn gia the area (n): \ ùng, khu vực 
To enclose: kèm theo alread) (adv): dã rồi 


61. a. 

\vrite 

b. uriting 

c. to \\rite 

d. \vrites 

62. a. 

to come 

b. Corning 

c. eome 

d. íbr Corning 

63. a. 

going to move 

b. mo\ ing 

c. are moving 

d. to move 

64. a. 

but 

b. Ibr 

c. ull\ 

d. so 

65. a. 

liking 

b. to like 

c. li ké 

d. be li ke 
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tb a 

to hel p 

s 

heỉp 

e heiping 

(1. 

tor hclp 


next 

b. 

opposik’ 

ỳ bCiOtỉes 

d 

near 

6iS. .1 

t >11! 

b. 

out ol 

^ oỉ 

(1 

of Ollt 

hO. a. 

Ta ke 

b. 

lomc 

e Walk 

.d. 

Go 

70. ;». 

blocks 

b. 

Ilat> 

c. biock 1)1 ■ Mills 

d 

llais QÍ blcxk 

<ỉi> 








(>nc0 \IHI h;i\ c rcachcd 1 ondon. \ou can go about in laxis. buscs or 
b\ imdc'] gn Hiiul. I imscll prcTcr llic imdcrground. as il is rapid. eas\ and 
chcap. I licrc arc M) man\ cars and buscs in I ondon tliat onc cannol 
dri\c along the road qtiickh and uitlìout many stops. So thc 
undcrground is usualẠ quickcr ilian taxis or buses. 11 ) 01 ) donot kno\\ 

1 ondon vcry \vcll. it is dirtìcnll lo lìnd tlic' bus \ou uant. You can take a 
taxi. but it is Iiìtich morc c\pcnsi\c than ihc' undcrground or a bus. ()n 
tho undcTgrounđ \ou lìnd good maps uliicii tcll vou tho namcs ol'the 
staúons and sho\\ \0u ho\\ to get lo thcm. >o thai it is cas\ lo tìnd UHII' 
\vay. 

Notox : 

l o reacli: đèn to go about: di đó dày 

tho undcrground \c diọn ngàin to prcler: thích ... hơn 

to tìnd onc's vvay: tim dường di rapid {a): nhanh 

ineans of transport (n): phưcrng tiện giao thông 

71. Whcn you reach London you can travcl about_. 

a. by bus b. bv taxi c. b\ undcTground d. All a. b. c 

72. Hc prcĩers tho nndergrotmd hecausc it is_. 

a. easy b. chcap c. last d. All a. b. c 

73 __a lot of cars and buses in I.nndon. 

a. I hcrc's b. I ỈKTC arc c. I hc\'ro d. It's 

74. The undorgronnd is usiiiill) than taxis or buses. 

a. Iiiorc e.xpcnsivV b. casier c. 1'uster d. sknver 
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Taxis are alvvays 

buses. 


a. quicker b. slovver 

c. more expcnsivc 

d. longer 


76. VVhy are taxis and buses slower than thc underground? - Beeause 

a. drivers want to go slovvly. 

b. they vvant to see thc sights. 

c. there are so many cars and buses that one can't drivc fast. 

d. they vvant to drive along the roads. 

77. What are the common nicans of transport in London? 

a. the underground b. the buses 

c. the taxis d. All a, b, c 

78. Why does the writer prefer the undergrotind? - Because 

a. it is cheap b. it is easy to get 

c. it is faster than buses or taxis d. All a. b. c 

79. When you don’t know London well, it is_ ' to find the bus 

you vvant. 

a. easy b. convenient c. diHìcult d. expensive 

80. If you go about by underground, how ean you fmd your way? 

a. I can look at the maps on the underground. 

b. I can ask ạ policeman. 

c. I can ftnd the number of the underground. 

d. I go to the underground station. 


End of Test 



UMT 9 AT HOME AM) AWAY 

GRAMMAR POINTS. 

The Simple Past tense (Thì quá khứ dơn) 

(A) Eo rm (Dạng) 

Dựa váo dạng quá khứ. dộng từ dược chia ra làm hai loại 
1/ Dộng từ có quy tắc (Regular Verhs) là các dộng từ dược thêm 
eđ dê thành lập quá khứ dơn vá quá khứ phàn tư. 

Ex: lìase form Simple past Past participle 

Play playcd played 

Talk talked talked 

2/ Động từ bất quy tấc (Irregular Verhs) là những động từ có dạng 
quá khứ và quá khử phân từ riêng, ta không dược thèm ed vào. 

Ex: Base form Simple past Past participle 

See sa\v seen 

Go \vent gone 

(B) Spelling: C'ách thêm cd vào động từ cỏ quy tãc 

1/ General rule: thõng thường ta thèm ed vào sau dộng từ 
Ex: Nccd nceded. Play played 

Earn earned. Walk vvalked 

2/ Exceptions 

• Dộng từ tận cùng là e câm!, ta chi thêm -d. 

Ex: Arrive - arrived, realize realized 

• Động từ 1 vần. tận cùng là I phụ âm. phía trước có một nguyên 
âm, ta gấp đôi phụ âm rồi mói thèm -ed 

Ex: Stop stopped. han banned 

• Động từ tận cùng là y 

- Nếu trước -y là nguyên âm. ta thêm ed. 

Ex: play played, stay - stayed 

- Nêu trước y là phụ âm. ta doi y thành i rôi thêm ed 

Ex: Try tried. cry cried 

• Dộng từ hai vân. vần thứ hai dược nhàn, nêu tận cùng là 1 phụ 

âm, di trước nó là một nguyên âm. ta gấp đôi phụ âm ròi mói 
thêm ed. 

Ex: prefer - preferred, omit - omitted 
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(( ) Pronmmciation (Phát Cun) 

Khi thêm cd vào dộng từ. chung KI phai chú ý dẽn cách phát àm 
cd. ed được dọc la: 

1) /id' khi thòm vào dộng tu làn cung la àm d. t 

Iù\: planted / plaẹntid . Iiccdcd m:did 

2) /t/ khi thỏm vào dộng tù tận cung la ãm p. k. s, J . t J 

Kx: \vatchcd /wDtJt/. \\ashcd 'vva/t . stoppcd/stDpt 

vvalked \A/D:kt missed/mist/ 

3) /d/ ngoài 2 trường hợp nêu trẽn 
F.x: loved /'lAvd/. Maycd steid 

(D) Negativc and qucstion forms íDdiii’ phu định và nghi vân) 

1/ Động từ Be 
a/ 1'hú định (Negativc) 

I / he / she / It + vvas not + ... 

You / vve / they + vvere not + ... 

• Dạng rút gọn: vvas nol \vasn"t \vaznt / 
were not \vcrcn t /'\v3:nt / 

Ex: Tom wasn't at home ycstcrday. (Hõm qua Tom không ở nhà) 
b/ Câu hỏi (Ọuestion) 

Wh-word + was + s + ...? 

(Từ hỏi) vvcre 

Èx: Was Tom at homc ycstcrday? - Ycs. hc was. 

- No. he wasn't 

Where \vas he yesterday? -1 le \vas at his unclc's house. 

(Hỏm qua anh ấy ơ dâu?) (Anh ẩy ớ nhà hác anh ây) 

2/ Ordinary verbs (Dộng từ thường) 
a/ Phú định (Negativc) 

s + did not / didn’t + V (infinitive) + ... 
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I lì J Brouns ucnt to the part\ lasl night. 

((ì, (I díỉìh B/ <)\\ II da di dư licc lôi (/lia/ 

I Ik Bnn\ ns (lidiTí go to the parl\ last lìight. 
w e ualkctl lo scliool \cslerdav morning. 
íSáni’ íịUa chúnq lũi di hò dân Inrừnq) 

-> \\ e (ỉidirt \v;dk to sdìool vesterdiỌ moming. 
h/ Qucstions íC 'au hoi/ 


Wh-YV 0 rd + (ỉiíỉ + s + V (inflniti\e) ...? 
(Từ hỏi) 


ỉ he Brouns \vcnt to the part\ last niglìt 

I)id the Brouiìs go to ihc part\ last niglìt? Yes. the\ did. 

Whcre (li(ỉ the Broxvns go last lìight? I hey \vent to the party. 
(Cua dinh /ỉmuus dà di dâu tôi qua? Họ di dự ỉiựcj 
(E)U sc (Cách dùng) 

Thi quá khử dơn dược dùng dè diễn ta: 

1 Sự việc \a\ ra trơng qua khứ cú xác dịnh thời gian hầng các phó 
từ chi thời gian như yesterday (hôm qua), last. ago (dã qua) 

Ex: The Brouns vvent to thc part\ last night. 

2/ Sự việc dã xay ra và chàm dứt trong qua khứ 
Ex: A. Graham Bell invented the telephone. 

(Ong A. Graham Bell đã phát minh ra máy diện thoại) 
w. Shakespeare \vrote the play "Romeo and .luliet" 

(W. Shakespeare dà viết vơ kịch "Romeo và duliet ") 

3/ Sự việc dã xảy ra trong một khoáng thời gian ơ quá khử và dã chấm 
dứt. 

Ex: He lived in London vvhcn he vvas a child. 

(Khi còn bé ỏng ấy song ớ Luan Đôn) 

We stayed vvith our íricnds in May. 

(Chúng tôi dã ở với bạn hè hòi tháng năm) 

AI Một thói quen, một việc lặp đi lặp lại trong quá khử. 

Ex: Tom ahvays cried and shouted all night. 

(Tom thường la khóc suõt đém) 

When vve livcd in the countnside. \ve went tìshing tvvicc a month. 

r 

(Khi còr sống ơ miên què chúng tòi di câu môi thõng 2 lem 
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UN IX 9 


AT HOME AND AVVAY 
TEST 


I. Pronunciation 

Chọn một tù'có plnin gạch dnói íluựcphát âm khác u ói nhũng tìccòn lại trong nhỏm 


1. a. note 

b. hpping 

c. coke 

d. clpck 

2. a. sure 

b. SCO 

c. sports 

d. Seat 

3. a. dear 

b. hcar 

c. near 

d. tear 

4. a. teacher 

b. reach 

c. deaf 

d. leạm 

5. a. your 

b. ỉour 

c. pọur 

d. hoụr 

II. Vocabulary & Expression. 

Chọn từ hay nhóm từ thích liựp nhất dể hoàn chỉnlt câu. 


6. Liz is a g 00 (j íriend of 

. She is American. 


a. me 

b. my 

c. mine 

d. I 

7. Liz and her parents 

to 1 la Noi last year. 


a. come 

b. came 

c. Corning 

d. to come 

8. They rented an apartment 

to mine. 


a. next door 

b. near 

c. beside 

d. opposite 

9. Last week, thcy 

to a ne\v apartment. 


a. left 

b. leave 

c. move 

d. moved 

10. It is 

the other side of Ha Noi. 


a. by 

b. on 

c. at 

d. in 

11. She 

to visit us next vveek. 


a. comes 

b. came 

c. is Corning 

d. come 

12. It \von't be diíTicult to keep 

. 


a. touching 

b. going on c. in touch 

d. touching on 

13. She always 

me 

the stamps from the letters she got. 

a. gives 

b. givesto 

c. gave 

d. gave to 

14. A friend of 

came 

to tea yesterday. 


a. Janet 

b. Janets 

c. her Janct 

d. Janet's 

15. She is good at seu ing. She makes all dresses. 

a. hers b. herselt' c. herseirs d. herovvn 

16. Liz and her parents visited 

Tri Nguyên Aquarium. 

They savv man> 

different 

of lìsh there. 



a. kinds 

b. types 

c. sorts 

d. all a. b, c 
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I 7 I lou long docs it you to go to school hy bus? 

a. need b. take c. \vant d. ask 

18 I ler íathcr bought hcr a cap Irom thc ncar the Aquarium. 

a. bookshop b. souvenir shop e. market d. imisie shop 

19. Mr and Mrs Robinson ate lìsli and crab. I he\ loved 

a. sealbod b. vegetables e. pasta d. sucets 

20. Iheyalltake in the game. 

a. part b. place c. park d. past 

21. I hereuas ofa dolphin on the cap. 

a. photo b. copy e. pieture d. model 

III. G rammar & Structure. 

Chọn đáp án tlìich hợp nhất đế điển vào chỗ trống. 

22. Li/, thọught the eolorfi.ll little tìsh the most beautiful. 

a. is b. are c. \vas d. \vere 

23. Li/ noodles because she remembered the beautifu! tlsh in 

the aquanum. 

a. eats b. ate c. has d. gets 

24. I ỉe said he _____ his trip to the zoo very much. 

a. enịoy b. enịoys c. enịoyed d. is enịoying 

25. Our last t\vo lessons very long. 

a. \vere b. \vas c. are d. being 

26. Last summer he to ỉlaly. He vvas in Italy last summer. 

a. goes b. \vent c. going d. vvere going 

27. What about dinner \vith me? 

a. come b. to coine c. to come to d. Corning to 

28. I _ your brothcr at the meeting yesterday. 

a. meet b. meeting c. met d. am meeting 

29. Ho\v big is Ho Chi Minh city? - It’s much than Dalat. 

a. big b. inore big c. biggest d. bigger 

30. Mike is the_ member of the volleyball team. 

a. younger b. more younger c. youngest d. most youngest 
31.1 le can't drive and his brother. 

a. neither can b. so can c. so can't d. either can 

32. Li 7 liked the dolphin and the color of the cap. 

a. either b. neither c. both d. none 

33. I iz liked the cap. She it all day. 

a. vvears b. uearing c. wore d. put on 
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34.lt nụ birthday yesterdax. I t\\enly! 

a. is / am b. uas am c. uas \vas (J. is \vas 

35. you enịoy vour birth(la\. then? 

a. I)id h. l)o c. Are d. Will 

36. Oh. it \vas cxccllent! When \our birthday? 

a. is . b. are e. \vas d. uill 

37. My tầmily the coimtrv and lìioved to the eit\ last year. 

a. got b. \\alked e. lelt d. ran 

38. My lather never drinks beer. Ile like it. 

a. didn‘t b. don'l e. docsiTt d. can■ t 

39. Hovv did you get to \vork vesterday? I 

a. walk b. am \valking e. go by \valking d. vvalked 

40. 1 iny camera. so I eouldn t take any photographs. 

a. tbrgot b. lelt e. got d. put 

41. When I was a child. I aluays a hi ke to school. 

a. drove b. rode c. ran d. took 

42. How often_ you \vash your hair? -_ _ you \vash it 

yesterday? 

a. do / Do b. did / Did c. do / Did ' d. did / Do 

43. _are you? About one meter si.xty. 

a. How b. Ho\v tall c. Ilow old d. How big 

44. John usually watches TV in the evening but yesterday evening 

he __. 

a. doesn"t b. not \vatch c. isn"t d. didn‘t 

45. The children tired today because they_to a part) last night. 

a. are / \vent b. are / go c. \vere / vvent d. was / went 

46. Liz and I are the sanie age. 

a. Liz is older than lĩie. b. I am older than Liz. 

c. Liz is as old as me. d. 1 am not as old as Liz. 

47. The vveather is beautiíul today. It was tcrrible yesterday. 

a. Today it isn't as beaulillil as yesterday. 

b. Today it is more beautilul than yesterday. 

c. Today it ís vvorse than yesterday. 

d. Today it is as terrible as yesterday. 

48 They listen to the music with great interest. 

a. Thev enịoy the musie. b. I hey hate the music. 

c. They dislike the music. d. I he> don't like the music. 
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49. I hey c;in't do the exerùse. I họ c;m't understaiid it. 

a. I he c\ereixe is vcr\ long. h I he excreixe isn‘l liard enough. 

e. I he exercise is dilììcult. d 1 he\ ,u\'Ia/\. 

59 lle vvorks at a scliool in Ha Noi. He teaches Kiiglish. 

a. I le is a \\orker in I la Noi. h. I le has a seliool in I la Noi. 

e. I le IS an Inglishman. d. I le is a teaelier in I la Noi. 

IV. I rror Identitìeation 

Identit) the one underlined nord or plirase that is ineorrect. 

I Tìm tà hay nhóm tù (/nọc xạch ilnoi khòniỊ dúnỊị. ) 

51. Ilis sccretarx lold he \yould he haek in an hour. 

a b e (I 

52. \\ hen Dickens uas sixteen. he starls \\oi k ịor a nexvspaper. 

a h e d 

53. I speak a le\\ uords oi' 1 rench. I d_on‘i kno\\ manv 1-reneh. 

a b e d 

54. \vait ripht he re lor me. r 11 onh be a\\av \vj th lìlteen minutes. 

a b e d 

55. I.i/. thought the colortul little llsh \yere the more beautilul. 

a b e d 

56. You sha]] have SOII1C iee cream \vhen you llnished your dinner. 

a b e d 

57. w ot ild You teh me \vhere >ou \yạs born? 

a b c d 

58. He reí uxed to climb the tree because he \vas atraid of tầll. 

a b c d 

59. rhat typ e ohmusic is quite popular \\ ith teenaged boys and ẹirls . 

a b e d 

60. The girl I met ha ve hro\vn hair and blu e ey cs. 

a b e d 

V. Reading Comprehension 

Read the folhming passage and choose the best ansvvcr. 

Dọc đoạn vàn san đây và chọn íiáp (ÍI 1 thicli hợp nliất. 

A) The London Zoo 

A good time to visit the animals (6 1) \vhen they take their food. 
Then you can see (62) the sea-lions eatch their lìsh. The man who 
(63) after the animals sometimes throvvs a llsh (64) the \vater, then 
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tho sea-lions ịump out (65) thc \vater and get tho lìsli thoro. It is also 
(66) to \vatch ho\\ tho big birds eat thoir incat. and how tho monkcys 
eat thoir truit. 

(67) tho largo monkey house VOII can SCO diíTerent (68) of 
monkeys. I hey ịump, run and play \vith ( 69) othor. In tho park there 
are camels on vvhose backs children love to sít. Thcy also liko to vvatch 
tho elephant vvhon ho vvashes (70) in the morning. 

Notes: 

A sea lion (n): con sư từ biên a camol (n): con lạc đà 


To throvv: ném a monkey (n); con khi 


61. a. is 

b. was 

c. are 

d. \vere 

62. a. what 

b. vvhich 

c. hovv 

d. why 

63. a. takes 

b. looks 

c. gets 

d. moves 

64. a. in 

b. on 

c. onto 

d. into 

65. a. of 

b. from 

c. by 

d. vvith 

66. a. interesting 

b. exciting 

c. vvorrying 

d. both a, b 

67. a. On 

b. At 

c. In 

d. Prom 

68. a. inodels 

b. kinds 

c. sizes 

d. forms 

69. à. each 

b. one 

c. every 

d. some 

70. a. herself 

b. themselves 

c. ourselves 

d. himselt' 


B) Dolphins 

Dolphins are not fish, but warm blooded mammals. They live in 
groups, and speak to cach other in their own language. In this they are 
like other animals, such as bees and birds. But doỉphins are Víry 
differont from almost all land animals. Their brain is ncarly tho sane 
size as our own, and they li ve a long time - at loast tuenty or thrty 
years. 

Strangely, dolphins seem to like man and thcre are stories about he 
dolphin and its friendship vvith people. 

Today. Sonic people continue to kill dolphins. but many countries of' 
the world now protect them and in these places it is against tho la\\ to 
kill them. 
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Notcs: 


A dolphin (II): ca heo 
Warm blooded (a): máu nóng 
Mainma! {n): loài hữu nhũ 
A hee (n): con ong 
[.and animals (n): thú trên cạn 


hrain (n): hộ não. óc 
strangch ladv): lạ lung, kỳ lạ 
to protect: hao \ ệ 
againsl the la\\: phạm luật 


71. What are dolphins? Ilìcụ are 

a. tìsh h. land animals c. warm blooded mammals d. hirds 

72. Many people think that dolphins arc lìsh because 

a. the\ live in \vater h. the) live on land 

c. they look like animals d. the\ are dilTerent from animals 

73. Dolphins don't live alone. they live 

a. in teams h. in eluhs c. in elasses d. in groups 

74. To communicate the\ to each other in their o\vn 

language. 

a. \vork h. speak c. sing d. cry 

75. Dolphins have hrain. Their brain is our brain. 

a. bigger b. smaller c. as big as d. not big than 

76.1 lovv long do they live? - At least 

a. ten or íikteen years b. tuenty or thirty years 

c. tìíteen or nity years d. lorty or íìtty years 

77. Dolphins are to people. 

a. íriendly b. angry c. lucky d. hungry 

78. Some people to kill dolphins todav. 

a. stop . b. begin e. start d. continue 

79. But many countrics novv them. 

a. hunt b. protect c. kill d. catch 

80. In thcse countries it is_ to kill dolphins. 

a. by the la\v b. vvith the law 

c. against the law d. to the lau 


End of Tcst 
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UNIT 10 HEALTH AND HYGIENE 

(, R A M M AU POINTS. 

Wh - questions w ith VVIiy <( 'âu hoi vói từ ỈVhy) 

• Câu hoi với Why (tại sao ’ị dung dê hoi IV do ha\ ngiọèn nhân 
Cấu trúc càu: 

VVhy + auxiliary vcrh + subject + verb + object...? 

Why + tụ - dộng từ + chu ngi! + động từ + túc từ...? 

Ex: Why did you go to hcd latc last Iiight? 

(Tối qua sao hạn di ngu trù?) 

Why do you buy so many stamps? 

(Tại sao bạn mua nhiêu tem thê?) 

• Trả lời câu hoi với VVhy. ta dùng: 

a) 

Becausc + s + V + objcct (bói vì ...) 

why did you go to bcd late last night? 

- Bccause 1 had to íìnish my homevvork. 

(Bởi vì tôi phải làm xong hài tập ơ nhà.) 

b) To-infinitive phrase (nlìóm từ dộng từ nguyên mầu) 

Why do you bụy so many stamps? 

- To send some letters to America. 

(Đê gùi vài lá thư di Mỹ) 
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UMI 10 HEALTH AM) HVÍilKNE 

11 s I 

I. IVoiiuĩiciation 

( hạn một tù ló phân gạch (luvúliiựcphát am khác \ói nhíntỊi tù còn lại tronp nhóm 


1. 

a. hcad 

b. tcather 

c. rcading 

d. leather 

Ị 

a. seasiíle 

b. police 

c. combinc 

d. reinind 

3. 

a. begiin 

b. tun 11 \ 

c. sunn\ 

d. autumn 

4. 

a. lìciglitcn 

b. eịght 

c. IVciglìt 

d. \veight 

Ã 

a. pagc 

b. game 

c. go 

d. gi ft 


11. Vocahulary & Expression. 

Chọn từ hay nhóm tù thích họp Iiliàt ítê hoàn clunh câu. 

6. Minh is in Dr I.ai's . Shc is checkmg his teeth. 

a. otỉìec h. surger\ c. hospital d. room 

7. lt’s verv kind you to gịve me some adV ice. 

a. to b. \\ith c. of d. from 

8. My tooth hurts. I havc a\\ful 

a. headache b. earache c. backache d. toothache 

9. Read thcsc sentences about your tceth healthy. 

a. kccp b. kecping c. to keep d. you kecp 

10. Do the tollouing things healthy teeth. 

a. to have b. having e. have d. for having 

1 1. Avoid cating a lot of 

a. vegetables b. lhiit c. sueets d. All a. b. c 

12. Ifs very important yon teeth altcr meals. 

a. to bush b. brushing c. to clean d. cleaning 

13. You can also improve your teeth il’you liave _ food. 

a. rích b. healthy c. s\vcct d. fast 

14. Unlbrtimately you can't stop tooth simply by brushing 

yotir tceth. 

a. cavity b. deca\ c. breaking d. Both a. b 

15. One \vay to stop tooth decaẹ is less sugar. 

a. eat b. ue eat c. to eat d. you eat 
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16. Brush your teetli vvith íluoride afterever> mcal. 

a. toothhrush h. toothpaste c. toothpovvder d. toothcrcam 
1 7. Many countries also add lluoridè drinking \valer. 


a. for 

b. \vith 

c.into 

d. to 

18. They have 

proved that it 

teeth hcallhy. 


a. keeps 

b. keep 

c. kcpt 

d. keeping 

19. Dentists can do a lot 

your tceth. 


a. to give 

b. to replacc 

c. to improve 

d. to assist 

20. He can give us practical 

OI1 keeping teeth healthy' 

a. advice 

b. vvords 

c. phrases 

d. sentences 

21. lle can 

small holes in our teeth. 


a. ru 11 

b. lìll 

c. push 

d. takc 

22. These small holes arc 

they can dcstroy the tectlì. 


a. useỉul h. helptul c. sa le d. dangerous 

23. Me ean examine our teeth lliat they are grovving in the 

right.uay. 

a. for check b. checking c. to check d. and checked 

24. So, ho\v can we keep our tecth _? 

a. healthy b. vvell c. caretul d. helpíul 

25. Excuse me. Can 1 make a(n) _ to see the dentist? 

a. meeting b. experiment c. gathering d. appointment 

26. One of your teeth has a cavity, but it is not_. 

a. important b. heavy c. serious d. necessary 

27. Surely 1 keep the tooth. 1 never pull out a tooth ifl can_t. 

a. save b. keep c. prevent d. help 

28. Alter the dentist iìlls liis tooth. Minh is ver\ 

a. pleasant b. pleasing c. pleased d. please 

29. Mr Jones olten travels to New York by plane. 1 le oiten _by 

American Airlines. 

a. fly b. goes c. vvent d. flew 

30. The police came immediately. They came 

a. soon b. later c. in a minute d. at once 

3 1. Tvery day Bob gcts up at 6.00 and his house at 8.00. 

a. lives b. leaves c. gets d. goes Irom 

32. Fred doesn't have a car. he has to my car to get there. 

a. ride b. drive c. lend d. borrou 
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33 /\l :e is a good pianist. Nhe pla\s \er\ uell. 

a pic piiìiìo - b. the guitar e. the violm d. all a. b. c 

34 IV:jĩ' ean‘t see the lì Im because the uoman sitting him is 

vvcariiu a big haí 

a Ivlìiikl b. beside e. in IVont ol d. above 

35. \VI Ittineis tomormu morning? 

a. tui b. breaklast e. Itmch d. dinncr 

III. c; ruminar *& Structurc. 

c/iại đáp án thích hợp nhất dC' (tiến vào chỏ trong. 

36. We to \ isit our dcntist t\\icc a \ear. 

a. sl'OuKI b. ought c. imisi d. \vill 

37. Sono peoplc wait thc\ ha\c tootliachc bcỉore thcy SCO 

a đenIbỉ. 

a. bcỉbrc b. alter c. until d. \vhen 

38. I liav '0 awiiil toothache. M> tootlì 

a. hirt b. Iiurts c. hurting d. hurted 

39. I ak: an aspirin or any other tablet the pain. 

a. u kill b. to break c. to give up d. to take otT 

40. Let ne cxamine your tooth. Open your mouth . please. 

a. \v de b. \videly c. large d. largẹl) 

41. Doi ‘t \varry. l'm going to tìll it at oncc. Then the pain \vill 

a. oit b. avvay e. be d. go 

42. Wel. Tri . Do you pull it out? 

a. \\orrymg b. írightcned c. exeiting d. interesting 

43. I fet a ot better alter the dentist tìxed nụ tooth. Alter the dentist 
tllled m tooth, 

a. 1 íilt lcss scared b. 1 \vas less 1’rightened 

c. I v as \vorse d. 1 \vas better 

44. 1 dor't kiow \\hat do. 

a. \vi‘l h. sliould e. can d. to 

45. time \vill the\ spend in I la Noi? 

a. H(\v irueh b. llo\N man\ e. Ilou long d. llo\v soon 

46. She s going dinner Ibr the lamily. 

a. pnparing . b. prepares e. lo prepare d. prepared 

47. The ientist finished filling the tooth in less than 10 minutes. 
a. lt Dok the dentist 10 minutes to 1111 the tooth. 
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b. I le needed more time to tlll the tooth. 

c. It took him less than 10 minutes to n11 the tootli. 

d. The lilling ot' the tooth tools a lot oltime. 

48. Avoid eating a lot of svveets. 

a. Don*t eat miieh eake and eand\. h. You ean eat s\\eeLs hut no\v ìmicỉi. 

c. Sueets are healllụ íbod. d. Lating mueh eake is all r ght. 

49. John neglects his teeth. 

a. He bmshes his teeth regularly. h. I ỉe doesn'1 take eare ol his teeth. 

c. He sometimes sees a dentist. d. He doesn't eat health) íVođ. 

50. Dr Lai is cheeking his teeth. 

a. Dr Lai is examining his teeth. b. Dr Lai is pulling out his teeth. 
c. Dr Lai is íìlling his teeth. d. Dr Lai is taking care his teeth. 

IV. Error Identiíĩcation 

IdentitỴ the onc undcrlined \vord or phrase that is ineorrect. 

(Tìm từ hay nhóm từ dược gạch dưới không dáng .) 

51.1 \vas a little seared . but the dentist \vas kindlv . 
a b c d 

52. Then the dentist tllled my tooth. Ít stopped hurting aíter. 

a 4) c d 

53. Remember not to eat too mueh candy or staying up late. 

a b c d 

54. 1 am not Ịịkg going out at night évery much. 

a b c d 

55. 1 am tired from \vatching the same programs again and again 

a b c d 

56. We can’t go suimming today because \ve have fe\v time. 

a ■ b c d 

57. My mother advíces me don*t stay up late . 

a b c d 

58. Eaeh oí you have a pieee of cake aíìer lunch. 

a b c d 

59. Sorry . 1 don't kno\v \vhere ịs the nearest h oo kshop. 

a ' ■ b c d 

60. ĩhank you very mueh tor lend me your exereise book. 

a b c d 
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V. Ucading ('omprehcnsion 
Reiul llu' íolhming puss;iỊ>c and chmisc tiu 1)1 st ansucr. 

Dọc (toạn van san í/ây và chọn (hip án thích họp nhát. 

\) Kccping our tccth hcaltlụ 

Yllm pcople nouadavs (61) uoar lalsc teeth (răng gia) uhen tlie> 
arc middlc-aged. 

Doctors and dontists no\\ (62) thai sugar is thc chielcause ot ( 63) 
deca>. 

I ong ago doctors 104) not Iike to trcal people*s teeth. Barbers and 
hiacksmiths lookcd (65) pcoplc s tccth and pulled thein (66) \vhen 
thcN dccaxcd. Sonic pcoplc lliought toothachc \\as a punishment from 
the gods. 

It is \CTN important to ha\c (67) tcetli. (iood tccth hclp us to clicu 
our tood. Thcy also liclp us to look Iiicc. 

Ho\v can wc keep our tcctli hcalth)? 1 irst. \isit our dentist at lcast 
tvvice a year. Ị le can cxamine our teeth to chcck that they are good or 
(68) or are groning in the right \\a\. Secondly, hrush our teeth \vith 
tluoridc toothpaste (69) meals and belbrc bedtime. We can also usc 
\vooden toothpicks to clean betucen our teeth aỉter a meal. Thirdly. \ve 
should eat tood that is good (70) our teeth and body : milk. cheese, 
(ìsh. broun bread, potatoes red rice, rau vegetables and íresh íruit. 


61. a. has to . 

b. haveto 

c. having to 

d. had to 

62. a. knovvs 

b. knou ing 

c. kno\v 

d. knew 

63. a. tooth 

b. tccth 

c. gum 

d. mouth 

64. a. do 

b. are 

c. wcrc 

d. did 

65. a. tbr 

b. alter 

c. at 

d. into 

66. a. out 

b. of 

c. OỈT 

d. in 

67. a. bcautilul 

b. 11 se lui 

c. hclpỉul 

d. hcalthy 

68. a. nice 

b. prett\ 

c. bad 

d. badly 

69. a. bcíbrc 

b. after 

c. \vhcn 

d. uhile 

70. a. tbr 

b. uith 

c. lo 

d. of 
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B) On .lunc thc llrst 1992 ;i I reneh burglar broke into a housc in Paris. 
He vvenl inlo the living rooni íiiul stole tuo pietures. He olten the sa te 
and toọk all the mone\ inside. I hen he \\ent into the kitehen. He opened 
the fridge and sau some clieese. He uas hungry. so he ate all the cheese. 
Ncxt he sau tvvo bottles of champagne. 1 le uas very thirsty, so he đrank 
both bottles. Then he telt sleepv He uent upstairs tbr a rest. but he uas 
tired and he íell asleep. When he uoke up the next morning. there uere 
f'rom polieemen around the bed. 

Notes: 

A burglar (n): tên trộm to feel (felt) sleepy: cảm thấy buồn ngu 

To break into: đột nhập vào nhà to Ta 11 (fell) asleep: ngủ thiếp đi 
The safe (n): két săt upstairs (adv): trên lầu 

To steal (stole); trộm champagne (n): rượu săm-bpnh 

71. A Prench_ brokc into a house in 1992. 

a. man b. burglar c. visitor d. tourist 

72. He broke into a house on . 1992. 

a. the íìrst of June b. June the ílrst 

c. June, 1 d. Both a. b 

73. He stole tvvo pictures in the__. 

a. dining-room b. bed room c. sitting-room d. bath-room 

74. He took all the money in_. 

a. the safe b. the cupboard c. the drawer d. the desk 

75. He_all the cheese in the_. 

a. got / cupboard b. ate / íridge 

c. had / safe d.ate/bowl 

76. _ champagne did he drink? 

a. Hovv b. How about c. Hou tnuch d. Hovv many 

77. He sau tuo bottles of champagne. He drank___bottles. 

a. all b. every c. bòth d. either 

78. He vvent Ibr a rest. 

a. upstairs b. dounstairs e. in-stairs d. out oTstairs 

79. He fell asleep_he uas tired and sleep\. 

a.so b. hut c. and d. because 

80. There uere around the hed the next morning. 

a. nobody b. policeman c. polieemen d. somebody 

Knd of Test 
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UNIX 11 KEEP FIT, STAY HEALTHY 

TIM 

I. iVonmuiat ion 

c họn một tư có phùn "(ích thnii (luựcphúr ŨIII khiu vói nhím” hi còn lụi tronỊỊ nhóm 


1. a. pictyre h. purc 

c. nature 

d. leclure 

2. a. Iiippn b. tood 

c. tlood 

d. pppl 

3. a. mud t b. cut 

c. shụt 

d. put 

4. a. cough b. enough 

c. tliough 

d. rough 

5. a. polịce b. tuice 

c. ad\ịce 

d. niẹe 

II. Vocabulary & Expression. 

Chọn từ Itay nhóm từ thích hợp nliảt líẽ hoàn chinh câu. 

6. We poor u hen \vc 

to America 5 

years ago. 

a. arc / move h. ucrc ‘ mo\ cd 

e. are mo\ ed 

d. vvere / mov 

7. We arc having a mcdical 

nou. We have it every >ear. 

a. exam b. checkina 

c. eheek-up 

d. researeh 

8. Would you plcase your 

medical reeord? 


a \vritc in b. type out 

c. print in 

d. 1111 in 

9. The nurse vvill Help you to take your 


a. temperature b. heat 

e. degrees 

d. cold 

10. Your temperature is 37°c. That's 

. 


a. usual b. right 

c. normal 

d. strange 

11.1 need to kno\v your height. 

uere vou last year? 

...- * J 

a. I Iou old b. I ỉou tall 

c. What 

d. Which 

12. ,/ot'ld you stand here. so 1 can 

you? Youre 

_ J 

1.45 meter ta 11 

a. weig u ’ b. form 

e. measure 

d knovv 

13. 1 necd :0 ucigh you. Cìct on the 

. please. 


a. bencli b. table 

c. chair 

d. scales 


14. I \vas 40 kilos last month. No\v l'm 42. 1 \veight.. 

a. put h. gct c. am putting on d. getting on 

15. vvere vou ? In Da Nang. 

a. Wherc / livc h. When / bom c. Where / bom d. When / live 

16. Your licight ,is 1.40 metcr. isn't it? No. l'm . I'm 1.45 meter. 

a. oldcr b. highcr c. shorter d. taller 
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17,Oh. sohou are UHI'. 1 rni 42 kilos. 

a. mucli b. hea\\ c. vveigh^ d. man\\u ight 

18. Where you vesterda>? i see vou in elass. 

a. are/don't b. \vcre didn‘t c. \\as / didiTt d. \vcrc duiTt 

19. 1 couldn't go lo school. I a bad cold. 

a. have b. had e. amhaving ' d. \vas having 

20. Oh. yóu \vere sick. I lou YOU nou? 

a. do / fccl b. did leel e. are feel d. NYcre / íeeling 

21. l'm all right. bui l'm tircd. 

a. little b. a iittle c. fe\\ d. a f'cu 

22. You should insidc at rcccss. It's vcry cold outsidc. 

a. stay b. bc c. remain d. Alla. b. c 

23. The vveather is toda\. It's \\orse than yesterda). 

a. \vdl b. niee c. a\vful d. íìne 

24. Did you Mom vvrite a í'or you? 

a. sick tbrm b. ill paper c. ill note d. sick note 

25. There is only one ealled common. That‘s the eommon c ìld. 

a. Ĩ1J b. siek t e. disease d. sickness 

26. Every year. millions oTpeople _a eold. 

a. catch b. get c. have 

27. What are the_of a eold? 

a. symptoms 


d. All a. b. c 
d. sho\vs 
d. All a. b. c 


b. signs c. signals 

28. When you have a bad cold. > 011 _ a lot. 

a. cough b. snee/e c. blow 

29. ITs very unpleasant but nobody knows tbr a eold. 

a. a treat b. a eure c. a measurc d. a vvay 

30. There are no mcdieines that tan really a cold. 

a. gct out b. give tip c. cu re d. stop 

31. They ịust help you the symptoms. 

a. relieve b. reduee c. move 

32. Your temperature is high. You're having a 

a. lever b. eold c. eoughing 

33. What can \ve do to a eold? 

a. reservc b. prevent e. prepare 


d. both a. •» 
d. SIV í.vinz 
d. arrange 
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lo prevent a 


34- kccp lìt and sla\ hcallhv I hal's the besi 
coniim II c< iltl. 

a. neans b. thing c \\a\ d. road 

35. present lom is al home because okhis sickness. 

a I ar b. Ai c. In d.()n 

36. Coikl \oii tell \\here the nearesl dmgstorc is? I \\ant SOI1K' 

a sscets h.lood c. medicine (I. stamps 

37. l a! . exercise regulaih. then \ou'll bc lít and healllụ. 

a. \ dl b. good c. Iìne d. earcTul 

38 VVire VOII ever abscnt schoo! last semester? 

a. o b. Idr c. \\ilh d. from 

30. At he drugstore there are Iisualh \\ith cold "eures". 

a. e>ntainers b. drauers c. shdves 'd. lockcrs 

40 A Ịolidax at the scasidc is both and plcasant. 

a’. Vc 11 b. smart c. \\ealth\ d. healtlụ 

Iir. C ammar & Structure. 

Chọt (híp (in thích hợp nhât dê diên vào chỏ trông. 

41 Ha Noi is Capital oiViet Nam. 

a. OIC b. a c. the d. this 

42. Dothc cbildrcn go to school everv day? 

a. \es, they go b. Ycs. tliey do 

c. Tiey go every day d. Yes. thcy are 

43. Frel cainc to thc moeting but Dick 

a. ddn’t b. vJon"t c. isn't d. wasn‘t 

44.1 ic an than his Iriend. 

a. fist b. vcry íaster c. more íaster d. lastcr 

45. Jan: isn’t Corning to thc party toniglit and 

a. h:r sistcr i.sn't. too b. so is her sistcr 

c. lrr sistcr isn't. cither d. hcr sistcr is. cithcr 

46. Tin has Iricnds than Jack. 

a. nuch b. morc c. man) d. fe\\ 

47. Maiy pcoplc go to the city park \vith children at 

vveek erd. 

a. hs b. her c. their d. one's 
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48. Did you \valk or come ear? 

n. vvith h. in e. through d. hy 

49. I hought yesterday. 

a. a pair of trousers b. a trousér 

c. thc tronser d. a trousers 

50. Is the meeting at 8 tomorrovv morning? Sorry. I not 

sure ahout that. 

a. do b. am c. have d. shall 

IV. Error Identiíìcation 

Idcntiĩy the one underlined word or phrase that is incorrect. 

(Tìm từ hay nhóm từ được gạch dưới không dứng.) 

51. VVhatevcr you do. your cold vvill ]ast in a teyy days. 

a h c d 

52. Where \vere you yesterday? You don't come to school. 

a b c d 

53. Cold is the most common illness because hundreds million people 

a b c 

catch it every year. 
d 

54. My íầther vvants to huy some tlirnitures for our house. 

a b c d 

55. 1 phoned him last night but nohody ansvver the phone. 

a b c d 

56. Erie now drives his bike to school instead of travelling hy bus . 

a b c d 

57. We are nying at the high of 30,000 feet . 

a b c d 

58. You are having, a slight tever. Take up your coat and hạyẹ a rcst. 

a b c d 

59. There are not enough petrol to tnke us to the nearest gas station. 

a b c ' d 

60. You must trỵ to make thesc ehildren clean their t ooth . 

a b c d 
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V. Reading Comprehension 
Kead the following passagc and choosc the hest ans\ver. 
Dọc chạn văn sau dây và chọn dáp án thiclí hợp nhất . 

A) At the doctorV 


Mr Brovvn: 

Good morning. doetdr. 



Doetor: 

1 lello. Mr Broun. Take a Seat. What's 

; (61J u ith you? 

M r Brovvn: 

l'm not sure. doetor. 1 

‘m (62) \cn 

tired and 1 'm achir e 


all over. 1 snee/.e a lot 
all the ti me. 

. 1 have slight 

(63) . hot and (64) 

Doctor: 

Well, let me have a look at you. Open 

vour (65) ,say “A, 


A". You have a (66) 

throat. I \vant to listen (67) vour 


ehest. Breathe deeply. 

Right. 111 take 

vou (68) . Yes. you 


liave a fe\er and you 

get a touch ol 

r tiu. I'11 vvrite out a 


preseription (đơn thuôe) for you. but 

you kruv.y the (69) 


thine is ịust to eo home, eo to bed and take plenty (70) 


uater. 



61. a. \vrong 

b. the matter 

c. problem 

d. both a, b 

62.a. íeel 

b. teeling 

e. íelt 

d. to íeel 

63. a. pain 

b. tever 

c.ache 

d. hurt 

64. a. cold 

b. \varm 

c. cool 

d. All a. b, c 

65. a. eye 

b. hand 

c. mouth 

d. 'arm 

66. a. bad 

b. good 

c. íìne 

d. sore 

67. a. for 

b. to 

c. from 

d. by 

68. a. temperature b. degree 

e. heat 

d. eold 

69. a. better 

b. vvorse 

c. best 

d. bad 

70. a. of 

b. in 

c. uith 

d. from 


B) 

This is a story about niy grandmother. She vvas my íavorite 
grandmothcr and the best grandmother in the \vorld. 

Everyone I used to kno\v loved my grandma because she was kind to 
everyone. She kept the house in very nice order and vvhenever one of my 
uncles or aunties got married or something they could leave all the 
arrangements íor my Grandma. She made everything look so easy and 
períeet. 
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But a very. very sad thing happcned round about August 1974. She 

started to get sick. M\ grandiather. aunties and uncles \vere rcally 

vvorried about Grandma's liealth. and ever\ day they used to fced her, 

pray for her and thcy did everythiụg but onc day in November shc dicd 

in hospital. ll vvás a shock to everyone because thev all loved her so 

much, Whcn Grandma \vas dead everything secmed .to changc. And 

vvhen Christmas came that vcar. it vvas quictcr than othcr Christinas. 

Nothing \vill cver be the sanie \vithotit our beloved grandmother vvhom 

everyone loved. 1 \vill ahvavs remember her. 

* 

Notes: 

Used to: dã thường, dã pertect (a): hoàn hao 

Arrangement (n): việc săp xèp a shock (n): cú sôc 

Beloved (a): yêu dấu to pray tdr: cầu nguyện cho 

To keep the house in order: giữ nhà cưa ngăn năp 

71 . The storv is about his 

a. grandmom b. granddad c. mom d. dad 

72. Evervbody loved her because she vvas _to them. 

a. happy b. lovely c. kind d. easy 

73. Shc kept the house in nice_. 

a. \vork b. order c. look d. arrange 

74. When there \vere parties. she every -thing. 

a. ordered b. had c. arranged d. made 

75. She made everything look _. 

a. perfect b. vvell c. healthy d. happy 

76. Shc vvas sick and died 

a. in hospital b. at home c. in the house d. ìn a clinic 

77. Her death \vas to everyone. 

a. a strike b. a shock c. a point d. a hít 

78.. The year when she dicd. Chrislmas \vas_than other 

Christmas. 

a. quiet b. more quietcr c. quieter d. AI! a, b, c 

79. Everything seemed alter her death. 

a. change b. changed c. changing d. to changí 

80. Nothing__ the same \vithout her. 

a. \vill ever be b. vvill not be c. is never d. \vill ever 

EndolTest 
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UNIX 12 LET’S EAT 

GKAMMAK POINTS. 

I - Minor striicturcs showing Negative Agreement \vith: 


Either - Neithcr - Nor (cũng không) 

Either, neither, nor dien ta sự dòng > ha\ giỏng nhan đè dap lại 
lời nói phu (.lịnh phu định Incga/ivc statcment) 

Câu trúc càu vói Either, Neither sẽ dựa vào câu lới nói phu dinh 

I/ Either: Dược thêm váo ơ cuối câu. sau dầu phà\ với dộng từ ơ thê 
phu định 

Negative statenient. s + Auxiliary + Not + Either. 

Ex: Tom can’t s\vim fast. I can’t. either. 

(Tom không hơi nhanh được. Tôi cũng khàng) 

I le doesn’t speak Chinese. She doesn’t, either. 

(Anh ây khủng nói tiêng Trung Quốc. Có ãv cũng không) 

They won’t start vvork tomorrou. We \von’t. eithcr. 

(Họ sẽ không hát đầu cõng viực vào ngày mai. Chủng tôi cùng không) 

2/ Neither / Nor: Được viết vào đầu câu với động từ ở dạng xác dinh 
và có đào ngữ 

Negative statement. Neither / Nor + Auxiliary + s. 

E\: Tom carTt svvim (ầst. Neither / Nor can I. 

(Tom không hơi nhanh được. Tôi cũng không) 

He doestTt speak Chinese. Neither / Nor does shc. 

(Anh ày không nói tiếng Trung Quốc. Cô ày cùng không.) 

The> didn‘t comc to thc mccting ycstcrday. 

Ncithcr Nor did we. 

(Họ khàng đến buôi họp hõm qua. Chúng ta cũng không) 
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II - Indelìnite quantitics (Từ chi sô lượng hát định): litllc. a little, few, 
a few 

1/ Little and few : diễn tà ý nghĩa phú định: quá ít, hầu như không 
có. 

Little + uncount noun (Danh từ không đếm được): không có (đủ) ... 

Ex: Hurry up! We have little time. 

(Nhanh lên! Chúng ta không có âu thì giờ) 

He's lazy. He usually spends little time on morning exercises. 

(Nó lười lam. Nó thường hầu như không dành thì giờ để tập thê 
dục sáng) 

Few + countable noun (Danh từ dếm dược): không có, hầu như không 


Ex: He’s not popular. He has few ữiends. 

(Anh ta không được ưa thích. Anh ta hầu như không có bạn bè) 
Mary doesn't like reading. She has few books. 

(Mary không thích đọc. cỏ hâu như không có quyển sách nào) 

2/ A little and a few: diễn tả ý khẳng định: có một số ít 


A little + uncount noun: Có một chút ... 


Ex: Let’s go and have a drink. We have a little time before the train 
leáves .(Chủng ta đi uông chút gì di. Chúng ta cỏ chút thì giờ trước 
khi xe lừa chạy) 

Have you got any money? (Bạn cỏ tiền không?) 

Yes, a little. Do you vvant to borrovv some? (Có một ít đây. Bạn 
muôn mượn?) 


A few + count noun: có vài ... 


Ex: I enịoy watching documentaries about wildlife. 1 have a few CD 
about it. (Tỏi thích xem phim tài liệu về thú hoang dã. Tôi cỏ vài đìa 
CD về để tài dó) 
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Notes: 

• Chúng la có thê dùng very dè hò nghĩa cho little và few. 

Ex: We've very little time. 

Hc has very few íriends. 

• A few và A little có thê dược hô nghĩa hơi only. Tuy nhiên "only a 
little" và ' only a few" lại hao ham ý phu định. 

Ex: Hurry up. vvc havc only a little time. = We have little time. 

The village is very small. Thcre are only a fe\v houses = There 
are few houses. 

III - Deduclion for the present (Suy luận cho sự việc ờ hiện tại) 

Muôn diễn tá ý chác chăn vê một sự việc ơ hiện tại qua suy luận ta 
dùng: 

Must + V (ỉnlìnitive) : Chăc hăn là ... 


Ex: There‘s Mr. BrovvĩTs car here. ỉ ỉe must bc at thc office. 

(Có xe cua ông Bnnvn ơ đây. Ong ày chắc hẳn là có mặt ở văn 
phòng) 

Tom looks sad. He must get bad nevvs. 

(Tom trông buôn quá. Chác hăn anh ây nhận tin xau) 

(C) Sentence structure with Make (Mầu câu với Make) 



1 / 


Ex: Eating a lot of svveats can make you III 
(An quá nhiêu đồ ngọt có thẻ làm hạn bệnh.) 

2 / 


Ma ke + ()bj + Verb (infinitive \\ ithout l o) 

khiến / làm / buộc ai làm oi 


Ex: Iỉis parents make him study harder. 

(Bô mẹ cậu ấv buộc cậu ấy học chăm hơn) 

The sad movies made me cry. (Bộ phim buồn làm tôi khóc) 
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UNIT 12 


LETS EAT 
TEST 


I. Pronunciation 


Chọn một tù'có phân gạch (ỉiaii điiỌc phát 

àm khác với nhũng từ còn lại trong nhóm 

1. a. eat b. svveat 

c. bread 

d. great 

2. a. hot b. both 

c. bottle 

d. cotton 

3. a. torn b. born 

c. horse 

d. vvorld 

4. a. cạr_ b. park 

c. vvarm 

d. fạrm 

5. a. few b. ne\v 

c. threvv 

d kneyv 

II. Vocabulary & Expression. 



Chọn từ hay nhóm từ thích hợp nlĩât đê hoàn chỉnh câu. 


6. I feel terrible. 1 an avvful 

stomachache. 


a. ha ve b. am having 

c. had 

d. to have 

7. Ít must be something vou 

_ yesterday. 


a. eat b. are eating 

c. ate 

d. are to eat 

8. What you last night? - I ate fish, rice and Soup. 

a. do/eat b. are/eatina 

KmS 

c. did / eating 

d. did / eat 

9. I also ate spinach, but my Mom and Dad 


a. did b. didn't 

c. do 

d. don't 

10. So it \vas probably the spinach. 

__your Mom 

it vvell? 

a. Did / vvash b. Is / vvashing 

c. Do / wash 

d. Was / vvash 


11. My Mom didn*t wash llic spinach. I 

a. wash h. do c. did d. \vashing 

12. Spinach is good for yoư. but vou wash it careíully. 

a. have b. ought c. vvould d. must 

13. Vegetables often have dirt the tầrm on them. 

a. of b. from c. at d. by 

14. That dirt can_ you sick. 

a. make b. do c. get d. let 

15. ru give you some inedicine to make you_. 

a. to feel better b. to feel best 

c. feel better d. feeling better 
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16 . ! he food \ve eat 


oiir uholc liíe. 


a eíìects 

b. clìcctinu 

c. atlccts 

d. alTecting 

17. sugar 

in lĩiy kincls ol' 

lood. 


a It has 

b. Thcrc hus 

c. It is 

d. 1 liere is 

1 8. Sugar adds 

to ỉood. 



a. smell 

b. tastc 

c. llavour 

d. spice 

19. In amounts. sugar is g( 

H)d tbr you. 


a. modcrátc 

b. large 

c. great 

d. big 

20. It gi\ es you energy and you tcll 

hungry. 

. 

a. more 

b. less 

c. I'c\\ 

d. fe\ver 


21. liut \vhen you eat too much sugar. it becomes 

a. health} b. healthtul c. unhealthy 

22. So we must remember to eat 

a. caretull) b. easih 

23. We sliould eat a moderate 

a. quantity b. amount 

24. Meat and dairy Products arc 
a. body-build 
c. build-body 

25. We should also cat 


tood. 


d.good 


c. ditTerently d. sensibly 

ot 1’ood and sugar. 

c. sum d. all a. b. c 

tbods. 

b. body-building 

d. building-body 
of cercals. fruit and vegetables. 

a. plenty b. a lot c. lots d. all a, b, c 

26. A balanced diet means you eat a_of toods vvithout eating too 

mưch of anything. 

a. sories b. Chain c. quantity d. variety 

27. Moderation is vcry 

• a. important b. carelul c. scrious d. hard 

28. Don't íorget about exercise ! 

a. neither b. too c. either d. so 

29. Eat the food,you . hut don't have too much. 

a. need b. like c. enịoy d. all a. b, c 

30. Exercising regularly \vill help you stay _ and healthy. 

a. fat b. thin c. íìt d. heavy 

31. _ these guidelines and cnịoy the food you eat. 

a. Go b. Eollou c. Take d. Do 
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32. That is the to a healthy liíestyle. 

a. door b. gate c. part d. key 

33. _I take you to the airport? - That would he nice. thanks. 


a. Do b. Would 

34. Would you mind ifl _ 

a. open b. opened 

35. Be sure to keep your hands_ 

a. clean b. clear 

36. My father vvent out of the house 

a. an hour's half 

c. half an hour 

37. The \veather is 
a. much better 


c. Shall d. Could 

the \vindow? - No. of course not. 

c. opening d. to open 

_beíbre eating. 


c. careful 


d. vvell 


ago. 


38. They vvill_ 

a. carry 

39.1 like_games. 

a. making b. working 

40. This country has a_ 

a. population b. member 


b. a half of hour 
d. a half hour 
today than yesterdav. 
b. very better c. too better 

_ lunch at 12.00. 

b. vvait c. serve 


c. helping 
of 15.4 million. 
c. amount 


d. many better 
d. arrange 
d. playing 
d. quantity 


III. Grammar& Structure. 

Chọn đáp án thích hợp nhất để điển vào chỗ trống. 

41. _the film on TV last night? 

a. Do you see b. Have you see c. Did you see d. You seeing 

42. Who_that terrible noise? - It’s Jack practising the violin. 

a. makes b. niade c. making d. is making 

43. People usually__early tor the show. 

a. will arrive b. arrives c. arrive d. arriving 

44. Shethanked 

a. John for the book b. tor the book John 

c. John the book d. the book John 

45. _ did he ask for the English book? - 2 pounds. 

a. Movvmany b. How far c. How about d. Hovv much 

46. She hates classical music and 1 do, too. 

a. She hates classical music but 1 do. 
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h. shc doesiTt likc elassieal musie aiui neither do I. 

c. shc docsn‘t like classical music and I do. too. 

d. Shc docsn'1 like elassieal nnisic but I don't. neither. 

47. The night to Singapore lasted t\vo hours. 

a. I. took t\vo hours to tly to Singapore. 

b. \Ve spent t\vo hours to go to Singapore. 

e. The llight to Singapore needs t\vo hours. 
d. It lasted tvvo hours to n> to Singapore. 

48. We won’t attend the meeting tomorroH and so will Tom. 

a. We staỵ home tomorrou 

b. We go to the meeting tomorrou. 

c. Tom goes to the ineeting tomorrovv. 

d. Tom \vill not go to the meeting tomorrou. 

49. Each football team has eleven plavers. 

a. There are eleven members in a tootball team. 

b. lí has eleven people in a tbotball team. 

c. Eleven people come to a íootball team. 

d. A íbotball team gets eleven people. 

50. Milk is good. Fruit jurces are good. 

a. Milk is good and neither are íruit ịuices. 

b. 1ruit ịuices are good and neither is milk. 

c. Both fruit juices and milk are good. 

d. Milk is good and fruit ịuiees are. either. 

IV. Error Identification 

Ideutiíy the one underlined nord or phrase that is incorrect. 

(Tm từ hay nlióm từ được gạch dưới không dũng.) 

51. Nan ịs not a good student. He is ahvavs Ịorget his homexvork . 

a be d 

52. A taurist ịs going to ask you ahout help . 

a b c d 

53. I'ir boring. There aren't good programs on TV tonight. 

a b c d 

54. She ahvays vvashes and irons her clothes carei bl. 

a b c d 

55. Yoj ought wash your hand careíbỉlv beíore meals . 

a b c d 
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56. The dentist is go in II to take qlì' the deea\ ing tooth . • 

a h e d 

57. There is manv íurniture made 1)1 \\ood in the sitting room. 

a h c d 

58. My mom and Dad h qth like \ egetahles a lot hut 1 didn't . 

a b c d 

59. She added a little salt to the spinach so it tasted vvelt , 

a b c d 

60. The doetor advised me to eat fe\ver sugar. 

a b c d 

V. Reading Comprehension 
Read the following passage and choose the best ansvver. 

Đọc đoạn văn sau đây và chọn (láp án tlúch hợp nhất. 

A) Fast food 

Today, you can find íầst lood restaurạnts in almost (61) big City, in 
some places. you stand in a (62) and get a hamburger or a hot dog in a 
paper box; (63) others you can pick up a tray of íìsh. chicken, pizza or 
even Mexican and Chinese food; and in some (64) food places you 
can ever (65) your car up to a \vindow and place your order. A fe\v 
minutes later a vvorker passes you your food (66) the vvindow and you 
can drive aw'ay and eat (67) in your car. 

In New York, Paris. Tokyo, Singapore and thousands of other cities 
(68) the world, nevv fast íood restaurants open (69) day. But why do 
people preíer tầst food restaurants to more comíbrtable restaurants 
vvhere they can sit quietly ( 70) a table and watch the world go by? 


61.a. each 

b. everv 

c. a 

d. the 

62. a. line 

b. queue 

c. group 

d. both a, b 

63.a. in 

b. on 

c. from 

d. of 

64. a. quick 

b. fast 

c. get 

d. made 

65. a. ride. 

b. move 

c. drive 

d. push 

66. a. in 

b. on 

c. through 

d. of 

Ộ7. a. these 

b.those 

c. them 

d. it 

68. a. in 

b. on 

c. over 

d. at 

69. a. tbr 

b. every 

c. a 

d. some 

70. a. on 

b. of 

c. at 

d. from 
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Ilello. 1'ni Chau. I li\c in laipci l’m \ cr\ hnsN so \\e rarels cook In 
nụ Street there are a lol of dilìcrcnt restauranls. so \ve olten eat there. 
Chinese eooking is deliúous and it‘s popular in a lot ol dilìerent 
countries. In Iaiuan people alua\s eat rice. and ue have a lot of 
vegetahles and lìsh. We eat a little meat but \vc drink a lot ot tea. 

Im I aiiịa. I I ĩ ve in Helsinki. the eapital ol ! inland. lhere"s a groeery 
storc near our house. Ít sells a lot olbread and eheese. Helsinki only has 
a fe\v markets. bui they're \er\ bịg. Ihese markets have a lot of ditTercnt 
yegetables. sueh as cabbages. potatoes and earrots. Ihere is a little truit. 
too. lt‘s ver\ eold liere and onI\ a teu 1'armers produee truit. But we buy 
and eat a lot ol’ tìsh. We like colìee and ue drink a little \ odka. 

71. Chau lives in 

a. Taivvan b. Taipei e. Clìina d. Hong Kong 

72. Because she's ver\ busy. she eooks. 

a. rareh b. sometimes c. obten d. alxvays 

73. Chinese eooking is and in many countries. 

a. terrible / popular b. good / disliked 

e. horrible / popular d. delicious / popular 

74. People alvvays eat in Tahvan. 

a. noodle b. pasta c. rice 

75 . She eats a little meat but drinks 

a. much tea b. a lot oi eolìee c. less \vater 

76. Tanịa lives in the Capital ol' 

a. l ỉelsinki b. Kinland c. Canada 

77. u's Ty there. 

a. hot b. eool e. heat 

78 . There are a lot of\ egetables. stich as 

a. earrots b. cabbages e. potatocs d. all a. b. c 

79 . Because it's very eold there. lầrmers produce fruit. 

a. some b. only a fe\v c. fe\ver d. less 

80». They drink much and a little . 

a. eoíĩee / vodka b. tea / eoíTee 

c. eoílee / tea d. tea / vodka 

Knd of Test 


d. bread 
d. some \vine 
d. America 
d. cold 


BTTNNCAV7 105 



UNIT 13 


ACTIVITỈES 


GRAMMAR POINTS. 

I - ADJECTIVES AND ADVERBS (Tinh tù và phó từ) 

(A) Adjectives ( Tính từ) là một từ bổ nghĩa cho các danh từ hay đại 
từ. Tính từ không thay đổi dạng, trừ các tính từ chỉ thị (demonstrative 
adjectives) this - these / that - those. 

Ex An intelligent student. 

This book is good. These books are good. 

That pencil is long. Those pencils are long. 

Positions of adjectives (E; trí cùa tính từ) 

1) Đứng trước danh từ hoặc sau danh từ nếu là nhóm từ tính từ. 

2) Đứng sau động từ liên kết (linking verbs) như be. become (trở 
nên), appear (xuất hiện), look (trông có vè), feel (cam thấy), 
seem (dường như), taste (có vị), sound (nghe có vè), ... 

Ex This Soup taste delicious. (Món canh này ngon) 

Tom looks happy. (Tom có vẻ vui). 

(B ) Adverbs (Phó từ) 

1) Phó từ là từ bổ nghĩa cho động từ. tính từ hay phó từ khác. 

Ex He vvorks careĩully. (Bồ nghĩa cho động từ, dứng sau đòng từ) 
(Anh ấy ỉàm việc cân thận) 

She runs very quickly. (Bồ nghĩa cho phó từ, đứng trước phó từ) 
(Cô ẩy chạy rất nhanh) 

They are really good students. (Bổ nghĩa cho tính từ, dứng trước 
(Họ thật sự là những học sinh giỏi) tính từ) 

2) Forms of Adverbs (Dạng cùa phó từ) 

Các phó từ chỉ thể cách (ađverbs of manncr) dược thành lập 
bầng cách thêm hậu tố từ -ly vào tính từ 

Adjcctive + -ly => Advcrb of Manner 

Ex: sknv - slovvly : quick quickly ; carelul careíully 

*Notes 

\) Tính từ tận cùng là y, di trước là một phụ âm. ta đôi -y thành -i 
ròi thêm -ly. 

Ex: happy - happily ; la/.y lazily : easy eas 'ly 
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2) Tình ùr tận cùng là ble ple. la ho c. thêm y. 

Ex: noblc nobh : siniplc simplv 

3t Một sô tính từ có dạng phó từ giông nhau như harcl, fast. latc. 
long. Phó từ cua good la \\dl. 

Ex: a long drcss 
He stayed the re long. 

She is a good svvimmer. Shc sNvims well. 

II - REVISION MODAL VERBS ( Ôn tập trợ độn}’ từ khiếm khuyết) 


(A)Các trợ động từ khiêm klniyẽl trong tiêng Anh là 


Present 

Can 

Past 

Could 

Tương đương 

Be able to 

Nghĩa 

Cỏ thê. dược 

May 

Might 

Be allovved to... 
Will perhaps ... 

được phép 

Shal 

Should 

To have to 

phải, nên 

Will 

Would 

Wish. \vant 

muốn 

Mus. Ị 

Must. had to 

T’o have to 

phai (nhiệm vụ) 

Ougnt to J 

Ought to J 


(B)Các đặc điểm cùa trợ động từ khiếm khuyết 

1) Không bao giờ có -s dù chia với ngôi thứ ba số ít. 

Ex: She can speak English. (Cỏ ây biết nói tiếng Anh) 

He must come here no\v. (Nỏ phai đến đây) 

2) Trừ ought to. tất cà các dộng từ khiếm khuyết khác không có 
To theo sau. Động tir theo sau là dộng từ chính trong câu phải ở 
dạng nguyên mẫu (in/ìnitive) 

s + Modal verb + main verb (inlìnitivc) + object 

Ex You should see a doctor. (Bạn nên di bác sĩ) 

3) Không có dạng hiện tại phân lừ (V \ ing) nên không bao giờ 
được dùng ờ thì tiếp diễn. 

4) Dạng phủ định ( negative ), ta thêm Not sau trợ động từ khiếm 
khuyết. 

s + Modal verb + Not + main verb (intìnitive) + object 

Ex I cannot / can't sxvim lầst. (Tôi không bơi nhanh được) 

Chú ý cannot = can't / kant / 
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vvill nol vvon't / wount 

shall not shan't//ant/ 

ought not to oughtrYt to / 'Dtnt tu 

5) Dạng câu hòi 

(Wh_word) + Modal verb + Subịcct + Main verb + Object...? 

Ex What should vve do nou? (Chúng ta làm gì hây giờ?) 

Can he speak Chinese? Yes. he can speak it vvell. 

(Anh fịv có hiêt nói tiếng Trung Quốc không? - Có. anh ây nói 
tiếng dó giòi lam.) 

C) Modals 

(1) Should - ought to (nên) dùng dè diễn ta lời khuyên. 

Ex: You should / ought to go to bed early. You shouldiCt stay 
up late. It's not good tbr your Health. 

(Bạn nên ổi ngu sớm. Bạn klióng nên thức khuya. nó không 
tót cho sức khoe của hạn) 

(2) Must (phai) chi sự băt buộc có tính chù quan của người nói. 

Ex: Doetor "You must give up smoking. Mr John” (Bác sĩ nói 

với ông John "Ong phai ho hút thuôc ỏng John ạ ") 

(3) Mustn’t (không được phép) chi sự cầm đoán 
Ex: Students mustrTt eat and drink in class. 

(Học sinh không được ăn nông trong lớp) 

D) Structure vvith "Would you like ...?" 

Would you like ....? diễn ta lời mời 

YVould you like + to-infinitive ...? - Mời bạn làm gì... 

Would you like + Noun ...? Mòi bạn dùng (ăn uống)... 


Ex: VVouId you likc some tea? Yes. please. / - No. thanks. 
(Mời hạn uổng trà nhé?) 

( - Vâng, cho tôi xin / Dạ thôi, cám ơn.) 

Would you like to go to the cinema \\ ith me? 

- Yes. rd love to / rd like to. I m sorry. l'm atraid 1 ean‘t. 
(Mời bạn đi xem phim với tỏi nhé? 

- Vâng, tôi thích lăm. 

- Xin lôi / Tièc quá. Tỏi c ràng lõi không (li dược.) 
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UNIT 13 


ACTIN 1 m s 

ỉ ỉ SI 


I. Pronuneiation 

c hạn một tù có phân gạcli duói (luựcphút âm khái \óì nhũng tu còn lụi trong nhóm 


1. 

a. thiiik 

h. tlìis 

c. 

mother 

d. the 

1 

a prett\ 

h. get 

c. 

send 

d. \\ell 

3. 

a. \v atehed 

b. mixed 

L. 

earnẹd 

d. vsashed 

4. 

a. oil 

b. eol tee 

c. 

knite 

d. of 

5. 

a. gct 

b \ illage 

c. 

giv e 

d. gave 


II. Voeabulary & Expression. 

Cltọn tù hay nhóm tù thích họp nhất dê hoàn chinh cân. 

6. He is a speaker. Ile speaks smoothh. 

a. lluent' b. slo\\ e. last d. easy 

7. Walking is a tun. easv and inexpensive 

a. act b. action c. acti\it\ d. aetive 

8. People of all and abilities can enịoy ít. 

a. years b. ages c. old d. height 

9. the \vorld‘s surlaee is \\ater. 

a. Most b. Most ol c. All d. Whole 

10. We may kuo\\ the land uell. but \ve knou \ery about the 

oceans. 

a. fevv b. a few e. a little d. little 

11. Until . man could not stay underuater for long. 

a. recently b. reeent e. lale d. ỉately 

12. A pearl diver couldn"t stay undemater lor than t\vo minutes. 

a. long b. short e. longer d. shorter 

13. No\v, \vith special _ cquipment. a diver ean stay undervvater 

for a long time. 

a. bfeath b. breathing e. breathe d. to breaìhe 

14. Alter the invention oi this equipment. man eould suim 
underu ater. 

a. IVee b. freel\ e. sa le d. quiek 

15. And seuba-diving became a sport. 

a. like b. liking c. d. popular 
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16. A Prenchman. Jacques Cousteau a deep-sea diving vessel in 1940s. 

a. invented h. discovered c. íound out d. detected 

17. In the vessel. he could the oceans of the \vorld. 

a. manage b. run c. fìnd d. explore 

18. _ this invention. vve can learn more about the undersea vvorld. 

a. Beside b. Thanks to c. Addition d. Because 

19. L.ife stahed in the ocean but humans aren*t natural _ . 

a. svvims b. svvimming c. svviminers d. svvim-vvorkers 

20. Our world is mainly vvater, we must all learn tc svvim. 

a. and b. so c. but d. or 

21. Schools in our city start a program to improve _ avvareness 

íor children. 

a. safe water b. vvater safe c. \vater saíety d. saiety vvater 

22. What is the__ of the program? - To help the poor in the 

neighborhood. 

a. aim b. vvay c. means d. need 

23. "Please. ring me later. I*m very busy novv.” - She asks me 
her later. 

a. to phone b. to come c. to visit d. to talk to 

24. The íìlrn vvas boring. It vvas_. 

a. interesting b. good c. uninteresting d. territying 

25. 1_a letter trom your sister yesterday. 

a. kept b. received c. gave d. bought 

26. Jenny loves_heir hair betore she goes to bed. 

a. cleaning b. picking up c. washing-up d. vvashing 

27. When did you_see him? 

a. last b. already c. immediately d. lately 

28. What are you cooking in that saucepan? It_good. 

a. íeels b. makes c. does d. smells 

29. His secretary_me to come back later. 

a. spoke b. said c. told d. talked 

30. He vvants to buy_for the ne\v house. 

a. some turniture b. some íurnitures 

c. many tbrniture d. many lurnitures 
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III. (irammarẲ Structure. 

Chọn (táp án thích hợp nhất (10 (tiền vào chỗ trống. 

3 I. Susan is the ol’the t\\o girls. 

a. pretty b. prettier c. morc prelty d. prettiest 

32. What vvould you 1 ikc to do at the \veekend'.’ 

a. I like to do a lot h. I can't do 

c. rd li ke to see a lìlm d. 1 don't like the ueekend 

33. 1 am very to SCO you here. 

a. please h. pleasant c. pleasing d pleased 

34. Mv lather is a good \\orker. lle abvavs \sorks _. 

a. lầstly b. hard e. hardly d. careful 

35. It"s a long ịourney by train. lt's mưeh by car. 

a. quickly b. more quiekly c. inore quick d. quicker 

36. I never drink beer and my brother . either. 

a. does b. did c. doesn‘t d. didn't 

37. She \vas too_ . She \valked aeross the road vvithout looking. 

a. carelul b. careless c. carefully d. carelessly 

38. 1 don't speak Chinese. but my 1'riend Liz _. 

a. does b. do c. speaks d. doesn't 

39. Jack's going to look for a job in the summer and_. 

a. so is Pat b. so Pat is c. so does Pat d. so Pat does 

40. Tom oiten drives _ than Alan. 

a. much earelessly b. inuch more carelessly 

c. careiessly d. in a careless \vay 

41. Carlos and Miguel speak English very_. 

a. bad b. badly c. slo\v d. nice 

42.1 \vaited _in the vvaiting-room heíbre the intervievv. 

a. patient b. impatient c. nervous d. nervously 

43. TonTs Prench is not very_ but his Spanish is almost_. 

a. vvell/ttuently b. good/llnently c. good/íluent d. well/fluent 

44. Our holiday vvas too short. The time vvent 

a, fastly b. quickly c. hardly d. badly 

45. We all got good marks. The examination vvas_easy. 

a. surprise b. surprised e. surprising d. surprisingly 
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46. When in the sYvimming pool. you should stay the dccp ;nd. 

a. away b. from c. avvay from d. far 

47. You should not run around the pool edge. 

a. careíully b. fastly c. carelessly d. quick 

48. You should listen to liteguards and obey all signs. 

a. striet b. strictly c. hard d. hardly 

49. Svvimming can be fun but_can happen. 

a. accidents b. incidents c. events d. occumnce 

50. Being_ the risks is the safe \vay to water play. 

a. knovvn b. seen c. told d. avvare of 

IV. Error Identiíìcation 

Identiíy the one underlined word or phrase that is incorrect. 

(Tim từ hay nhóm từ được gạch dưới không đúng .) 

51.1 tried hardlv t o remember his name but I couldnY . 

a b c d 

52. Novv \ve can e xplore the oceans, to use special TV eameras. 

a b c d 

53. You should eat dilĩerent types of íbod. Your diet should be good-bclanced . 

a b c j 

54.1 am terrible sorry. I didn’t inean to break your \vindows . • 

a b c d 

55. How a big house! ỊTs extremely imposinR . 

a b c d 

56. This desk is too heayy for me. May you help me 110 it? 

a b c d 

57. Doctors saỵ that ẹyen ten minutes of exercise a day are good Or you. 

a b c d 

58. I'm sorry . You explanation still is not clearly to me. 

a b c d 

59. I need to hi de this chocolate from the children or they will ed ĩthem 

a b c d 

in one day. 

60. í tried to tell Jessica about my trip but she didn't seem interestmg . 

a b c d 
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V. Rciiding Comprehension 

Kcatl the tblhming passagc and choose the họst aimver. 

Dọc (loạn ràn sun dây và chọn (lúp Ún tlúcli hợp nhất. 

A) Olympic Games 

The lìrst Olympic Cìames took place in (ìreece more than t\vo 
thousand and seven luindred years (61) l-verv year there uas no \var 
(62) lì ve days and sports competitions took plaee. 1 he games (63) 
organi/ed for more than six hundred years. I hen. tbr one thousand and 
tìve hundred years nothing inore \vas heard of' (64) . 

The modern Olympic (ìaines hegan again (65 ) 1896. They take 

plaee |66T Ibur years. The\ can nol take plaee in a counltẠ \vhieh is 

(67) war and during the t \\0 \\orld uars there (68) no Olympic 

Games. Tỏ9)_the Olympic Ciames there are eompetitions in many ( 70 ) 


of sports such as running. 
basketball. tootball and others. 

ịumping. athlctics. 

scvimming. boxing. 

61 a. betbre 

b. aíter 

c. ago 

d. then 

62.a. tor 

b. in 

c. at 

d. troin 

63.a. is 

b. are 

c.\vas 

d. were 

64. a. it 

b. them 

c. tliey 

d. these 

65.a. in 

b. on 

c. at 

d. tbr 

66. a. each 

b. a 

c. everv 

d. in 

67. a. in 

b. on 

c. tor 

d. at 

68. a. is 

b. are 

c. vvas 

d. \vere 

69. a. During 

b. When 

c. VVhilc 

d. For 

70. a. knids 

b. types 

c. si/cs 

d. Both a. b 


13) “What are you looking for. boy?'\ Mrs Green said to Jim. "Books“. 
Jim \vhispered soltly. "What books are you ỉooking for?“. the librarian 
said. '‘AU ol tliem". .lim ansuered. "All of them?”. the librarian said, 
"You can't borrou more than four books \vith one card‘". "1 don't want 
to borrou any ol tliem” Jim said. "1 ịust \vant to look at them. You see, 1 
eanT read". 

The old librarian looked at the boy tdr a moinent. Ihis \vas 
something neu in all her siXt\ vears of experienee at the publie library. 
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"Weir, shc said at last, “perhaps it's jusi as \vcll that you can't read. 
Rush along novv and look at the books as you please!” 

Notes: 

To vvhisper: thì thầm to mention: nói đến. đè cập tới 

Soítly (adv): (nói) khẽ 

71. Mrs Grcen is_. 

a. a bookkeeper b. a shopkeeper 

c. a librarian d. a teacher 

72. She vvorks in_. 

a. a school library b. a public library 

c. a bookshop d. a supermarket 

73. Jim is a_. 

a. student b. pupil c. a little boy d. a little girl 

74. What is he looking for? 

a. books b. toys c. notebooks d. dravving books 

75. Hovv many books can vve borrovv vvith a card? 

a. not more than four books b. more than four books 

c. only four books d. three books 

76. What kind of cards did Mrs Green mention? 

a. postcards b. library cards c. student cards d. pupil cards 

77. Jim didn't want to borrow books because_. 

a. he didn't have a card b. he didiTt have money 

c. Mrs Green didn't agree d. he couldn’t read 

78. What did he vvant? - He wanted _. 

a. to look at the books b. to read the books 

c. to see the photos d. to vvatch the pictures 

79. Mrs Green has vvorked in the public library for 

a. sixteen years b. sixty years 

c. six years d. sixty-six years 

80. She vvas surprised because Jim's asking to look at the books was 
_to her. 

a. something ne\v b. boring 

c. somcthing old d. the same thing 

End of Test 
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UNIT 14 


FREE TIME FUN 


(ỈRAMM AR POINTS. 

I - Reciprocal pronouns ( Dại lừ hô lương) 

1) Each other (kin nhau) dùng cho hai người, hai con vật. 

Ex: Tom lookcd at Mary. Mary lookcd at I om 
They lookcd at each other. 

(Tom nhìn Man'. Mary nhìn Tom > Họ nhìn nhau) 

I loa \vrites lcttcrs to Tim. Tim uritcs lcttcrs to Hoa 
T he) vvrite to each other. 

(Hoa viêt thư cho Tim. Tim viêt thu cho Hoa 
-> Họ viêt thư cho nhau) 

2) One another (lan nhau) khi có hơn hai người, hai con vật. 

Ex: Our neighbours olten help one another. 

(Những người hàng xóm cua chúng tòi thường giúp đỡ lan nhau) 

Brothers and sisters in the tầmily should love and help óne another. 
(Anh chị em trong gia đìnlỉ phai thương yêu giúp đờ nhau) 

II - Like - Preĩer (Thích - Thích hơn) 

(A) Like (thích) 

ị) s + like + Noun / Cerund (V-ing) = enjoy = ưa 

thích ... (có tính lâu dài) 


Ex: My tầther likes tea and coffee. 

(Ba tôi thích uống trà và cà phê) 

We like going su imming. lt"s our hobby. 

(Chúng tói thích di hơi. Đó là thú tiêu khiên cùa chúng tôi) 


2 ) 


s + like + to - infinitỉvc 


= thích làm gì trong một 


hoàn cảnh nào hay có sự lựa chọn điêu chúng ta nghT là tôt đê làm. 


Ex: I like to have a picnic today. The vveather is \vonderful. 

(Tôi thích đi cam trại hỏm nay. Thời tiết tuyệt vời quá) 
Mary doesn't like to live alone. She is aTraid oTbeing robbed. 
(Mary không thích ở một mình. Cô ẩy sợ bị cướp) 
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3) VVotiltl li ke ... vvant dùng dè bà\ to ý cân hay muôn gì một 
cách lịch sự. 

Ex: l'd like a cup of colĩee. plcasc. (I 'ui lòng cho tôi một tách cà phê) 

• Would you like + noun? dùng dê mời ai (ăn/uỏng) gì 

Ex: Would you like some \vine? (Mời hạn dùng chút rượu vang nhá.) 

• Would you like + to-infìnitive ...? = mời ai làm gì 

Ex: Would you like to come and have dinner vvith me this Saturday? 
(Mời hạn đèn dùng cơm tỏi với tôi thử bày này nhẻ.) 

(B) To prefer (thích ... hơn) 


1 ) 


s + prefer + Nouni + to + Nouni 

Thích (cái gì) hơn (cái gì) 


Ex: My sister preíers nieat to fish. (Chị tỏi thích thịt hơn cá) 


2 ) 


s + preíer + V-ing + to + V-ing 

Thích điêu gi hơn diêu gì 


Ex: They preíer going to the cinema to staying at home. 

(Họ thích đi xem phim hơn là ơ nhà) 

What do you prefer? Keading or vvatching TV? 

(Bạn thích điêu gì hơn? Dọc báo hay xem tivi?) 

S+would prefer+to-infinitive+rather than+barc inrinitive 

Thích làm gì hơn làm gi 

Ex: They'd prefer to go the cinenia rathcr than stay at home tonight. 
(Họ thích di xem phim hơn /à ớ nhà tỏi nay) 

l'd prefer to live in the City rather than (live) in the countryside. 

(Tôi thích sống ờ thành pho hơn là (sông) ờ miền quê) 

s + vvould prefcr / preíer + to-ỉnfinitivc 

Thích làm gì hơn 

Ex: Tom doesnT like TV. He’d preíer to do other things. 

(Tom không thích truyền hình. Anh ấy thích là những việc khác hơn) 

1 prefer to listen to music. It's raining outside. 

(Tôi thích nghe nhạc hơn. Bên ngoài trời dang mưa.) 


116 BTTNNCAV7 







UNIT 14 


FREE TIME Fl N 
TEST 


I. Pronunciation 

( 'hạn một từ có phân gạch (linh dtiực phát âm khác Wh nhũng từ còn lại trong nhóm 


1. 

a 

preter 

b. bettẹr 

e. uorker 

d. 

teacher 

2. 

a. 

boss 

b. shpp 

e. mọnth 

d. 

got 

3. 

a. 

bpiind 

b. ground 

e. Ibund 

d. 

couạh 

4. 

a. 

thin 

b. than 

e. the> 

d. 

there 

5. 

a. 

chair 

b. aehe 

e. chieken 

d. 

child 


11. Vocabulary & Expression. 

Chọn tù hay nhóm từ thích họp nhất dê hoàn chinh câu. 

6. Thirty years ago in Vict Nam. ver\ people had I V scts. 

a. little b.alittle e. leu d. a fevv 

7. I hese I V \vere very popular. 

a. doers b. oxvners e. bclongers d. vvorkers 

8. After dinner. their neighhors both inside and outside 

their houses. 

a. came b. got c. collecteđ d. gathered 

9. Some neighbors \vatched TV the \vindows. 

a. through b. in c. at d. from 

10. No one vvent home_the TV programs Ilnished. 

a. to b. until c. vvhen d. vvhile 

1 I. Today._ lầmilies havc a I V set at home. 

a. many b. a lot of c. lots ol' d. All a. b, c 

12. People sit in living rooms and vvateh I V. 

a. his ovvn b. themsehes c. their o\vn d. himselt' 

13. NowliI'eis than belbre. 

a. coinlortable b. eomlortabler 

c. much comfortable d. more comtbrtable 

14. But many neighbors don't spend much time_any more. 

a. each other b. together c. one another d. themselves 

15. The man vvent upstairs 

a. quiet b. in quiet c. quietly d. vvith quiet 
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16. What kind of 


do you havc? I like Yvatching I V. 
a. programs h. activities c. pleasure d. hobbies 

1 7. ỉt's too noisy in herc. rd preler a place, 

a. more cheerful b. more cnnvded c. more silent d. quieter 


18. Pop music, or pop. is the 

of popular 

music. 

a. short b. short form 

c. initials 

d. same form 

19. They also like to see the shoYvs of their 

artists. 

a. favor b. íầvorite 

c. like 

d. popular 

20. Ưsually, bands and signers 

their latest songs on TV. 

u. shoYY' b. display 

c. do 

d. pertbrm 

21. What about game shows on TV, do you 

them? 

a. likc b. enịoy 

c. Yvatch 

d. All a. b. c 

22. Yes, 1 do. Contests are very 

TV programs. 

a. popular b. knoYvn 

c. íavorite 

d. like 


23. In some contests, TV vieYvers can join in telephone or hy mai!, 

a. by b. on c. through d. with 

24. Who are the_in contest programs? 

a. applicants b. contestants c. participants d. rclevant 

25. In many countries, people can_satellite TV. 

a. send b. transmit c. receive d. accept 

26. In large cities, cable TV is_. 

a. able b. ready c. capable d. available 

27. With satellite and cable TV, it’s possible_from a vvide 

variety of programs. 

a. to choose b. to pick c. to select d. both a and c 

28. There is One channel that only_pop videos. 

a. shows b. displays c. plays d. períbrms 

29. Can you return the book to me as soon as_? 

a. comíortable b. able c. available d. possible 

30. In a library there are a lot of 

a. books b. magazines c. dictionaries d. all a, b. c 

31. Come tomorrovv and_your textbooks vvith yoư. 

a. take b. bring c. fetch d. hold 

32. Peter and I_ Yvatching TV logether. 

a. am b. YY as c. are d. be 


118 BTTNNCAV7 




cl. last 

đ. \\ ould rathcr 


III. ( .ramni;ir Ẳ Struclure. 

Chọn ÍỈÚỊÌ án tliích hợp nhất dĩ’ diên vào chỗ troiỉỊỊ. 

33. I cenagers like to listen thc pop musie. 

a. late b. latcr e. latest 

34. mil> \\ateh I V than pla\ gamev 

a. morc likes b. likcs niorc c. preters 

35. I lc said he \\ouldn't mind 

a. to \vait tdr us b. uaiting ibr us 

c. wait tbr us d. tor uaiting us 

36. Please ask her 

a. \vaiting b. for uaiting c. tliat she uaits d. to uait 

37. brothers are universitv students. 
a. Jaek‘s both b. Both Jack's c. .lack his both 

38. Tom \vent back his keys. 

a. to get b. get e. getting 

39. Are you vvorking tomorrou? No. 

a. it is holiday tomorrou b. \ve ha\ e a holida\ tomorroNv 

c. \\e have tomorrou holidax d. there is tomorrou a holiday 

40. Is Mrs Green in? -__ . 

a. 1 rcgret it b. Tm sorry not c. Tin airaid not d. Not. sorry 

41. Kate is _ _the three girls. 

a. the morc intelligent 1'rom b. the most intelligent of 

c. most intelligent than d. Iiiore intelligent as 

42. They _ _ married in church last year. 

a. have b. are e. made 


d. Jack both his 
d. for getting 


9 


43. I doiTt speak English but Jenny 

a. does b. speaks c. do 

44. I never drink beer. - 

a. Me too b. 1 doiTt. too c. Not do I 

45. Look at these two ears. Whieh do you 

a. like best b. like more than 

c. like tnosl d. preter 

46. I he guitarist played but the drummer \\as 

a. beautifully / loud b. beautitul / loud 

c. beautifully / loudly d. beautiĩul / loudly 


d. got 

d. is speaking 
d. Neither do 1 
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47. Would you tell me \vhere ? 

a. \vere you horn h. you vvas horn 

c. you vvere horn d. vvas you horn 

48. That type of music is quite popular teenager boys and girls. 

a. t'or b. in c. at d. vvith 

49. teenagers like pop musie. 

a. 'ITic most b. Most of c. Most d. Mostly 

50. I hope that _ me vvhen you come to London. 

a. you'!l visit b. youre visiting 

c. you vvould visit d. you visited 

IV. Error Identification 

Idcntiíy the one underlỉned word or phrase that is incorrect. 

(Tìm từ hay nhóm từ được gạch dưới không đúng .) 

51. He decided to give each children a present . 

a b c d 

52. In the shop vvindovv there was a good display of babv’s clothes. 

a b c d 

53. ỉ' m goịng to listen to the radio and readinẹ a book tonight . 

a b c d 

54. There are contests about knovvledge, folk music, aairies and so on . 

a b c d 

55. Life is more comfortably novv and people enịoy vvatchin g TV at their 

a b c 

ovvn home. 
d 

56. I don't Ịịke the movies on TV. Most these movies are very old . 

a b c d 

57. You can choose your favorite programs only by select the r ight 

a b c d 

channels. 

58. I \vant to knovv all the things that interests me. 

a b c d 

59. In many countries the more popular shovvs on TV are series. 

a b c d 

60. Thanks tor satellite and cable I V, vve can choose from a \vidc variety 

a b c d 

of programs. 
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V. Kcading Comprchcnsion 
Read thc lolUming passugi- and chnosc the lust ans\ver. 

Dọc (loạn văn sau (tây và chọn (táp án thích họp nhất. 

A) Television 

British parents arc al\\a\s (6|J tliat their chiIdren spend loo much 
ti me _(62] IV and not enoiigh ti me domg other aetivities I ike sports 
and reading. A (63) sur\c\ ol'people's Iree timc actiV ilies (64) that 
young pcoplc spcnd ahout 23 hours a ueek in (65) oi' the television 
sct. thai mcans over 3 hours (66) . 

It is (6 7) that the average adult uatches even more : 28 hours a 
\veek. 1 \erv household in the cotintn has a TV set and over halt have 
t\vo or more. (68 ) to the survex people do not only \vatch I V sitting in 
their living room. they uateh it in the kitehen and in hed as \vell. 

We can not deny thai telexision also (69) some negative etTccts 
espeeiall) Ibr ehildren. beeause man> lìlnis sho\vn on TV eontain 
violenee. crime and other bad things. Hxccssivc \vatching of I V by 


children has lovvered (70) results 

in stndvine at school. 

61. a. complain 

b. complaining 

e. eoinplains 

d. complained 

62. a. to \vatch 

b. \vateh 

e. \\atehing 

d. \vatched 

63. a. recent 

b. recenllv 

e. late 

d. latelv 
¥ 

64. a. shovv 

b. to shou 

e .sho\\ ing 

d. shovvs 

65. a. back 

b. íront 

e. side 

d. behind 

66. a. a day 

b. a \veek 

e. a monlh 

d. a vear 

mỉ 

67. a. surprise 

b. surprised 

e. surprising 

d. to surprise 

68. a. Because 

b. Addition 

e. Beside 

d. According 

69. a. have 

b. having 

e. has 

d. had 

70. a. its 

b. their 

c. his 

d. her 


B) Suẹ lovcs reading and olten borro\\ books from the local library near 
her house. She goes to the library to ehange her books in the evening. 
The library is open until 8 p.m. 

The library is ỉree to ex erybod) in the to\vn. No one has to pay to 
borroxv books. But il' readers keep books too long they have to pay a 
ftne. Sue alvvays encourages her children to read books. They are keen 
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members of the children section of the library. They olten ehange their 
books on Saturday morning. Their grandmothcr. who is too old to see 
well, borrovvs books \vith large print. They all love reading. 

Notes: 

Local library (n): thư viện tại địa phương 
A fine (n): món tiên phạt 
To encourage: khuyến khích 
Keen member (n): thành viên nhiệt tình 
Large print (n): chừ in lớn 

71. Sue often borrous books frotn 

a. the school b. the City library 

c. the local library d. a publie library 

72. The library is_her house. 

a. near b. next c. opposite d. far from 

73. She changes her books at the library_. 

a. in the morning b. in the evening 

c. in the afternoon d. at noon 

74. The library is open_morning_ 8 p.m. 

a. in / to b. on / until c. in / until d. from / until 

75. When people borroxv books from the library. they_. 

a. pay a fine b. pay some money 

c. pay nothing d. pay a little money 

76. Sue's children are_of the children section of the library. 

a. members b. partners c. students d. pupiỉs 

77. They love reading books. They are_readers. 

a. interesting b. lovely c. boring d. keen 

78. They usually go to the library in the_. 

a. evening b. alternoon c. morning d. night 

79. Their grandmother can't see well_she's very old. 

a. so b. because c. and d. but 

80. She also loves reading. She borrovvs books with_. 

a. largc print b. pictures c. photos d. colours 

Knd of Test 
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UNIT 15 GOINC; OUT 

GRAMMẤR points. 


(A) Sentences structures vvith Spcnd and VVaste (Câu trúc câu 
với Spend (trai (ịua / bo ra ) và H aste (phung phí)) 

I ^ + spcnd ^ Time 

vvaste Money 

Ị Tiêu xài tiên / thời gian cho việc gì 
Phung phí 


1 ) 


on + noun 


Ex: Cìcorgc oỉten vvastes a lot ulTime on \ ideo games. 

(Cìeorge thường phung phí thì giờ vào trò chơi vicleo) 
Alicc spends a lot of money on íashionable clothes. 
(Alice tiêu nhiều tiền cho quân áo thời trang) 


2 ) 


s + 


+ 


spend 
vvaste 

Dành thi giờ / tiền bạc 
Phun g phi thì giờ / tiền bạc 


time / 
money 


V-ing 

dê làm gi 


Ex Ba usually spends 2 hours a day practising English. 

(Ra thường đê 2 tiếng đong hò môi ngày thực hành tiếng Anh) 
He vvastes a lot otTnoney buying lottcry tickets. 

(Anh ây phí nhiêu tiên mua vé sô) 


(B) 


Be/get used to + Noun/V-ing = quen vói ... 


Ex: Mr I .am is a íầrmcr. He gets used to getting up early everyday. 
(Ông Lâm là một nòng dân. Ong quen với việc dậy sớm moi ngày.) 

1 an ’S Irom the eountryside. She isn’t used to the busy life in the city. 
(Lan (L'n từ nông thôn Có không quen với cuộc song nhộn nhịp ờ 
thành Ị !(.) 


(C) 


Keep + obịect + Adjective 


Ex: The traftìc keeps me axvake at night. 

(Tiêng cùi xe cộ làm tôi thao thức ban đêm) 

Lan is a eareíul girl. She ahvays keeps her houxe clean and tidy. 
(Len là cô gái cân thận. Cô luôn giữ nhà mình sạch sẽ và ngăn náp) 
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UNIT ỉ 5 


GOING OUT 
TEST 


I. Pronunciation 

Chọn một tù'cỏ phần gạch dưới đuựcphát âm khác vói nhũng tù'còn lại trong nhóm 


1. a: date 

b. ate 

c. day' 

d. stamp 

2. a. out 

b. trouble 

c. double 

d. couple 

3. a. torn 

b. \vprk 

c. bprn 

d. torch 

4. a. sound 

b. best 

c. son 

tf. pleasure 

5. a. shovv 

b. do\vn 

c. knovv 

d. beloxv 


II. Vocabulary & Expression. 

Chọn từ hay nhóm từ thích hợp nhất đê hoàn chinh câu. 

6. I go to the school theater Club once a week. _of the veek Ị 

usually stay home. 

a. the remain b. the other part c. the rest d. the reiminder 

7. Why don't you like the City? -_the noise and the traffic. 

a. Because b. Because of c. Although d. Until 

8. Lite in the City is_from the one in the coụntry. 

a. ditĩerent b. the same c. alike d. such as 

9. 1 live near a busy road. Sỏmetimes the noise keeps me_ 

at night. 

a. asleep b. avvake c. axvare d. ashamed 

10. I hate Crossing the road most. I'm of vehicles. 

a. excited b. interested c. bored d. scared 

11. There are bikcs, motorbikes and cars _from every dirtction. 

a. come b. to come c. Corning d. came 

12. Hoa soon got __the busy City tratììc. 

a. used b. used to c. using d. to use 

13. She didn't like the City. Everything vvas lar loo _ . 

a. convenient b. expensive c. comtortable d. cheapl) 

14. She prcĩcrred \vith hcr íYiends. 

a. to telephone b. telephoning c. to socialize d. socialking 

15. SHe enịoyed \vith her íìiends. 

a. being b. sociali/ing c. chatting d. all a, b c 

16. The library in the City had thousands ol books. 

a. private b. puhlic c . indix idual d. persond 
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17 lloa iikcd to rcad so slic began to 
regulark. 


a lend 

I 8. There isn't 
a. a lot 

19. It 
a. may 

20. What 
a. a lovely 

21 i'm a bít shy. I doĩTt 
a, takc b. do 


books 1'rom library 
d. rcnt 


b. hire c. horro\v 

ỉbreign nc\vs Í 11 the papcr. 

b. lots c. marụ d. mnch 

ra in this evening. Wh\ don't \ou take a raincoat? 
b. should c. had bctter d. must 

\veather we arc ha\ ing! lt's such a nice day! 

b. lovely c. so lovcly d. such lovely 

triends casilx. 

c.uin d. make 


22. I you until three o'cloek! 

_____ •r' 

a. expeeted b. \vaited tbr c. attcndcd for d. hoped 

23. Please over thcre. 

a. sít down b. take place c. sít yourseir d. lìnd scat 

24. I to SCO you at the meeting. Why didn‘t you come? 

a. looked b. \vaited c. thought d. expected 

25. ỉ have no money. Can you me tì ve pounds? 

a. lend b. borroxv c. rent d. do 

26. John is a good vvorker. He \vorks very 

a. hardly b. hard c. good d. many 

27. Are you ready. Tom? - _ . 

a. Already not b. Quite not c. Yet not d. Not quite 

28. It is the most beautitul building my neighborhood. 

a. of b. from e. in d. tor 

29.1 a lot otTnistakes in IIÌY xvriting. 

a. made b. took e. brought d. gave 

30. Children take in playing Computer games in their frce time. 

a. please b. pleasant c. pleasing d. pleasure 

III. Crammar & Structure. 

Chọn đáp án thích hợp nhất để điền vào chỗ trống. 

'31. They talked and listened to music or helpcd \vith their 

hoinevxork. 

a. themselvcs b. togelher e.oneselí' d. each other 

32.__ 1 loa to play chess? l an did. 

a. Who taught b. Who did teach 

c. Who tcaches d. Who does teaclì 
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33. 


did she eat out in thc evening? She rarely did. 

a. Hovv much b. Ho\v long 

c. How ottcn d. Hovv manv 

34. _ a library in her village, so she could not read many hooks. 

a. Therc wasn't b. It wasn’t c. Ít hadn t d. There hadn't 

35. I hope she doesn't keep us __. 

a. to wait b. vvait c. for vvaiting d. \vaiting 

36. Thank you for the invitation. What time would you like _? 

a. we come b. we to come c. us to come d. that vve come 

37. Everybody enịoyed_at Helen's birthday party. 

a. ourselves b. themselves . c. oneselt' d. oneselves 

38. Do you inind the cooking? 

a. to do b. 1’or doing c. to doing d. doing 

39. She made the Soup by mixing_meat vvith some rice 

a. little b. few c. a little d. a few 

40. Tom is a hard-vvorking student. He gets used to _late tostudy. 

a. staying up b. stay up c. stayed up d. All a. b, c 

41. They spent a lot of time__ video games instead ofstudying. 

a. to play ,b. play c. playing d. played 

42. My father isn’t at home, he’s avvay_business at the moment. 

a. for b. on c. to d. with 

43. Please add_salt to the Soup to inake it taste better. 

a. a lot of b. many c. much d. a little 

44.1 love the countryside,_in the spring. 

a. mostly b. specially c. most d. especially 

45. The class meeting lasted thirty minutes. 

a. It's a 30-minutes meeting. 

b. It was a 30-minute class meeting. 

c. It's an 30-minute class meeting. 

d. That vvas a 30-minutes class meeting. 

46. Mary \vould rather stay home than go dancing. 

a. Mary vvould like to stay home and go daneing. 

b. Mary like to stay home vvhen she caiTt go dancing. 

c. Mary would prefer to stay home rather than go dancing. 

d. Mary had better go dancing. 
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4" .lames vvanted to go to the part\ I)IIÍ I (ỉi(lII't. 

a .lantes and I \\anted to eo to the parl\ 
h I didn't \\ant to go the part\ and neither did .lames. 
e .lantes \vanted to go to the pait\ and neither did 1. 
d. ỉ didn '1 \\ant to go the p;irt\ but .ỉames did. 

48 I he iioi.se kept me avvake. 

a. I eon!dn"t sleep beeause ol’the noise. 
h. I he noise madc it impossible to go to hed. 

c. I ditin't go to hed beeausc the noisc \\as lottd. 

d. I didn't uant to sleep bccause of the noise. 

49. There are fewer people at the íoothall match than yesterday. 

a. 1 liere \vere fe\\ people at the mateh yesterday. 
h. I licre are ỉe\\ people al the mateh toda>. 

e. I hcre are more people at the loothall mateli than \ esterdav. 

d. Yeslerda} there uere more people at the 1'ootball match than today. 

50. Like oranges, lenions contain a lot of vitamin c. 
a. Oranges contain a lot ot'vitamin c. 

h. I.enions contain a lot ot' \ ilamin C’. 

e. Both oranges and lemons eontain a lot of \itamin c. 
d. All a. h. c 

IV. Error IdentiHcation 

ldentify the one underlined \vord or phrase that is incorreet. 

(77//I tù' hay nhóm từ dược gạch dưới không dứng.) 

5 1. Peter and Tom plavs tennis ev crv atternoon with Marv and me . 

a b c d 

52. I \yent to the United States lìve monlhs aup because inine cousin out 

ÍI b c 

therc . 

’ d 

53. 1 read somcthinẹ about Charles ()rson's ne\v film on that magazine. 

a b c d 

54. I‘d prc ter to do in on mvscir . because other people make me nervous. 

a b c d 

55. Tm afraid Mary is on the phonc . Do you want to come in and 

a b c 

\vaiting? 

d 
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56. Could yuu mind tcllin g mc the uay to thc nẹạrest hus stop? 

a h c tl 

57. Plcasc givc mc a len colTcc and Sonic sugar iỉ you ha\c am lclt. 

a h c d 

58. 1 had n ol to \vork yesterday hccaus c it \vas 111 } day pH. 

a b c d 

59. The íbod that Aliee is cooking in the kitehen is sm clling dclicioiis. 

a b e d 

60. Tom caiTt hardly studv his lesso ns be ea use of the noi se o ut sidc . 

a h e d 

V. Reading Comprehension 
Read the follo>ving passage and choose the best ans>ver. 

Đọc đoạn văn sau dây và cliọn dáp án thícli hợp nhất. 

A) Life in the country 

Living in the country is something \vhich people Irom the City oiten 
dream about. Houever. in reality. it has botli advanlages and (61) ■ 

There (62) certainly many advantages to living in the eountry. lirst 
of all, you can enjoy (63 ) and quiet. Moreover. people are Iriendlier. 
There is less (64) . so it is (65) for yoitng ehildren. 

Ho\vever. there are some disadvantages to life outside the City. 
Firstly, because there are (66) people. you have í'e\\ 1'riends. In 
addition, entertainment is diHìeuh to ilnd. espeeially (67) the evening. 

There are (68) shops and Services, so it is hard to tìnd (69) . ()n 
the whole, the country is often the (70) place tor those people \vho are 
rctired or who have young children. 


61.a. dirtìculty 

b. dilTerence 

e. disad\antaues 

d. hardship 

62. a. is 

b. are 

c. \vas 

d. \\ ere 

63. a. peace 

b. peaceíul 

c. silent 

d. still 

64. a. cars 

b. motorbikes 

c. vehicles 

d. tra Hìe 

65.a. safe 

b. sater 

c. saiest 

d. tbr sale ty 

66. a. more 

b. less 

c. fe\ver 

d. little 

67. a. in 

b. on 

c. at 

d. Irom 

68. a. less 

b. little 

c. more 

d. fe\\ er 

69. a. job 

b. career 

c. plaee 

d. \vork 

70. a. good 

b. better 

c. best 

d. \vell 
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lì) I .1 u\ II. |ust bqlore ( 'hriMmas m\ 1.111111} and OUI' eousins and 
11. V. i V. an! auni decided to go to 1’eiili lor a holidax . We lia\ e relalives in 
I*. V sel olĩin t\\o cars bnt \s hcn ue uere ahout halI \\ a> there. 111 } 
Ui . aantcd to turn around and conie back. I le said it \vas too far. And 
it \\as tenibh liot. too. One daV it uas 48' I \e'iì at niglit it \\as reall} 
hot. Anyuay. \\hat \ve decided to do uas to dri\e back about 160 kni to 
a place uliere the train \\ent through. I hen \\e put botli ears OI1 the train 
and \\e all \\ent to Pcrt h h\ tra in lliat \\as Hin. It \\as a good train. We 
had a good tmie in Perth. 

Notes: 

Relatiees íII): bà con hallua} (n); nửa dường 

l o set o11: khới hành to go through: di ngang qua 

To turn ariHind: quay lại 
71 l he_\ deeided to go to the Pertli 

a. at thristinas b. last year e last c hristmas d. Alt a. b. c 
72. Wlì\ tlid the} elioose to go to Pertli kor a holidav? Because 
a. it uas too hot b. it \\as too kar 

e. thc\ ha\ e relati\es there d. the} \vantcd to visit Perth 

73 1 irst. the\ travelled 

a. by bus b. hy train c. b\ plane d. by car 

74 The} \\ent in 

a. tuo cars b. a car e. a train d. a bus 

75. When the} \\ere half\vay. his uncle vvanted 

a. to catch a bus b. to turn around 

c. to come back d. Both b & c 

76. I ỉe \\anted to come back because _ . 

a. it \vas too far and too hot b. their cars broke do\vn 

c. it \vas boring d he \vas tired 

77. What did tliey decided to do? 

a. To continuc b. To drive back c. To stop d. To rnove on 

78. _ did they drive back? About 160 km. 

a. 1 lou long b. Ikm much e. Ho\\ many d. Ho\v far 
79.1 ỉow did they all go to Perth b\ train? 

a. The} lekt their cars halívvay b. They kept their cars at a hotel 

c. The} put their cars on the train d. Alt a. b. c 

80. Did thcy enịoy their holiday? Yes. _. 

a. they had a good time there b. it vvas a good train 
c. thcy met their relatives there d. they thought so 

End oíTest 
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UNỈT 16 


PEOPLE AND PLACES 


GRAMMAR POINTS. 


Like - Prefer (Thích Thích hơn) 

(A) Like (thích) 

J J s + like + Noun / Gerund (V-ing) enjoy = ưa 

thích ... (cỏ tính lán dài) 


Ex: My father likes tea and coffee. 

(Ba tòi thích líông trà và cà phê) 

We like going svvimming. lt's our hobby. 

(Chủng tôi thích đi bơi. Đó là thú tiêu khiên cùa chúng tỏi) 


2 ) 


s + like + to - iníinitivc 


= thích làm gì trong một 


hoàn cảnh nào hay có sự lựa chọn diêu chúng ta nghĩ là tôt đè làm. 


Ex: I like to have a picnic tođay. The vveather is vvondertlil. 

(Tôi thích đi cam trại hỏm nay. Thời tiết tuyệt vời quá) 

Mary doesn't li ke to live alone. She is aữaid of being robbed. 
(Mary không thích ở một mình. Cô ấy sợ bị cướp) 

3) Would like ... = want dùng để bày tỏ ý cần hay muốn gì một 
cách lịch sự. 

Ex: I’d like a cup of coffee, please. (Vui lòng cho tôi một tách cà phê) 

• Would you like + noun? = dùng để mời ai (ăn/uong) gì 

Ex: Would you like some vvine? (Mời bạn dùng chút rượu vang nhé.) 


• VVould you like + to-iníìnitive ...? = mời ai làm gì 
Ex: VVould you like to come and have dinner with me this Saturday? 
(Mời bạn đến dùng cơm toi với tôi thứ bày này nhẻ.) 


(B) To prefer (thích ... hơn) 


1 ) 


s + prefer + Nouni + to + Noun 2 

Thích (cái gì) hơn (cái gì) 


Ex: My sister preĩers meat to fish. (Chị tôi thích thịt hơn cá) 
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2 ) 


s + pretcr + V-ing 4- to f \ -ino 

Ihích diêu gì lìnv dicu cà 

I_' _ J 

Ex: I Í 1 C\ preícr going lo the cinema to staving at lìomc. 

(Họ thích di xem phim hon lù (t nhà) 

What do you preicr Readingor uatchmg TV? 

(Bạn thích diêu gì lum? Dọc háo hay xem tivi?) 


3) 


s+vvould prefcr+to-infìnitive+rather than+bare infinitive 

Thích làm gì lum làm gì 


Ex: 1 lìCN d prefer to go the einema rather than stay at home tonight. 

(ỉlọ thích dì xem phim lum là ơ nhà tỏi nay) 

l‘d prcfer to live in the City rather than (live) in the countryside. 

(Tỏi thích sóng ơ thành phô hon là (sông) ơ miên quê) 

4 \ ~777 77 7 / 7 77 . 7 

' s + \vould prcier / preícr + to-infinitỈYC 

Thích làm gì h<rn 


Ex: Tom (ỉoesĩVt like I V. IIcTl prefer to do othcr things. 

(Tom không thích truyền hình. Anh áy thích ỉa những việc khác hơn) 
ỉ prefer to listen to music. Ỉt7s raining outside. 

(Tỏi thích nghe nhạc hơn. Bén ngoài trời dang mưa.) 
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I NH 16 PEOPLE AND PLACES 

TI.SI 

I . Pronunciation 

Chọn một từ có phần gạch ilirới duợc phát âm khúc với các từ kia. 


1 . 

a. close 

b. rose 

c. lose 

d. clìọsc 

2 

a. rely 

b. supply 

c. envv 

d. dery 

3. 

a. conl use 

b. reluse 

c. dutv 

- •/ 

d. sufper 

4. 

a. ash 

b. tape 

c. map 

d. caf 

5. 

a. tired 

b. tinie 

c. li Te 

d. si 11 


II. Vocabulary & Expression. 

Chọn từ hay nhóm từ thích hợp nhất dê hoàn chinh câu. 

6. The battle of Dien Bien Phu the Indochina War. 

a. ended b. Onished e. eompleted d. Alla. b, c 

7. Today Dien Bien Phu is a destination. 

a. tour b. touring e. tourist d. toured 

8. Many_are battle veterans or members oltheir lầnilies. 

a. comers b. visitors e. goers d. \vachers 

9. They come back Dien Bien Phu to visit the battle _. 

a. place b. to\vn e. village d. sitt 

10. Tourists can enjoy the beautilul ot’ Muong Thanh valley. 

a.scene b.scenic c. scenery d.lani 

11. They can share the __olThe local people. 

a. hospitality b. Triendly c. kind d. gertle 

12. _the people in thc area live in neighboring villages. 

a. Most b. Most ol c. Almost d. I lu- most 

13. They are members oi'the Thai or 11'Mong ethnic___. 

a. majorities b. popularities c. ininorities d. priorities 

14. They do not _ on tourism alone to live. 

a. depend b. rely c. 1'ocus d. boh a. b 

15. Dicn Bien Phu is only 30 kilometers troni the Laos' 

a. 1'ront line b. border c. liner d. liirnt 

16. So it is a(n) trading center. 

a. comíbrtable b. cas> c. important d. coivenient 

17. Pood Dien Bien Phu íbr I .aos and Thailand. 

a. comes b. moves c. gets d. lea es 
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8 . 


19. 


20 . 


n 

23 . 

24 . 

25 . 

26 . 

27 . 

28 . 
26 . 
30 . 


I lioinns I đi son uas a great 

a. inventor h. disco\erer e. ereator d íoundcr 

llismosi lainous uas ihc eleetric light hulb. 

ỈI. <lisc<>\cr> b. production e. imenlion d. produet 

the tìrst Central poucr station in Ne\\ York eit\. 
h. established c. SCI d. built 

hc in\ cnlcd o\ cr 1.300 tlìings. 
b. uorkmg c. lilctimc d. sta_\ ing 

thc gramophonc and motion pictures. 
b. consistcd c. insistcd d. composed 

llc had an unhappẹ ehildhood. I le in a poor family. 

a. got up b. brought up c. grcu up d. stood up 

his cducalion at uni\ ersiụ . 
b. spent c. ga' e Ibr d. boLight for 

\ olle\bal! player. 


I lc also 
a. loand 
í)ui'ing his 
a. Ii\ ing 
I lis inveniions 
a. ineluded 


A Iricnd of his 
a. paid lor 
Mary is a 
a. uell b. ski 11 lu 1 

I I.C.Andersen \vas a Danish 

a. author b. \\riter 

lle became most lamous 
a. vvith b. about 


c. Ci.,efull> d. skillíulh 

. I le urote a lot ot books. 
c. artist d. both a. b 

the lairy tales. 
e. lor 


I liate tbotball and I don"t like volle\ball. 


a. too b. neither 

I don"t like red ineat and 
a. so do b. so does 

I he poliee station is 
a. near b. opposite 


e. either 
my sister. 
e. neitlier do 
the hospital. 
e. next 


d. b\ 

d. All a. b. c 
d. neither does 
d. across 


III. Crainmar & Structure. 

Chọn (táp (in íliícli họp nhất (tê (tiền vào chỗ trống. 

31. Remeinber to do uashing. 

a. yououn b. youroun e. voursell d. ourselves 

42. Do you uork hours than your brother? 

a. leuer b less c. ;'c\\ d. little 

33. \\e lelt lx'red beeause the ganie mo\eil 

a. slo\\ b quick e. slow ; d. bad 

34. Did vou bu\ som enirs in Nha I rang? 

a. some b. any c. fe\\ d. a little 
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35. Waslì the vcgetables . There is (iirt 011 them. 

a. carePul b. YYell c. cleanly d. clear 

36. 1'm studying for a history qui/. you lidp me? 

a. May b. Should c. Can d. Must 

37. The Pcople's Army of Viet Nam the battle ot'Dien Ỉ3ien Phu. 

a. took b. vvon c. made d. kept 

38. I preíer Pele. because he is a player than Romario. 

a. good b. bad c. best d. better 

39. Their children range _ t\vo years old to ten years old. 

a. from b. by c. oí' d. about 

40. Would you like beef salad? - Yes. that sounds _ . 

a. awfully b. badly c. \vell d. nice 

41. We inet when vve \vere 


b. during holidays 
d. by our holidays 
. You are making me nervous. 
b. more SỈOYY c. sloYvlier d. more slovvly 

in cold vvater. 


d. So do 1 


a. in holiday 
c. on ho li day 

42. Please drive 
a. slovv 

43. This morning 1 

a. vvashed me b. had a vvash c. made a Yvash d. did my Yvash 

44. l‘m sorry. ỉ_see you yesterday. 

a. couldnT b. can't c. am not able to d. don't 

45. I think Real Madrid is a good team. -_. 

a. And 1 so b. So am 1 c. The same for me 

46. I have a neYv grammar book. -__? 

a. What its price b. Hoyv much cost 

c. Hoyv much Yvas it d. How much you paid 

47. We all Yvere happy_them. 

a. to see b. seeing c. Yve see 

48. Tell Chris _ outside. 

a. not go 

49. Will you_ 

a. be able b. can 

50. When born?-ln 1990. 


b. not to go c. not going 
to tìnish your YVork? 

c. able 


d. to secing 
d. for not going 
d. be possible 


a. are you 


b. did you 


c. you Yvere 


d. Yvere you 
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IV. I rror Ịdentiíìcntion 

Oioosc the Iindorline \\ord or plirasc tliat is iiuorrect. 

C.'ỌII tù huy nhóm tù ihcọc ỵụch thtứi khõny (hiiiỊỊ. 

5 1 . 11 \ OII arc 1 ntcrest mg in histoiA . \ OII could \ isil maiụ 
a h c d 

ancKti monuments. 

52. 11 HI rarely \vent to scc mo\ ies or cai onl ìn the exening. 

a h c d 

53. V trk said us all about his iu>lida\ in .lamaica. 

a h c d 

54. Saorts and ganics makc our hod\ strc nu th. pre\ent us Iroin gettịng 

a b c d 

too !'a . 

55. S(me parts ol this cit\ are tairk dangerous. i he\ arc not \ cry sa le lv 

a b c 

at niynt. 
d 

56. Ạr 1 nglisb triend of me . Mary. usually sends me American stamps. 

a b e d 

57. 1 lcv\ maiỊN students took part ạt the I nglish speaking eontest ? 

a b e d 

58. Ị hye there more tourists visitin ụ lla Noi in summer than in \vinter? 

í b e d 

59. M teacher ad\ ised me to l earn tliese ne\\ u ords in heart . 

a b c d 

60. Dces it make a long ti me to go (rom 1 lue to 1 la Noi bỵ train? 

a be d 

V. Reỉding Comprehension. 

Rcadthe following passage and choose the best answer. 

(Đọc đoạn văn sau dây và chọn dáp án thích hợp nhắt) 

A) Tokyo 

T)kyo, vvhich is the (6 1 ) City of .ỉapan, is one of the three (62) 
eities h the \vorld. (63) the tuellth century, Japan’s Capital was an 
inland City named Kyoto. Si\ hundred years latcr. many people (64) 
Kyotomoved cast to a City called Yedo. renamed it Tokyo. and (65) 
this cit the Capital ofall -ỉapan. \\hich it still is. 

T)da> Tokyo is a (66) place. It ( 67) a center for business and 
edncaton. lt is also a ccnter tor religion. In (68) ■ Tokyo university, the 
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hc.iui 1 1 u I grounds ol the linperial 1’alacc. the lanious Impcrial I lotel huilt 
(T>9J 1920 hy a noted American. I rank I hụd \Vright. and maiụ lìne 

shops. Stores, theaters. and ( 7 ()J placcs can be Ibimd in tliis Capital. 


61. a. tou n 

b. x illage 

c. Capital 

d. main 

62. a. large 

h. larger 

c. as large 

d. largest 

63.a. In 

b. On 

c. At 

d. ()ỉ 

64. a. ot 

b. trom 

c. in 

d. tor 

65. a. took 

b. got 

c. made 

d. uorked 

66.a. easy 

b. đanger 

c. busy 

d. comíort 

67. a. is 

b. uas 

c. has 

d. had 

68. a. beside 

b. íurther 

c. besides 

d. addition 

69. a. on 

b. ÍI1 

c. at 

d. of 

70. a. eat 

b. eating 

c. ate 

d. to eat 


B) Read the reports about Thailand. 

Sue^ report 

Last summer, vve spent our vacation in Thailand. We \vere very 
excited - it \vas our íìrst trip there. We spent tvvo days in Bangkok. Of 
course, vve got a river bus to the tloating market. We bought some 
delicious íruit there. The next day \ve \vent to a very interesting temple 
called the Temple of the Einerald Buddha. We didn't have time to visit 
any otlier temples. Hovvever. \ve \vcnt to t\vo historic eities - Ayuthaya 
and Sukhothai. Both have really interesting ruins. 

Tverylhing \vas great. It s impossible to say uliat \vas the best thing 
about the trip. 

VVillianTs report 

We uent to Ihailand tbr our summer holiday last year. It \vas our 
íìrst trip to Asia. We loved it. We spent a \veek in Bangkok and did 
something cii tTcrcnt evcr\ da\. We uent to the lloaling market very earl) 
one morning. We didn‘t bnv anvthing therc. \\e jưst looked. Another 
day. \ve vxtnt to Wat Bhra Keo. the lamous Temple of the Tmerald 
Buddha. It was really interesting. I hen \ve sau tuo niore temples 
nearby. We also uent on a ri\ cr trip someuhere outside Bangkok. The 
best thing about the trip uas the lood. I he next time ue have Iriends 
o\er fbr dinner. l'm going to eook I hai tdod. 
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Notcs: 

I loai ing markct ( n): chợ nôi a river trip (lì): chn\ cn (ỉu lịch ircn sòng 
I cmplc ( n): (lên thờ impossihlc (a): không thê 

Kmns (n): tàn tích 

A river hus (lì): loại ghe Iìho cho khách trên sông 

Ọuestions: Who did these tlìings on tlìcir trip? Chcck (S ) thc ansucrs. 
Ai thực hiện những việc na\ trong cluixcii di cua ỈÌỌ? Dánh dàu ự) vào 
(a) ncu la w illiam. (h) ncu la Suc. IC) nêu klìòng co thông tin trong hài. 

\Vilham Suc No inỉbrmation 


71. 

Visitccl 1 liailand Ibr the lirM lime 

a 

b 

c 

72. 

\Vent with their f'amil> 

a 

b 

c 

73. 

Sia\ ed Ibr 2 days in Bangkok 

a 

h 

c 

74. 

Visitcd the iloaling market 

a 

h 

c 

75. 

Bought tbod in Bangkok 

a 

h 

c 

7(1. 

1 ook a lot ot' photos 

a 

h 

c 

7 7 . 

Sau some historic ruins 

a 

b 

c 

78. 

I ook a trip on the river 

a 

b 

c 

7°. 

Loved the tood the most 

a 

b 

c 

80. 

Bought some souvenirs 

a 

b 

c 


Erul of test 


Ans\ver Kcy 

llnit 1 


1. 

b 

11. 

a 

21. 

c 

31. 

d 

41. 

a 

51. 

d 

—> 

for 

61 ,d 

71. 

c 

2. 

a 

12. 

b 

22. 

d 

32. 

a 

42. 

e 

52. 

b 

—> 

\vindy 

62. a 

72. 

d 

3 

a 

13. 

c 

23. 

a 

33. 

b 

43. 

d 

53 

d 

—> 

either 

63 .c 

73. 

d 

4 

c 

14. 

d 

24. 

b 

34. 

a 

44. 

b 

54. 

a 

—> 

arc 

64. b 

74. 

b 

5 

d 

15. 

b 

25. 

d 

35. 

d 

45. 

d 

55. 

d 

-> 

anyvvhere 

65.d 

75. 

a 

6 

d 

16. 

b 

2ỏ' 

a 

36. 

e 

46. 

a 

56. 

d 

-> 

in 

66. a 

76 

c 

7 

c 

17. 

c 

27 

a 

37. 

b 

47. 

b 

57 

h 

-> 

listens 

67.b 

77. 

d 

8. 

J 

18. 

d 

28' 

c 

38. 

d 

48. 

e 

58 

h 

—> 

arc 

68.c 

78. 

a 

9. 

\ 

w 

19 

c 

29. 

b 

39. 

d 

49. 

ti 

59. 

b 

— > 

is 

69.c 

79. 

b 

10 h 

20. 

a 

30. 

d 

40. 

c 

50. 

b 

60 

b 

—> 

manv 

70. a 

80 

d 
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lỉnit 2 
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